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DẦN NHẬP 


1. Lòi giới thiệu 

— Sau khi nhận thấy tính thực tế, gân gũi, dễ hiểu và trí 
tuệ tuyệt diệu trong những bài kinh của bộ ĐẠI TẠNG 
KINH VIỆT NAM do Hoà Thượng Thích Minh Châu 
dịch trực tiếp từ Kinh Tạng Pali, chúng tôi nhận thấy 
rằng những bộ kinh này là những thực tế tuyệt diệu 
trong cuộc sống và nếu những bài kinh này không 
được tiếp cận và áp dụng trong cộng đông Phật tử thì 
thật là một thiệt thòi cho những người con của Phát. 


—_ Vịnhư một người khi nếm được hương vị tuyệt vời của 
một chiếc bảnh ngon, lòng nghĩ tới những người thân 
thương của mình và đem đến mời họ cùng ăn với 
mình, đó chính là tâm niệm của chúng tôi khi thực 
hiện công việc này. Chúng tôi với tắm lòng chân thành 
sâu sắc cầu mong cho mọi người cùng có thể tiếp cận 
được với Kinh Tạng Pali (kinh Nikayd) và tìm được 
chân đứng trong bộ kinh này. 

—_ Vì vậy, nhằm giới thiệu bộ kinh Nihaya đến với cộng 
đồng Phật tử ở khắp nơi và nhằm giúp cho quỷ đạo 
hữu dễ dàng tiếp cận với kinh Nikaya nên trong phiên 
bản vì tính này chúng tôi đã mạo muội cần thận 
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dấu, tô màu những điểm căn bản và trọng tâm trong 
các bài kinh để quỷ đọc giả có thể nhanh chóng nắm 
hiểu được nội dung, ý nghĩa và những điểm quan 
trọng của bài kinh. Công việc này đã được chúng tôi 
thực hiện dựa trên sự thấy biết và kinh nghiệm thực 
hành của bản thân, quý đạo hữu cố gắng đọc đi đọc 
lại và suy nghiệm kỹ từng lời kinh rồi đem áp dụng 
thực hành để có thể tự mình thành tựu Tuệ giác như 
Đức Phật đã chỉ dạy. 

2. Lợi ích của việc nghiên cứu học hỏi bộ kinh này là gì? 

—_ Đi thắng vào lời dạy của Đức Phật, tiếp cận trực tiếp 
với những lời dạy nguyên chất của Đức Phật khi Ngài 
còn tại thế, tránh được sự truyên tải ý nghĩa giáo 
pháp có khi đúng, có khi lệch của các vị này vị kia, 
tránh được việc đến với đạo Phật nhưng nhìn nhận 
và hiểu biết đạo Phật thông qua lăng kính của người 
khác. 

— Biết được với những sự kiện đã từng xảy ra trong thời 
kỳ Đức Phật còn tại thế như: hoàn cảnh xã hội thời 
đó, đời sống thực tế của Đức Phật và các cuộc thuyết 
giảng Chánh Pháp của Ngài. 

—_ Trí tuệ được mở rộng, biết được đôi phần VỀ frí tuệ 
thâm sâu vì diệu của Đức Phật qua các bài thuyết 
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giảng của Ngài và qua các cuộc cật vấn, chát ván của 
ngoại đạo. 


—_ Được làm quen với các Pháp học và Pháp hành mà 
Đức Phật đã trình bày dưới nhiễu hình thức đa dạng 
khác nhau. Học hỏi được nhiễu cách tu táp, nhiễu 
phương diện tu tập, không bị hạn chế bó buộc {rong 
một phương điện tu tập theo một trưởng phái nào. 


— Có được một cái nhìn trực tiếp, trực diện đối với 
Chánh Pháp, giúp cho người tu tập không đi lệch ra 
ngoài Chánh Pháp, không làm uống phí thời gian và 
công sức mà người tu tập đã bỏ ra để nghiên cứu tìm 
hiểu học hỏi và thực hành Phật Pháp, giúp cho nhiệt 
tình và ước nguyện của người tu học chân chánh được 
thành đạt, có kết quả tốt đẹp và lợi ích thiết thực ngay 


trong đời sống hiện tại. 


— Có được đây đủ những phương tiện để thực hiện Pháp 
học vàPháp hành, biết rõ những gì mình cần phải làm 
trên con đường đi đến sự chấm dứt khổ đau. 

— Trong khi đọc, nghe, nghiên cứu, học hỏi các bản 
kinh thì tâm được an trú vào trong Chánh Tri Kiến, 
tham sân sỉ được văng mặt trong lúc ấy, tám được an 
trú vào trong Chánh Pháp. 
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—_ Ngay trong hiện tại gieo kết được những thiện duyên 
tốt lành đối với Chánh Pháp của Đức Phật, có thể 
thẳng tiến đến việc tu tập sự giải thoát sanh tử ngay 
trong kiếp hiện tại. Nhưng nếu ngay trong hiện tại 
không đạt được sự giải thoát thì những thiện duyên 
này sẽ giúp được cho các đời sau: khi được sanh ra, 
tâm luôn hướng về sự tìm cầu Chánh Pháp, yêu thích 
tìm kiếm những lời dạy nguyên gốc của Đức Phật, và 
đồng thời tâm cũng luôn hướng về sự không ưa thích 
đối với các tà Pháp, tránh xa các tà thuyết không 
chân chánh, không có cảm xúc cảm tình đối với các 
tà đạo, trảnh được các con đường tu tập sai lệch làm 
uống phí công sức và tâm nguyện của người tu tập 
mà vẫn không đạt được sự giải thoát khổ đau. 


—_ Trong quá trình học hỏi nghiên cứu cần thận các bản 
kinh này thì Chánh Tri Kiến ấi đến thành tựu đây đủ, 
Giới Hạnh ấi đến thành tựu đây đủ, ba kiết sử Thân 
Kiến, Hoài Nghi, Giới Cảm Thủ được đoạn lận, 
chứng được Dự Lưu Quả, là bậc Dự Lưu, chỉ còn tái 
sanh tôi đa là bảy lần giữa chư Thiên và loài người, 
không còn bị đọa vào trong các đường ác sanh nhự 


địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. 


— Khi thân hoại mạng chung nếu bị thất niệm, tâm 


không được tỉnh giác, thì khi tái sanh đời sau, lúc đầu 
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không nhớ được đạo pháp, nhưng sau đó sẽ có những 
nhân duyên đưa đến giúp cho tâm trí từ từ nhớ lại và 
tiếp tục tu tập trong vòng tôi đa bảy lần tái sanh là sẽ 
đi đến sự chứng đạt được tâm hoàn toàn tịch lặng 
thoát ly sanh tử, thoát ly đau khổ, thoát khỏi mọi ràng 
buộc, phiên não đổi với năm thủ uấn. 

3. Lòng triân 


—_ Chúng ta, những người đến với đạo thoát ly sanh tử 
của Đức Phật sau khi Ngài nhập diệt đã trên 2500 
năm, nhưng may mắn quá lớn cho chúng ta đó là việc 
chúng ta vẫn còn được thấy, được gặp, được học hỏi 
và được hành trì theo những bản kinh nguyên chất 
truyền thông của Đức Phát. Xin hạnh phúc tri ân sự 
may mắn này của mình và xin chân thành vô lượng 
cung kính trì án Hòa Thượng Thích Minh Châu, 
người đã bỏ nhiều thời gian, nhiêu tâm huyết để làm 
cho Chánh Pháp được sáng tỏ đổi với những người 


con của Đức Phát tại Việt Nam. 


—_ Xin chân thành cung kính cúi đầu tri ân Hoà Thượng 
- vị ân sự của Phát tử Việt Nam. 


Pháp quốc, ngày 05 tháng 07 năm 2014 
Người trình bày - Chơn Tĩn Toản 
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1 10 pháp - Kinh TỶ KHEO KÀLAKA - 
Tăng LV, 459 
TỶ KHEO KÀLAKA - 7ăng IV, 459 
(pháp đưa đến không hoà thuận — hoà thuận ) 


1. Tại đấy, nhân việc của Tý-kheo Kàlaka, Thế Tôn 
gọi các Tỷ-kheo: 


- Này các Tỷ-kheo. 
- Vâng bạch Thế Tôn. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói như 
Sau: 


2. - Ở đây, này các Tý-kheo, Tý-kheo ưa thích kiện 
tụng, không tán thán làm lăng dịu các cuộc kiện tụng. 
Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ưa thích kiện tụng, không 
tán thán làm lăng dịu các cuộc kiện tụng, 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo không ưa học tập, không 


tán thán chấp nhận các học pháp. Này các Ty-kheo, 
Tỷ-kheo không ưa học tập, không tán thán châp nhận 
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các học pháp, pháp này không đưa đến thân ái... 
không đưa đên nhât trí. 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ác dục. không 
tán thán nhiếp phục ác dục. Này các Tý-kheo, Tỷ- 
kheo ác dục, không tán thán nhiếp phục ác dục, pháp 
này không đưa đến thân ái... không đưa đến nhất trí. 


5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo phẫn nộ, 
không tán thán nhiếp phục phẫn nộ. Này các Tỷ- 
kheo, Tỷ-kheo phẫn nộ, không tán thán nhiếp phục 
phẫn nộ, pháp này không đưa đến thân ái... không 
đưa đến nhất trí. 


6. Lại nữa, này các lIỷ-kheo, Tỷ-kheo gièm pha, 
không tán thán nhiếp phục gièm pha. Này các Tỷ- 
kheo, Tỷ-kheo gièm pha, không tán thán nhiếp phục 
gièm pha, pháp này không đưa đến thân ái... không 
đưa đến nhất trí. 


7. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo lừa đảo, không 
tán thán nhiếp phục lừa đảo. Này các Tý-kheo, Tỷ- 
kheo lừa đảo, không tán thán nhiếp phục lừa đảo, 
pháp này không đưa đến thân ái... không đưa đến 
nhất trí. 


Š. Lại nữa, này các Ty-kheo, Ty-kheo man trá, không 
tán thán nhiệp phục man trá. Này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
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kheo man trá, không tán thán nhiếp phục man trá, 
pháp này không đưa đên thân ái... không đưa đên 
nhât trí. 


9. Lại nữa, này các Ty-kheo, Ty-kheo tánh không 
vâng theo Chánh pháp. tánh không tán thán vâng 
theo Chánh pháp. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tánh 
không vâng theo Chánh pháp, tánh không tán thán 
vâng theo Chánh pháp, pháp này không đưa đến thân 
ái... không đưa đến nhất trí. 


10. Lại nữa, này các Tỷ- -kheo, Tỷ-kheo không thiền 
tịnh, không tán thán thiên tịnh. Này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo không thiền tịnh, không tán thán thiên tịnh, 
pháp nảy không đưa đến thân ái... không đưa đến 
nhất trí. 


11. Lại nữa, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo không có tiếp 
đón tốt đẹp các vị đồng Phạm hạnh, không tán thán 
việc đón tiếp tốt đẹp. Này các Tý-kheo, Tỷ-kheo 
không có tiếp đón tốt đẹp các vị đồng Phạm hạnh, 
không tán thán việc tiếp đón tốt đẹp, pháp này không 
đưa đến thân ái... không đưa đến nhất trí. 


l2 
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13. Ví như, này các Tỷ-kheo, có loại ngựa không 
thuần thục, dầu cho có khởi lên ý muốn như sau: 
"Mong răng loài Người sẽ đặt ta trong vị trí của con 
ngựa đã được thuần thục, cho ta ăn với các đồ ăn 
dành cho con ngựa thuần thục, điều phục 1q VỚI sự 
điều phục dành cho con ngựa thuần thục". Nhưng 
loài Người không đặt nó trong vị trí của con ngựa 
thuần thục, không cho nó ăn với các đồ ăn dành cho 
con ngựa thuần thục, không điều phục nó với sự điều 
phục dành cho con ngựa thuân thục. Vì sao? Vì 
những người có trí thấy rõ được những tánh hạ liệt, 
sự lừa đảo, giả dối, xảo trá, xảo quyệt. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, với Tyý-kheo như vậy, 
nếu có ước muốn nào khởi lên: "Ôi mong rằng các vỊ 
đồng Phạm hạnh cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng 
đường ta", nhưng các vị đồng Phạm hạnh không có 
cung kính, không có tôn trọng, không có đánh lễ, 
không có cúng dường vị ây. Vì sao? Này các Tỷ- 
kheo, vì rằng các vị đồng Phạm hạnh có trí quán thấy 
các pháp ác bất thiện không được đoạn tận trong vị 


ây. 
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14. Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không 
ưa thích kiện tụng, tán thán làm lăng dịu các cuộc 
kiện tụng. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không ưa thích 
kiện tụng, tán thán làm lăng dịu các cuộc kiện tụng. 
Pháp này đưa đến thân ái, đưa đến kính trọng, đưa 
đến muốn làm quen, đưa đến hòa đồng, đưa đến nhất 
trí. 


15. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ưa thích học 
tập, tán thán chấp nhận học pháp. Này các Tý-kheo, 
Tý-kheo ưa thích học tập, tán thán chấp nhận học 
pháp. Pháp nảy đưa đến thân ái... đưa đến nhất trí. 


1ó. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo í( dục, tấn 
thán nhiếp phục các dục. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
ít dục, tán thán nhiếp nhục phục các dục. Pháp này 
đưa đến nhất trí. 


17. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo không phần 
nô, tán thán nhiếp phục phẫn nộ. Này các Tỷ-kheo, 
Tỷ-kheo không phẫn nộ, tán thán nhiếp phục phẫn 
nộ. Pháp này đưa đến thân ái... đưa đến nhất trí. 


1S. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo không gièm 
pha, tán thán nhiếp phục gièm pha. Này các Tỷ-kheo, 
Tỷ-kheo không gièm pha, tán thán nhiếp phục gièm 
pha. Pháp này đưa đến thân ái... đưa đến nhất trí. 
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19. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không lừa 
đảo, tán thán nhiếp phục lừa đảo. Này các Tý-kheo, 
Tý-kheo không lừa đảo, tán thán nhiếp phục lừa đảo. 
Pháp nảy đưa đến thân ái... đưa đến nhất trí. 


20. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không man 
trá, tán thán nhiếp phục man trá. Này các Tỷ-kheo, 
Tỷ-kheo không man trá, tán thán nhiệp phục man trá. 
Pháp này đưa đến thân ái... đưa đến nhất trí. 


21. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo vâng theo 
Chánh pháp, tán thán vâng theo Chánh pháp. Này các 
Tỷ-kheo, Tỷ-kheo vâng theo Chánh pháp, tán thán 
vâng theo Chánh pháp. Pháp này đưa đến thân ái... 
đưa đến nhất trí. 


22. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thiên tinh, tán 
thán thiền tịnh. Này các Tỷ-kheo, Ty-kheo thiền tịnh, 
tán thán thiền tịnh. Pháp này đưa đến thân ái... đưa 
đến nhất trí. 


23. Lại nữa, này các Tý-kheo, Tý-kheo tiếp đón tốt 
đẹp các vị đồng phạm hạnh, tán thán việc tiếp đón 
tốt đẹp các vị đồng Phạm hạnh. Này các Tỷ-kheo, 
Tỷ-kheo tiếp đón tốt đẹp các vị đồng Phạm hạnh, tán 
thán việc tiếp đón tốt đẹp các vị đồng Phạm hạnh. 
Pháp nảy đưa đến thân ái... đưa đến nhất trí. 
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25. Ví như, này các Tỷ-kheo, một con ngựa thuần 
thục, dầu cho không khởi lên ý muốn như sau: 
"Mong răng loài Người sẽ đặt ta trong vị trí của con 
ngựa đã thuân thục, cho ta ăn với các đô ăn dành 
cho con ngựa thuần thục, điều phục ta với điều phục 
dành cho ngựa thuần thục". Nhưng loài Người vẫn 
đặt nó trong vị trí của con ngựa thuần thục, cho nó 
ăn với các đồ ăn dành cho con ngựa thuân thục, điều 
phục nó với sự điều phục dành cho con ngựa thuần 
thục. Vì sao? Vì những người có trí thấy rõ được 
những tánh hạ liệt, gian dối, giả dối, XảO trá, XảO 
quyệt của nó đã được đoạn tận. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo với Tỷ-kheo như vậy, 
nêu không có khởi lên ước muốn: "Ôi mong rằng các 
vị đồng Phạm hạnh cung kính, tôn trọng, đảnh lê 
cúng đường fa", nhưng các vị đồng Phạm hạnh vẫn 
cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường vị ẫy. Vì 
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VỚI THÂN - 7ăng IV, 289 
1. - Này các Tỷ-kheo, 


- Có những pháp cần phải đoạn tận với thân, 
không phải với lời. 

- Có những pháp cân phải đoạn tận với lời, 
không phải với thân. 

-_ Có những pháp cần phải đoạn tận không phải 
với thân, không phải với lời mà sau khi thấy, 
sau khi thấy cần phải đoạn tận với trí tuệ. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là những pháp cần 
phải doạn tận vớt thân, không phải vớt lòt? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo có vi phạm điều 
bắt thiện về thân, về một vấn đề gì. Sau khi suy xét 
về vấn đề ấy, các đồng Phạm hạnh có trí đã nói với 
vị ấy: "Tôn giả có phạm điêu bất thiện về thân, về 
một vấn đề này. Thật tốt lành thay, nếu Tôn giả từ bỏ 
thân làm ác và tu tập thân làm thiện". Vị ây được các 
đồng Phạm hạnh có trí sau khi suy xét nói như vậy, 
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Này các Tỷ-kheo, những pháp này được gọi là những 
pháp cân phải đoạn tận với thân, không phải với lời. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là những pháp cần 
phải doạn tận vớt lời, không phát với thân? 


3. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo phạm điều bắt 
thiện với lời, về một vấn để gì. Sau khi suy xét về 
vấn để ấy, các đồng Phạm hạnh có trí đã nói vị Ấy: 
Tôn giả có phạm điều bất thiện về lời, về một vẫn 
đề này. Thật tốt lành thay, nếu Tôn giả từ bỏ lời nói 
ác, tu tập lời nói thiện”. VỊ ây được các đồng Phạm 
hạnh có trí sau khi suy xét nói như vậy, 


Này các 1ỷ-kheo, những pháp này được gọi là những 
pháp cân phải đoạn tận vệ lời, không phải vê thân. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các pháp cần phải 
đoạn tận, không phái với thân, cũng không phải 
VỚI lời, mà sau khi thấy, sau khi thấy vớt írÍ tuê, cân 
phái đoạn tận? 

4. Tham, này các Tỷ-kheo, cần phải đoạn tập không 
phải với thân, cũng không phải với lời mà sau khi 
thấy, sau khi thấy với trí tuệ, cần phải đoạn tận. 


Sân, này các Tỷ-kheo... 
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Sĩ, này các Tỷ-kheo... 

Phẫn nộ, này các Tỷ-kheo... 

Hiềm hận, này các Tỷ kheo .... 

Gièm pha, này các Tỷ kheo..... 

Não hại, này các Tỷ-kheo... 

Xan tham, này các Tỷ-kheo cần phải đoạn tận, 
không phải với thân, không phải với lời mà sau khi 
thây, sau khi thây với trí tuệ, cân phải đoạn tận. 

Ác tật đó, này các Tỷ-kheo cần phải đoạn tận, không 
phải với thân, không phải với lời mà sau khi thây, 
sau khi thây với trí tuệ, cân phải đoạn tận. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là ác tật đô? 


5. Ở đây, này các .1ỷ-kheo, có người gia chủ, hay con 
người gia chủ, dổi dào phong phú vê tài sản, vê lúa 
gạo, về bạc hay vàng. Ở đây, một người nô tỳ hay 
người phục vụ khởi lên ý nghĩ như sau: "Ôi, sự dồi 
dào phong phú về tài sản, về lúa gạo, về bạc hay vàng 
thật sự không thuộc về người gia chủ hay con người 
ø1a chủ này." 
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Hay một Sa-môn, Bà-la-môn có được các vật dụng 
như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị 
bệnh. Ở đây, một Sa-môn, hay Bà-la-môn khác khởi 
lên ý nghĩ như sau: 


f 


Này các Tý-kheo, đây gọi là ác tật đó. 


Ác tật đỗ, này các Tỷ-kheo, cần phải đoạn tận không 
phải với thân, cũng không phải với lời mà sau khi 
thây, sau khi thây với trí tuệ, cân phải đoạn tận. 
6. Này các Tỷ-kheo, ác dục cần phải đoạn tận, không 
phải với thân, cũng không phải với lời mà sau khi 
thây, sau khi thây với trí tuệ, cân phải đoạn tận. 
Và này các Tỷ-kheo, thể nào là ác dục? 
7. Ở đây, này các Tý-kheo.: 

"Mong răng họ biết ta có lòng tin"; 

-. Có ác giới lại muôn răng: "Mong răng họ biệt 
ta là người nghe nhiêu”; 


- Là người ưa thích hội chúng, lại muôn răng: 
"Mong răng họ biết ta là người sông viên ly”; 
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- Là nBPƯỜI biếng nhác lại muốn rằng: "Mong 
rẵng họ biết ta là người tinh tấn”: 

- Là người thất niệm lại muốn rằng: "Mong rằng 
họ biết ta là người niệm được an trú”; 

- Là người không có định, lại muốn rằng: "Mong 
rẵng họ biết ta là người có định”; 

- Là người ác tuệ, lại muốn rằng: "Mong rằng họ 
biết ta là người có trí tuệ"; 

-- Là người chưa đoạn tận các lậu hoặc lại muốn: 
"Mong răng họ biết ta là người đã đoạn tận các 
lậu hoặc". 


Này các Tỷ-kheo, đây gọi là ác dục. 


Š. Này các dộn -kheo, nếu tham chính phục Tỷ- -kheo 
và phát triển, nêu sân... nếu Sĩ. . nếu phân nộ.. . nếu 


hiềm hận... nếu gièm pha... nếu não hại... nếu xan 
tham... nếu ác tật đố... nêu ác dục chinh phục Tỷ- 
kheo và phát triển, vị ấy cần phải được hiểu như sau: 
'Tộn giả này không rõ biết như thế nào để tham 
không có mặt. Như vậy tham chính phục vị Ấy và 
phát triển, Tôn giả này không rõ biết như thế nào để 
sân không có mặt... Tôn giả này không rõ biết như 
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thế nào để sỉ không có mặt... phân nộ không có mặt... 
hiệm hận không có mặt... gièm pha không có mặt... 
não hại không có mặt... xan tham không có mặt... ác 
tật đồ không có mặt... Tôn giả không rõ biết như thể 
nào, để ác dục không có mặt. Như vậy, ác dục chỉnh 
phục Tôn giả này và phát triển. " 


9. Nhưng, này các Tỷ-kheo, n nếu tham không chinh 
phục và không phát triển, nếu sân... nếu SI... HÊU phẫn 
nộ... nêu thiềm hận... nếu gièm pha... nếu não hại... 

nếu xan tham... nếu ác tật đó... nếu ác dục không 
chính phục vị Tỷ-kheo và không phát triển, vị ầy cân 
phải được biết như sau: "Tôn giả này rõ biết như 
thế nào để tham không có mặt. Như vậy, tham 
không chỉnh phục Tôn giả này và không phát triển. 
Tôn giả này rõ biết như thể nào để sân không có 
mặt... sỉ... phần nộ... hiểm hận... giềm pha... não 
hại... xan tham... ác tật đố... 
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3 Bất thiện được đoạn tân bởi pháp nào L] 
- Kinh Y CHỈ — Tăng IV, 68 
Y CHỈ 7ăng IV, 68 
1. Rồi một Tý-kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đến, 
đảnh lê Thê Tôn rồi ngôi xuông một bên. Ngôi xuông 
một bên, Tỷ-kheo ây bạch Thê Tôn: 
- Đầy đi y chỉ, đây đủ y chỉ, bạch Thể Tôn, được nói 
lên như vậy. Bạch Thê Tôn cho đên như thê nào là 


Tỷ-kheo đây đủ y chỉ? 


2. - Nếu Tỷ-kheo y chỉ lòng tin, đoạn tận bắt thiện fu 
tập thiện, như vậy, với vị áy, bát thiện được đoạn tán. 


Nếu Tỷ-kheo y chỉ /àm (xấu hồ)... 
Nếu Tỷ-kheo y chỉ sơ hãi... 
Nếu Tỷ-kheo y chỉ /¿zh tấn... 


Nếu Tý-kheo y chỉ /zí /zé, đoạn tận bất thiện, tu tập 
thiện, như vậy với vị ây, bât thiện được đoạn tận. 


Như vậy Tỷ-kheo ây đã đoạn tận, đã khéo đoạn tận 


bắt thiện, khi bất thiện ấy được thấy với Thánh trí tuệ 
và được đoạn tận. 
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Này các Tỷ-kheo, sau khi Tỷ-kheo ấy an trú trong 
năm pháp này, có bồn pháp nữa vị ây phải y chỉ. 


Thế nào là bốn? 
3. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo: 


-_ Sau khi cân nhắc (ước lượng), thực hành một 
sự, 

-_ Sau khi cân nhắc, kham nhân MỘT Sự, 

-_ Sau khi cân nhắc, từ bỏ một sự, 

-_ Sau khi cân nhắc, trừ sạch MmỘt sự. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đầy đủ y chỉ. 
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4 Kinh CÂU HỎI VÉ CHÁNH TRÍ -— 
Tăng LV, 454 


CÂU HỎI VỀ CHÁNH TRÍ — 7ăng IV, 454 


(Tuyên bố chánh trí — vì tăng thượng mạn; Tôn giả 
Mahà Kassapa; sự kiện có xảy ra và Không xảy ra; 
pháp đưa đến không thể lớn mạnh) 


1. Một thời, Tôn giả Mahàkassapa ở tại RàJagaha 
(Vương Xá), Trúc Lâm, tại vườn nuôi dưỡng các con 
sóc. Tại đây, Tôn giả Kassapa gọi các Tỷ-kheo: 


- Này chư Hiền Tỷ-kheo 
- Thưa vâng Hiền giả. 


Các Tý-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Mahàkassapa. Tôn 
giả Mahàkassapa nói như sau: 


2. - Ở đây, này chư Hiền Tỷ-kheo nói lên chánh trí, 
nói rằng: "Tôi biết rõ như sau: "Sanh đã tận, Phạm 
hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không 
còn trở lui trạng thái này nữa”. Như Lai hay đệ tử 
Như Lai là bậc Thánh hiên, thiện xảo trong thiên 
chứng, thiện xảo trong tâm người khác, thiện xảo 
trong hành tướng tâm người khác, thâm vấn, gạn hỏi, 
thảo luận. Vị ấy khi bị Như Lai hay đệ tử Như Lai là 
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những bậc hành thiên, thiện xảo trong thiền chứng, 
thiện xảo trong tâm người khác, thiện xảo trong hành 
tướng tâm người khác, thâm vấn, gạn hỏi, thảo luận, 
TƠI VàO trống không, rơi vào rôi ren, rơi vảo bế tặc, 
rơi vào bất hạnh, rơi vào bế tắc và bất hạnh. 


Như Lai hay đệ tử Như Lai, là những vị hành thiên... 
thiền xảo trong hành tường tâm của người khác, với 
tâm của mình, tác ý đến tâm người ấy như sau: "Như 
thế nào, vị Tôn giả này nói lên chánh trí, nói răng: 
"Tôi rõ biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, 
những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng 
thái này nữa””. Như Lai hay đệ tử Như Lai, là những 
bậc hành thiên... thiện xảo trong hành tướng tâm 
người khác, với tâm của mình, biết được tâm người 
ấy như sau: 


“Tăng thượng mạn là Tôn giả này, xem tăng thượng 
mạn của mình như là sự thật, chưa chứng đạt tưởng 
rằng đã chứng đạt, chưa làm tưởng đã làm, chưa 
chứng đắc tưởng rằng đã chứng đắc, với tăng thượng 
mạn đã tuyên bồ vẻ chánh trí", nói rằng: "Tôi rõ biết: 
"Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã 
làm, không còn trở lui trạng thái này nữa"”. 


“Dựa trên gì, 
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Tôn giả này tăng thượng mạn, xem tăng thượng mạn 
của mình như là sự thật, chưa chứng đạt tưởng rằng 
đã chứng đạt... chưa chứng đắc tưởng rằng đã chứng 
đắc, với tăng thượng mạn, đã tuyên bồ về chánh trí", 
nói rằng: "Tôi rõ biết: "Sanh đã tận... không còn trở 
lụi trạng thái này nữa ”?. Như lai hay đệ tử Như Lai, 
là những vị hành thiên... thiện xảo trong hành tướng 
tâm người khác, với tâm của mình, biết được tâm của 
người ấy: "Nghe nhiều là Tôn giả này, thọ trì điều 
đã nghe, cất chứa điều đã nghe. Những pháp nào sơ 
thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, tản 
thán đời sống Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn trong 
sạch, những pháp như vậy, vị ấy nghe nhiêu, thọ trì 
điều được nghe, thọ trì đọc tụng bằng lời, với ý khéo 
quán sát, khéo thể nhập, với chánh kiến. Do vậy, Tôn 
giả này, tăng thượng mạn, xem tăng thượng mạn của 
mình như là sự thật, chưa chứng đạt tưởng răng đã 
chứng đạt, chưa làm tưởng rằng đã làm, chưa chứng 
đắc tưởng răng đã chứng đắc, với tăng thượng mạn, 
đã tuyên bô về chánh trí, nói rằng: "Tôi rõ biết: 
"Sanh đã tận... không còn trở lui trạng thái này 


II 


nữa 


Như Lai hay đệ tử Như Lai là những vị hành thiên... 
thiện xảo trong hành tướng tâm người khác, như vậy 
với tâm của mình, biết rõ tâm của người ây: 
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- "Tham là Tôn giả này, sống nhiều với tâm bị 
tham chỉ phối, và bị tham chi phối nghĩa là tổn 
giảm trong Pháp và Luật do Như Lai thuyết 
giảng. 

. Sân là vị Tôn giả này, sống nhiều với tâm bị 
sân chi phối... 

.. Hôn trầm thùy miên là vị Tôn giả này và sống 
nhiều với tâm bị hôn trầm thụy miên chỉ phối, 
và bị hôn trầm thụy miên chi phối nghĩa là tôn 
giảm... 

. Trạo cử là tôn giả này, và vị ấy sống nhiều với 
tâm bị trạo cử chi phối, và tâm bị trạo cử chi 
phối nghĩa là tôn giảm... 

- Nghi là vị Tôn giả này, sống nhiều với tâm bị 
nghi hoặc chỉ phối... 

.. Ưa thích công việc là vị Tôn giả này, thích thú 
công việc, chuyên chú trong thích thú công 
việc, và ưa thích công việc nghĩa là tôn giảm 
trong Pháp và Luật do Như Lai thuyết giảng. 

.. Ưa thích nói chuyện là Tôn giả này, thích thú 
nói chuyện, chuyên chú trong thích thú nói 
chuyện, thích thú nói chuyện là tốn giảm trong 
Pháp và Luật do Như Lai thuyết giảng. 

._ Ưa thích ngủ nghỉ là Tôn giả này, thích thú ngủ 
nghỉ, và tánh thích thú ngủ nghỉ nghĩa là tôn 
giảm trong Pháp và Luật do Như Lai thuyết 
giảng. 
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9. Ưa thích hội chúng, là vị Tôn giả này, thích thú 
hội chúng, chuyên chú ưa thích hội chúng, ưa 
thích hội chúng có nghĩa là tốn giảm trong 
Pháp và Luật do Như Lai thuyết giảng. 

10. Thất niệm là vị Tôn giả này, đối với các Pháp 
cao thượng chỉ được phần nhỏ, dầu cho có 
chứng được thù thăng nhưng chỉ là phần nhỏ, 
lại đứng lại giữa đường; đứng lại giữa đường, 
có nghĩa là tốn giảm trong Pháp Luật do Như 
Lai thuyết giảng." 
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3 Kinh KHOE KHOANG - Tăng LV, 449 


KHOE KHOANG - 7äng LV, 449 


1. Một thời, Tôn giả Mahàcunda trú giữa dân chúng 
Cetì, tại Sahajati. Tại đây, Tôn giả Mahàcunda bảo 
các Tỷ-kheo: 


- Này chư Hiền Tỷ-kheo: 
- Thưa vâng, Hiền giả. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Mahàcunda. Tôn 
giả Mahàcunda nói như sau: 


2. - Ở đây, này chư Hiền, Tỷ-kheo là hạng khoe 
khoang, khoa trương những chứng đắc của mình: 
“Tôi chứng nhập, tôi xuất ly sơ thiển. Tôi chứng 
nhập, tôi xuất ly thiên thứ hai. Tôi chứng nhập, tôi 
xuất ly thiên thứ ba. Tôi chứng. nhập, tôi xuất ly thiên 
thứ tư. Tôi chứng nhập, tôi xuất ly Không vô biên xứ. 
Tôi chứng nhập, tôi xuất ly Thức vô biên xứ. Tôi 
chứng nhập, tôi xuất ly Vô sở hữu xứ. Tôi chứng 
nhập, tôi xuất ly Phi tưởng phi phi tưởng xử. Tôi 
chứng nhập, tôi xuất ly Diệt thọ tưởng định." Như 
Lai hay đệ tử Như Lai là bậc Thánh hiền, thiện xảo 
trong thiền chứng, thiện xảo trong tâm người khác, 
thiện xảo trong hành tướng tâm người khác, thấm 
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vấn, sạn hỏi, thảo luận. Vị ấy khi bị Như Lai hay đệ 
tử Như Lai là những bậc hành thiên, thiện xảo trong 
thiền chứng, thiện xảo trong tâm người khác, thiện 
xảo trong hành tướng tâm người khác, thâm vấn, gạn 
hỏi, thảo luận, rơi vào trống không, rơi vào rỗi ren, 
rơi vào bế tặc, rơi vào bất hạnh, rơi vào bế tắc và bất 
hạnh. 


Như Lai hay đệ tử Như lai, những vị hành thiên... 
thiện xảo trong hành tướng tâm của người khác, với 
tâm của mình tác ý đến tâm của người ấy như sau: 
"Như thế nào, Tôn giả này khoe khoang, khoa trương 
những chứng đắc của mình: "Tôi chứng nhập, tôi 
xuất ly Thiên thứ nhất... tôi chứng nhập, tôi xuất ly 
Diệt thọ tưởng định." Như Lai hay đệ tử Như Lai, 
những vị hành thiên... thiện xảo trong hành tướng 
tâm người khác, với tâm mình rõ biết tâm người ây 
như sau: 


1. "Đã lâu rồi, Tôn giả này có những hành động 
phá nát, có những hành động bề vụn, có những 
hành động chấm đen, có những hành uế nhiễm, 
có những hành động không phù hợp trong các 
giới luật. Phá giới là Tôn giả này, và phá giới 
nghĩa là tôn giảm trong Pháp và Luật do Như 
Lai thuyết giảng. 
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2. Không có lòng tin là Tôn giả này, và không có 
lòng tin, nghĩa là tôn giảm trong Pháp và Luật 
do Như Lai thuyết giảng. 

3. Nghe ít là Tôn giả này, theo tà hạnh, học ít 
nghĩa là tổng giảm trong Pháp Luật do Như Lai 


thuyêt giảng. 

4. Khó nói là Tôn giả này, và tánh khó nói... do 
Như Lai thuyết giảng. 

5. Bạn bè với ác là Tôn giả này, và tánh bạn bè 
VỚI ác... 

6ó. Biếng nhác là Tôn giả này, và tánh biếng 
nhác... 


7. Thất niệm là do Tôn giả này, và tánh thất 
niệm... do Như Lai thuyết giảng. 

8. Gian xảo là Tôn giả này, và tánh gian xảo... 

9. Khó nuôi dưỡng là Tôn giả này, 

10. Ác tuệ là Tôn giả này, và tánh ác tuệ có nghĩa 
là tốn giảm trong Pháp và Luật do Như Lai 
thuyết giảng." 


3. Ví như, này chư Hiền, một người bạn nói với 
người bạn của mình: “Này Bạn, khi nào Bạn cần đến 
tài sản, hãy xm tôi tài sản và tôi sẽ cho Bạn tài sản. ˆ 
Người bạn kia khi cần đến tài sản liền nói với người 
bạn như sau: "Này Bạn, nay tôi cần đến tài sản, hãy 
cho tôi tài sản". Vị ấy trả lời như sau: "Vậy này Bạn, 


hãy đào ở đây". Vị kia tại đấy đào lên và không tìm 
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được gì. VỊ kia nói: "Này Bạn, Bạn đã nói láo với tôi. 
Này Bạn, Bạn đã nói những lời trống rỗng với tôi." 
"Hãy đảo ở đây". Vị ấy nói: "Này Bạn, tôi không nói 
láo với Bạn. Tôi không nói những lời trống rông với 
Bạn. Vậy này Bạn, hãy đào ở đây". Vị kia tại đây đảo 
lên và không tìm được gì. VỊ ki. nói: "Này Bạn, Bạn 
đã nói láo với tôi. Này Bạn, Bạn đã nói những lời 
trồng rỗng với tôi". "Hãy đào ở đây". Vị ấy nói: "Này 
Bạn, tôi không nói láo với Bạn. Tôi không nói những 
lời trồng rồng. Vậy này Bạn, hãy đào ở đây”. VỊ kia 
tại đây đào lên và không tìm được gì. Vị kia nói: 
"Này Bạn, Bạn đã nói láo với tôi. Bạn đã nói những 
lời trồng rỗng với tôi". "Hãy đào ở đây". Vị kia nói: 
"Này Bạn, tôi không nói láo với Bạn. Tôi không nói 
những lời trông rỗng với Bạn nhưng tôi bị điên loạn, 
tâm tôi bị đảo lộn. 


Cũng vậy, này chư Hiền, Tý-kheo là hạng khoe 
những chứng đắc của mình: 

"Tôi chứng nhập, tôi xuất ly sơ Thiên....Thiên thứ 
¡... Thiên thứ ba... Thiên thứ tư... Không vô biên 
xứ... Thức vô biên xư... vô sở hữu xứ... Phi trưởng phi 
phi trưởng xứ... Tôi chứng nhập, tôi xuất ly Diệt thọ 
tưởng định”. Như Lai hay đệ tử Như Lai là bậc hành 
thiền, thiện xảo trong thiền chứng, thiện xảo trong 
tâm người khác, thiện xảo trong hành tướng tâm 
người khác, thâm vấn, gạn hỏi, thảo luận. Vị ấy, khi 
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bị Như Lai hay đệ tử Như Lai là những bậc hành 
thiền... thiện xảo trong hành tướng tâm người khác, 
thâm vấn, gạn hỏi, thảo luận, rơi vào trồng không, 
TƠI VÀO rồi ren, rơi vảo bế tặc, rơi vảo bất hạnh, rơi 
vào bế tặc và bất hạnh. Như Lai hay đệ tử Như Lai, 
những bậc hành thiền... thiện xảo trong hành tướng 
tâm người khác, với tâm của mình, tác ý đến tâm của 
người khác, với tâm của mình, tác ý đến tâm của 
người ấy như sau: "Như thế nào, Tôn giả này khoa 
trương, khoe khoang, những chứng đắc của mình: 
"Tôi chứng nhập và xuất ly sơ thiền... tôi chứng nhập 
và xuất ly diệt thọ tưởng định". Như Lai hay đệ tử 
Như Lai, những vị hành thiền... thiện xảo trong hành 
tướng tầm của người khác như sau: 


-_ "Đã lâu rồi, Tôn giả này có những hành động 
phá nát, có những hành động bề vụn, có những 
hành động châm đen, có những hành động uẾ 
nhiễm, có những hành động không phù hợp, có 
những tập quán không phù hợp trong các gI1ới. 
Phá giới là Tôn giả này, và phá giới có nghĩa là 
tốn giảm trong Pháp và Luật do Như Lai thuyết 
giảng. 

-. Không có lòng tin là Tôn giả này và tánh không 
có lòng tin... 

- Nøghe ít là Tôn giả này và tánh nghe ít... 

- Khó nói là Tôn giả này, và tánh khó nói... 
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-_ Bạn bè với ác là Tôn giả này và tánh làm bạn 
VỚI áC... 

5 Biếng nhác là Tôn giả này và tánh biếng nhác... 

- Thất niệm là Tôn giả này và tánh thất niệm... 

-_ Gian xảo là Tôn giả này và tánh gian xảo... 

- Khó nuôi dưỡng là Tôn giả này và tánh khó 
nuôi dưỡng... 

- Ác tuệ là Tôn giả này và tánh ác tuệ là tôn giảm 
trong Pháp và Luật do Như Lai thuyết giảng." 
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6 Kinh KHÔNG THẺ TĂNG TRƯỞNG-— 
Tăng IV, 526 


KHÔNG THẺ TĂNG TRƯỞNG - 7ăng IV, 526 


2. Thê nào là mười? 


- Tham, sân, S1, 
-. Phân nộ, hiêm hận, gièm pha, 
-_ Não hại, tật đô, xan tham, mạn. 


Không đoạn tận mười pháp này, này các Tỷ-kheo, 
không có thê chứng ngộ quả A-la-hán. 


Thê nào là mười? 


4. Tham, sân, s1, phân nộ, hiêm hận, gièm pha, não 
hại, tật đô, xan tham, mạn. 


CĐ 


Đoạn tận mười pháp này, này các Tỷ-kheo, có thê 
chứng ngộ quả A-la-hán. 
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7 Kinh NÓI LÊN CHÁNH TRÍ - Tăng IV, 
447 


NÓI LÊN CHÁNH TRÍ - 7ăng IV, 447 


(Sự kiện có xảy ra và không xảy ra; Tôn giả 
Mosgallàna; pháp đưa đên không thê lớn mạnh, 
Tuyên bồ chánh trí — không thái). 


1. Ở đây, Tôn giả Mahàmogsallàna gọi các Tỷ-kheo: 
- Này các hiền giả Tỷ-kheo. 
- Thưa vâng, Hiền giả. 


Các Tý-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Mahàmogsallàna. 
Tôn giả Mahàmoggallàna nói như sau: 


2. - Ở đây, này các Hiền giả, Tỷ-kheo nói lên chánh 
trí: " Tôi rõ biết rằng: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã 
thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui 
trạng thái này nữa". Rồi Như Lai hay đệ tử Như Lai, 
là vị hành thiền, thiện xảo trong thiền chứng, thiện 
xảo trong tâm người khác, thiện xảo trong hành 
tướng tâm người khác, thầm vấn, gạn hỏi, thảo luận. 
VỊ ây bị Như Lai hay đệ tử Như Lai, những vị hành 
thiền, thiện xảo trong thiền chứng, thiện xảo trong 
tâm người khác, thâm vẫn, gạn hỏi, thảo luận, rơi vào 
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(rong trống rỗng (sa mạc), TƠI Vào trong rôi ren (rừng 
rậm), rơi vào trong bề tắc, rơi vào trong bất hạnh, rơi 
vào trong bề tặc và bất hạnh. 


Như Lai hay đệ tử Như Lai, thiện xảo trong tâm 
người khác, thiện xảo trong hành tướng tâm người 
khác, thiện xảo trong hành tướng tâm người khác 
tâm mình, tác ý đến tâm của người ấy như sau: "Như 
thế nào, Tôn giả này nói lên chánh trí: "Tôi rõ biết 
rằng: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc 
nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này 
nữa."? " Như Lai hay đệ tử Như Lai, những vị hành 
thiền, thiện xảo trong thiền chứng, thiện xảo trong 
tâm người khác, thiện xảo trong hành tướng tâm 
người khác với tâm mình, tác ý đến tâm người ây như 
sau: Như. thế nào, Tôn giả này nói lên chánh trí: " Tôi 
rõ biết rằng: « Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, 
những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng 
thái này nữa »?" 


1. “Có phân nộ là Tôn giả này, sông nhiêu với tầm 
bị phần nộ thâm nhuân. Với tâm bị phần nộ 
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thâm nhuân, nghĩa là tôn giảm trong Pháp Luật 
do Như Lai thuyết giảng. 
.. Có hiềm hận là Tôn giả này... 
. Có gièm pha là Tôn giả này... 
Có não hại là Tôn giả này... 
Có tật đồ là Tôn giả này... 
Có xan tham là Tôn giả này... 
.. Có lừa đảo là Tôn giả này... 
. Có man trá là Tôn giả này... 
. Có ác dục là Tôn giả này... 
10. Có thất niệm là Tôn giả này... 


\© Ẳœ  ƠO Ơi: pc 0 


Dâu cho còn nhiều việc (cao thượng hơn) cần phải 
làm thêm, tuy có chứng được thù thắng nhưng chỉ là 
phần nhỏ lại đứng lại giữa đường; đứng lại giữa 
đường này nghĩa là tôn giảm trong Pháp Luật do Như 
Lai thuyết giảng." 
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8 Định nghĩa - Thế nào là ác pháp L - 
Kinh THỪA TỰ PHÁP- 3 Trung I, 31 


KINH THỪA TỰ PHÁP 
(Dhammadayada sutta) 
— Bài kinh sô 3 — 7rung L, 3l 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana 
(Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Câp Cô 
Độc). Khi ở tại chỗ ây, Thê Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


— "Này các Tỷ-kheo”", 
- "Bạch Thế Tôn", các Tỷ-kheo ấy vâng đáp 
Thê Tôn. Thê Tôn nói: 


- Này các Tỷ-kheo, hãy là người thừa tự pháp 
của Ta, đừng là những người thừa tự tài vật. Ta có 
lòng thương tưởng các Người và Ta nghĩ: "Làm sao 
những đệ tử của Ta là những người thừa tự pháp của 
Ta, không phải là những người thừa tự tài vật”. 


Và này các Tỷ-kheo, nếu các Người là những 
người thừa tự tài vật của Ta, không phải là những 
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người thừa tự pháp, thì không những các Người trở 
thành những người mả người ta nói: "Cả thầy và trò 
đều là những người thừa tự tài vật, không phải là 
những người thừa tự pháp”, mà cả Ta cũng trở thành 
người mà người ta nói: "Cả thầy và trò đều là những 
người thừa tự tài vật, không phải là những người thừa 
tự pháp". 


Và này các Tỷ-kheo, nếu các Người là những 
người thừa tự pháp của Ta, không phải là những 
người thừa tự tài vật, thời không những các người trở 
thành những người mả người ta nói: "Cả Thầy và trò 
là những người thừa tự pháp, không phải là những 
người thừa tự tài vật", mà cả Ta cũng trở thành người 
mà người ta nói: "Cả Thầy và trò đều là những người 
thừa tự pháp, không phải là những người thừa tự tài 
vật". Do vậy, này các Tyỷ-kheo, hãy là những người 
thừa tự pháp của Ta, đừng là những người thừa tự tài 
vật. Ta có lòng thương tưởng các Người và Ta nghĩ: 
"Làm sao những đệ tử của Ta là những người thừa tự 
pháp của Ta, không phải là những người thừa tự tài 
vật”. 


Này các Tỷ-kheo, ở đây, một thời Ta ăn đã 
xong, thỏa mãn, đây đủ, đã chấm dứt buổi ăn, tự cảm 
thỏa thích, vừa ý, và còn lại đồ ăn tàn thực của Ta 
đáng được quăng bỏ. Khi ấy có hai Tý-kheo đến, đói 
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lả và kiệt sức. Ta có thê nói với hai vị ấy: "Này các 
Tỷ-kheo, Ta ăn đã xong, thỏa mãn, đây đủ, đã chấm 
dứt buổi ăn, tự cảm thỏa thích, vừa ý, và còn lại đồ 
ăn tàn thực này của Ta đáng được quăng bỏ. Nếu các 
Người muốn, hãy ăn đi. Nếu các Người không muốn 
ăn, Ta sẽ quăng đồ ä ăn ây tại chỗ không có cỏ xanh, 
hay Ta sẽ bỏ xuông chỗ nước không có chúng sanh 
trong ấy". Rồi một Tỷ-kheo có thê nghĩ như sau: 
"Nay Thế Tôn ăn đã xong, thỏa mãn, đầy đủ, đã 
chấm dứt buổi ăn, tự cảm thỏa thích, vừa ý; và đây 
là đồ ăn tàn thực của Thế Tôn, đáng được quảng bỏ. 
Nếu chúng ta không ăn, Thế Tôn sẽ quãng đồ ăn ấy 
tại chỗ không có cỏ xanh, hay sẽ bỏ xuông chỗ nước 
không có chúng sanh trong ấy. Nhưng Thế Tôn có 
dạy như sau: "Này các Tỷ-kheo, hãy là người thừa tự 
pháp của Ta, đừng là người thừa tự tài vật”. Đây là 
loại tài vật; món đồ ăn này, ta hãy không ăn loại đồ 
ăn này về trải qua đêm ngày hôm nay, bị đói lả và 
kiệt sức". Rồi vị ây không ăn loại đồ ăn này và trải 
qua đêm ngày ấy, đói lả và kiệt sức. 


Tý-kheo thứ hai nghĩ như sau: "Thế Tôn ăn đã 
xong, thỏa mãn, đây đủ, đã chấm dứt buổi ăn, tự cảm 
thỏa thích, vừa ý; và đây là đỗ ăn tản thực của Thế 
Tôn, đáng được quãng bỏ. Nếu chúng ta không ăn, 
Thế Tôn sẽ quãng đồ ăn ấy tại chỗ không có cỏ xanh, 
hay sẽ bỏ xuông chỗ nước không có chúng sanh 
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trong ấy. Vậy ta hãy ăn loại đồ ăn này, trừ bỏ đói lả 
và kiệt sức, và trải qua đêm ngày hôm nay như vậy". 
Rồi vị ấy ăn loại đồ ăn ấy, trừ bỏ đói lả và kiệt sức, 
và trải qua đêm ngày hôm ấy như vậy. 

Này các Tỷ-kheo, dầu cho Tỷ-kheo này, sau khi 
ăn loại đồ ăn ấy, trừ bỏ đói lả và kiệt sức, và trải qua 
đêm ngày hôm ấy như vậy, 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Nói xong, Thế 
Tôn từ chô ngôi đứng dậy, đi vào tịnh xá. 


Lúc ây, Tôn giả Sariputfa, sau khi Thế Tôn đi 
chăng bao lâu, liên gọi các Tỷ-kheo: "Này các Hiên 
giả Tỷ-kheol" 


- "Thưa vâng Hiền giả", các Tý-kheo ấy vâng 
đáp Tôn giả Sariputta. 


Tôn giả Sariputta nói: “Này các Hiển giả, như 
thế nào vị Đạo sự sông viên ly mà các đệ tử không 
tùy học viễn ly? Và như thế nào vị Đạo sư sống viễn 
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ly và các đệ tử tùy học viễn ly?" 


- "Này Hiên giả, chúng tôi từ xa lại để được hiểu 
nghĩa lý câu nói này từ Tôn giả Sariputta. Lành thay, 
nêu Tôn giả Sariputta thuyết giảng nghĩa lý câu nói 
ấy. Sau khi được nghe Tôn giả Sariputta thuyết 
giảng, các Ty-kheo sẽ thọ trì" 


- "Chư Hiền, vậy hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ 
giảng" - "Thưa vâng, Hiên giả”, những Tỷ-kheo ây 
vâng đáp Tôn giả Sariputta. Tôn giả Sariputta nói 
như sau: 


— Này chư Hiền, ở đây vị Đạo Sư sống viễn ly 
các đệ tử không tùy học viễn ly. Những pháp nào vị 
Đạo Sư dạy nên từ bỏ, những pháp ây họ không từ 
bỏ, và họ sông trong sự đầy đủ, lười ¡ biếng, dẫn đầu 
về đọa lạc, bỏ rơi gánh nặng sống viễn ly. 


Này chư Hiền, các Thượng Tọa Tỷ-kheo có ba 
trường hợp, đáng bị quở trách. 


—_ Vị Đạo Sư sống viễn ly, các đệ tử không tùy học 
viễn ly. Đó là trường hợp thứ nhất, các Thượng 
Tọa Tỷ-kheo đáng bị quở trách. 

— Và những pháp nào vị Đạo Sư dạy nên từ bỏ, 
những pháp ấy họ không từ bỏ. Đó là trường hợp 
thứ hai, các Thượng Tọa Tỷ-kheo đáng bị quở 
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trách. 

— Và họ sống đây đủ, lười biếng, dẫn đầu về đọa lạc, 
bỏ rơi gánh nặng sống viễn ly. Đó là trường hợp 
thứ ba, các Thượng Tọa Tỷ-kheo đáng bị quở 
trách. 

Này chư Hiển, các Thượng tọa Tý-kheo do ba 
trường hợp này đáng bị quở trách. 


Này chư Hiền, các Trung tọa Tỷ-kheo... (như 
trên) 


... các VỊ mới thọ Tỷ-kheo có ba trường hợp đảng 
bị quở trách. VỊ Đạo Sư sống viễn ly, các đệ tử không 
tùy học viễn ly. Đó là trường hợp thứ nhất, các vị 
mới thọ Tỷ-kheo đáng bị quở trách. Và những pháp 
nào vị Đạo Sư dạy nên từ bỏ, những pháp ây họ 
không từ bỏ. Đó là trường hợp thứ hai, các vị mới 
thọ Ty-kheo đáng bị quở trách. Và họ sống đầy đủ, 
lười biếng, dẫn đầu về đọa lạc, bỏ rơi gánh nặng sống 
viễn ly. Đó là trường hợp thứ ba, các vị mới thọ Tỷ- 
kheo đáng bị quở trách. Này chư Hiền, các vị mới 
thọ Tỷ-kheo do ba trường hợp này, đáng bị quở trách. 
Này chư Hiền, như vậy là những trường hợp vị Đạo 
Sư sống viễn ly, các đệ tử không tùy học viễn ly. 


Và như thê nào, vị Đạo Sư sông viên ly, các đệ 
f tày học viên ly? 
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Này chư Hiền, vị Đạo Sư sống viễn ly các đệ tử 
tùy học viễn ly. Những pháp nào, vị Đạo Sư dạy nên 
từ bỏ, những pháp ây họ từ bỏ; và họ không sống 
trong sự đây đủ, không lười biếng, họ bỏ rơi gánh 
nặng về đọa lạc và dẫn đầu về sống viễn ly. 


Này chư Hiền, các Thượng tọa Tỷ-kheo có ba 
trường hợp đáng được tán thán. Vị Đạo Sư sống viễn 
ly, các đệ tử tùy học viễn ly. Đó là trường hợp thứ 
nhất, các Thượng Tọa Tỷ-kheo đáng được tán thán. 
Và những pháp nào vị Đạo Sư dạy nên từ bỏ, những 
pháp ấy họ từ bỏ. Đó là trường hợp thứ hai, các 
Thượng tọa Tỷ-kheo đáng được tán thán. Và họ 
không sống trong sự đầy đủ, không lười biếng, họ bỏ 
rơi gánh nặng về đọa lạc và dẫn đâu về sống viễn ly. 
Đó là trường hợp thứ ba, các Thượng Tọa Tỷ-kheo 
đáng được tán thán. Này chư Hiền, các Thượng tọa 
Tỷ-kheo do ba trường hợp này, đáng được tán thán. 


Này chư Hiền, các Trung tọa Tỷ-kheo... (như 
trên)... các vị mới thọ Tỷ-kheo có ba trường hợp 
đáng được tán thán. VỊ Đạo Sư sông viễn ly, các đệ 
tử tùy học viễn ly. Đó là trường hợp thứ nhất, các vị 
mới thọ Tỷ-kheo đáng được tán thán. Và những pháp 
nào vị Đạo Sư dạy nên từ bỏ, những pháp ấy họ từ 
bỏ. Đó là trường hợp thứ hai, các vị mới thọ Tỷ-kheo 
đáng được tán thán. Và họ không sống trong sự đầy 
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đủ, không lười biếng, họ bỏ rơi gánh nặng về đọa lạc 
và dẫn đầu về viễn ly. Đó là trường hợp thứ ba, các 
vị mới thọ Tỷ-kheo đáng được tán thán. Này chư 
Hiền, các vị mới thọ Tỷ-kheo do ba trường hợp này, 
đáng được tán thán. Này chư Hiên, như vậy là những 
trường hợp vị Đạo Sư sống viễn ly, các đệ tử tùy học 
viễn Ìy. 


Ở đây, này chư Hiên, tham là ác pháp, và sân 
cũng là ác pháp, có một con đường Trung đạo diệt 
trừ tham và diệt trừ sân, khiến (tịnh) nhãn sanh, khiến 
(chân) trí sanh, hướng đến tịch tịnh, thắng trí, giác 
ngộ, Niết-bàn. 


Và này chư Hiển con đường Trung đạo ấy là gì, 
(con đường) khiên (tinh) nhãn sanh, khiến (chân) trí 
sanh, hướng đên tịch tịnh, thăng trí, giác ngộ, Niết- 
bàn ? 


Đó là con đường Thánh tám ngành, tức là: 
Chánh tri kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh 
nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tấn, Chánh niệm, 
Chánh định. Này chư Hiền, đó là con đường Trung 
đạo, khiến (tịnh) nhãn sanh, khiến (chân) trí sanh, 
hướng đến tịch tịnh, thăng trí, giác ngộ, Niết-bàn. 


Ở đây, này chư Hiền, 
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— Phẫn nộ là ác pháp và hiềm hận cũng là ác 
pháp, 
— Giả dỗi là ác pháp và não hại cũng là ác pháp, 
— Tật đồ là ác pháp và xan lẫn cũng là ác pháp, 
— Man trá là á ác pháp và phản bội cũng là á ác pháp, 
— Ngoan cô là ác pháp và bồng bột nông nồi cũng 
là ác pháp, 
— Mạn là ác pháp và tăng thượng mạn cũng là ác 
pháp, 
— Kiêu là ác pháp và phóng dật cũng là ác pháp. 
Có một con đường Trung đạo diệt trừ kiêu và 
diệt trừ phóng dật, khiến (tịnh) nhãn sanh, khiến 
(chân) trí sanh, hướng đến tịch tịnh, thăng trí, giác 
ngộ, Niết-bàn. 


Và này chư Hiển, con đường Trung đạo ấy là 
øì, (con đường) khiến (tịnh) nhãn sanh, khiến (chân) 
trí sanh, hướng đến tịch tịnh, thăng trí, giác ngộ, 
Niết-bàn? Đó là con đường Thánh đạo tám ngành, 
tức là: Chánh tri kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, 
Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tân, Chánh 
niệm, Chánh định. Này chư Hiền, đó là con đường 
Trung đạo khiến (tịnh) nhãn sanh, khiến (chân) trí 
sanh, hướng đến tịch tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết- 
bàn. 
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Tôn giả Sariputta thuyết giảng như vậy. Các Tỷ- 
kheo ây hoan hỷ, tín thọ lời giảng của Tôn giả 
SarIpuftfa. 
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Si 


9 Cấu uế của tâm - Kinh VÍ DỤ TÂM VẢI 
— 7 Trung I, 87 


KINH VÍ DỤ TÂM VẢI 
(Vatthupatna sutta) 
— Bài kinh sô 7 — Trung IL, 7 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika 
(Câp Cô Độc). Lúc bây giờ Thê Tôn gọi các Tỷ- 
kheo: 


- 'Này các Tỷ-kheo". 


Ö_— Bạch Thế Tôn", các vị Tý-kheo ấy vâng đáp 
Thê Tôn. Thê Tôn nói như sau: 


— Này các Tỷ-kheo, như một tâm vải cấu ué, 
nhiễm bụi, một người thợ nhuộm nhúng tắm vải ây 
vào thuốc nhuộm này hay thuốc nhuộm khác - hoặc 
xanh, hoặc vàng, hoặc đỏ, hoặc tía - vải ấy sẽ được 
màu nhuộm không tốt đẹp, sẽ được màu nhuộm 
không sạch sẽ. Vì sao vậy? Này các Tỷ-kheo, vì tắm 
vải không được trong sạch. Cũng vậy, này các Tỷ- 
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kheo, cõi ác chờ đợi một tâm câu uê. 


Này các Tỷ-kheo, như một tâm vải thanh tịnh, 
trong sạch, một người thợ nhuộm nhúng tâm vải ấy 
vào thuốc nhuộm này hay thuốc nhuộm khác - hoặc 
xanh, hoặc vàng, hoặc đỏ, hoặc tía, vải ây sẽ được 
màu nhuộm tốt đẹp, sẽ được màu nhuộm sạch sẽ. Vì 
sao vậy? Này các Tý-kheo, vì tắm vải được trong 
sạch. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, cối thiện chờ đợi 
một tâm không cầu uẽ. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là những cấu uỂ 
của tâm ? 

-_ Tham dục, tà tham là câu uễ của tâm, 

-_ Sân là câu uễ của tâm, 

-_ Phẫn là cấu uề của tâm, 

- Hận là cầu uế của tâm, 

- Hư ngụy, não hại, tật đồ, xan tham, man 


trá, khi cuống, ngoan cô, cấp tháo, quá 
mạn, kiêu, phóng dật là cầu uê của tâm. 


Này các Tỷý-kheo, Tỷ-kheo nào nghĩ răng: 
“Tham dục, tà tham là câu uễ của tâm" và sau khi 
biết vậy, VỊ ây đoạn trừ tham dục, tà tham cấu uễ của 
tâm; nghĩ rằng: "Sân là cấu uễ của tâm", và sau khi 
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biết Vậy, VỊ ây đoạn trừ sân, câu uề của tâm; phẫn... 
hận... hư ngụy... não hại, tật đố, xan tham, man trá, 
khi cuỗng... ngoan cô... cấp tháo... mạn... quá mạn... 
kiêu; nghĩ rằng: "Phóng dật là cấu uế của tâm" thì 
sau khi biết vậy, VỊ ấy đoạn trừ phóng dật, cầu uễ của 
tâm. 


Này các Tý-kheo, khi nào Tý-kheo biết được: 
“Tham dục, tà tham là câu uễ của tâm”, tham dục, tà 
tham câu uê của tâm được diệt trừ, ... sân... phẫn... 
hận... hư ngụy... não hại... tật đỗ... xan tham... man 
trá... khi cuống... ngoan có.. . Cập tháo... mạn... quá 
mạn... kiêu; khi nào Tỷ-kheo biết được: ' 'Phóng dật 
là cầu uễ của tâm", phóng dật, câu uê của tâm được 
diệt trừ. 


Tỷ-kheo ấy 
Phật: Ngài là bậc Thế Tôn, A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thé, Thể Gian 
Giải, Điêu Ngự Trượng Phu, Vô Thượng Sĩ, Thiên 
Nhân Sư, Phật, Thể Tôn; 


—_ Vị ấy thành tựu lòng tin tuyệt đối đối với Pháp: 
Pháp được Thể Tôn khéo thuyết giảng, thiết thực 
hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có 
khả năng hướng thượng, được người có trí chứng 
hiểu; 
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—_ Vị ấy thành tựu lòng tỉn tuyệt đối, đối với chúng 
Tăng: Diệu hạnh là chúng Tăng, đệ tử Thế Tôn; 
Trực hạnh là chúng Tăng, đệ tử Thể Tôn; Như lý 
hạnh là chúng Tăng, đệ tfử Thế Tôn; Chánh hạnh 
là chúng Tăng, đệ tử Thể Tôn. Tức là bốn đôi tám 
vị Chúng Tăng, đệ tử Thể Tôn, đáng được cung 
kính, đảng được tôn trọng, đáng được cúng 
dường, đáng được chấp tay, là phước điển vô 
thượng ở đời. 


Vị ấy tự nghĩ: "Ta thành tựu lòng tin tuyệt đối, đối 
với Thê Tôn ", và 


—_ Vị ấy tự nghĩ: "Ta thành tựu lòng tin tuyệt đối đối 
với Pháp”, và chứng được nghĩa tín thọ, chưng 
được pháp tín thọ, chứng được hân hoan liên hệ 
đến pháp; từ hân hoan, hỷ sanh, từ hỷ, thân được 
khinh an; thân khinh an, cảm giác được lạc thọ; 
với lạc thọ, tâm được Thiên định. 
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—_ Vị ấy tự nghĩ: "Ta thành tựu lòng tin tuyệt đối đối 
với Tăng”, và chứng được nghĩa tín thọ, chưng 
được pháp tín thọ, chứng được hân hoan liên hệ 
đến pháp; từ hân hoan hỷ sanh; từ hỷ, thân được 
khinh an, thân khinh an, cảm giác được lạc thọ; 
với lạc thọ, tâm được Thiên định. 


— Vị ấy tự nghĩ: "Đến giai đoạn này, đối với Ta, có 
sự từ bỏ, có sự diệt trừ, có sự giải thoát, có sự 
đoạn trừ, có sự xả ly", và chứng được nghĩa tín 
thọ, chứng được pháp tín thọ, chứng được hân 
hoan liên hệ đến pháp; từ hân hoan, hỷ sanh; từ 
hỷ, thân khinh an; thân khinh an, cảm giác được 
lạc thọ; với lạc thọ, tâm được Thiên định. 


Này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo, giới như vậy, 
pháp như vậy, tuệ như vậy - nêu có ăn đồ khất thực 
với gạo thơm, hạt đen được vất đi, với các món ăn 
khác cũng không vì vậy trở thành một chướng ngại 
cho vị ấy. 


Này các Tỷ-kheo, như một tắm vải câu uế, 
nhiễm bụi, nếu bỏ trong nước sạch, trở thành thanh 
tịnh sạch sẽ, như bỏ vào lò lửa trở thành thanh tịnh 
sạch sẽ. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo, 
giới như vậy, pháp như vậy, tuệ như vậy, - nếu có ăn 
đồ khất thực với gạo thơm, hạt đen được vất đi, với 
các món canh, với các món ăn khác, cũng không vì 
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vậy trở thành một chướng ngại cho vị ây. 


Vị ấy an trú, biến mãn một phương với tâm câu 
hữu với từ, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy 
phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy, 
cùng khắp thế giới, trên dưới bề ngang, hết thảy 
phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến 
mãn với tâm câu hữu với từ, quảng đại, vô biên, 
không hận, không sân... biến mãn một phương với 
tâm câu hữu với bỉ... (như trên)... với tâm câu hữu 
với hỷÿ... (như trên)... biến mãn một phương với tâm 
câu hữu với xả, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy 
phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy 
cùng khắp thế giới, trên dưới bề ngang, hết thảy 
phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến 
mãn với tâm câu hữu với xả, quảng đại vô biên, 
không hận, không sân. 


Vị ấy biết: “Có cái này, có cái hạ liệt, có cái cao 
thượng, có sự giải thoát vượt qua các tưởng ”. Do vị 
ây biết như vậy, thấy như vậy, tâm được giải thoát 
khỏi dục lậu, tâm được giải thoát khỏi hữu lậu, tâm 
được giải thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã 
giải thoát, trí khởi lên: "Ta đã giải thoát, sanh đã tận, 
phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, 
không còn trở lui trạng thái này nữa”. Này các Tỷ- 
kheo, Tý-kheo ấy được gọi là Tỷ-kheo đã được tắm 
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rửa VỚI sự tắm rửa nội tầm. 


Lúc bây gIỜ, Bà-la-môn Sundarikabharadvaja 
đang ngôi không xa Thê Tôn. Rôi Bà-la-môn 
SundarikabharadvaJa bạch Thê Tôn: 


— Tôn giả Gotama có đi đến sông Bahuka để tắm 
rửa không? 


— Này Bà-la-môn, sông Bahuka là gì? Sông 
Bahuka có làm được lợi ích gì? 


— Tôn giả Gotama, sông Bahuka được nhiều 
người xem là có khả năng giải thoát. Tôn giả 
Gotama, sông Bahuka được nhiều người xem là có 
khả năng đem lại công đức. Và nhiều người đã gội 
sạch các ác nghiệp trong sông Bahuka. 


Rồi Thế Tôn nói lên những bài kệ sau đây cho 
Bà-la-môn Sundarikabharadvala: 


Trong sông BàhukRà 
Tại AdhikaRkà, 
Tại cả sông Gayà 
Và SundarikRà, 
Tạt Sarassafì 
Và tại Payàna, 
Tại Bàhumatì, 
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Kẻ ngu dẫu thường tắm, 
Ác nghiệp không rửa sạch. 
Sông Sundarikà 
Có thể làm được gì? 
Payàga làm gì? 

Cả sông Bàhukà 2 
Không thể rửa nghiệp đen 
Của kẻ ác gây IỘI. 


Đối kẻ sống thanh tịnh, 
Ngày nào cũng ngày tối, 
Với ké sống thanh tịnh, 
Ngày nào cũng ngày lành, 
Các tịnh nghiệp thanh tịnh, 


Luôn thành tựu (thiện) hạnh. 


Này vị Bà-la-môn, 

Chỉ nên tăm ở đây, 
Khiến mọi loài chúng sanh, 
Được sống frong an ồn. 
Nếu không nói dối trá, 
Nếu không hại chúng sanh, 
Không lấy của không cho, 
Có lòng tín, không tham, 
Đi Gayd làm ØÌ, 
Gayà một giếng nước ? 
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sào, 


Khi được nghe nói vậy, Bà-lamôn 
SundarikabharadvaJa bạch Thê Tôn: 


— Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal Thật vị 
diệu thay, Tôn giả Gotamal Tôn giả Gotama, như 
người dựng đứng lại những øì bị quăng ngã xuống, 
phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị 
lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối, để 
những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy Chánh 
pháp đã được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương 
tiện trình bày. Nay con quy y Tôn giả Gotama, quy 
y Pháp và quy y Tăng. Mong con được xuất gia với 
Tôn giả Gotamal Mong con được thọ đại giới! 


Bà-la-môn Sundarikabharadvaja được xuất gia 
với Thế Tôn, được thọ đại giới. Trong thời gian ngắn 
sau khi thọ đại giới, Tôn giả Bharadvaja sống độc cư, 
không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần và không bao 
lâu sau khi tự thân chứng ngộ với thượng trí, chứng 
đắc và an trú ngay trong hiện tại, vô thượng cứu cánh 
Phạm hạnh mà vì mục đích này các Thiện nam tử 
xuất gia, từ bỏ gia định, sông không gia đình. VỊ ây 
đã thăng tri: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, 
những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng 
thái này nữa". Như vậy, Tôn giả Bharadvaja trở 
thành một vị A-la-hán nữa. 
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10 Ác bất thiện pháp - Kinh KHÔNG UÉ 
NHIÊM - 5 Trung I, 59 


KINH KHÔNG UÉ NHIÊM 
(Anangana suttam) 
— Bài kinh sô 5 — 7rung L, 59 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Savathi (Xá-vệ), tại 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika 
(Cập Cô Độc). Ở tại đây, Tôn giả Sariputta (Xá lợi 
Phất) gọi các Tỷ-kheo. "Chư Hiền Tỷ-kheo". - "Thưa 
Hiền giả", các Tỷ-kheo ây vâng đáp Tôn giả 
Sariputfa. Tôn giả SarIputta nói như sau: 


Này chư Hiền, ở đời có bốn hạng người. Thế 
nào là bôn? 


— Chư Hiền, ở đây, có hạng người có cấu uế, 
nhưng không như thật tuệ trí: "Nội thân ta có 
cầu uê". 

— Có hạng người có cấu uếễ, và như thật tuệ tri: 
"Nội thân ta có cầu uế". 

— Có hạng người không có cấu uể, nhưng không 
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như thật tuệ tri: "Nội thân ta không có câu uÊ”. 
— Có hạng người không có câu uê và như thát tuệ 
íri: "Nội thần ta không có câu uê". 


Chư Hiền, ở đây, hạng người có cầu uếễ nhưng không 
như thật tuệ tri: "Nội thân ta có câu uế". Trong hai 
hạng người có cấu uế, hạng người này vì vậy được 
gọi là hạng người 


Chư Hiền, ở đây, hạng người có câu uế và như thật 
tuệ tri: "Nội thân ta có cầu uế". Trong hai hạng người 
có cầu uế, hạng người này vì vậy được gọi là hạng 
người 


Chư Hiền, ở đây, có hạng người không có cấu uế 
nhưng không như thật tuệ tri: "Nội thân ta không có 
cầu uế". Trong hai hạng người không có cấu uế, hạng 
người này vì vậy được gọi là hạng người 


Chư Hiên, ở đây, hạng người không có cấu uề và như 
thật tuệ tri: "Nội thân ta không có cấu uế". Trong hai 
hạng người không có cấu uế, hạng người này vì vậy 
được gọi là hạng người 


Được nói như vậy, Tôn giả Mahamogsallana 
(Đại Mục-kiên-liên) nói với Tôn giả Sariputta như 
Sau: 
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— Tôn giả SarIDufa, do nhân gì, do duyên gì, 
trong hai hạng người có cầu uỄ này, một hạng người 
được gọi là hạ liệt, một hạng người được gọi là ưu 
thăng? Tôn giả Sariputta, do nhân gì, do duyên gì 
trong hai hạng người không có cầu uễ này, một hạng 
người được gọi là hạ liệt, một hạng người được gọi 
là ưu thăng? 


— Ở đây, Hiền giả, hạng người có cầu uế nhưng 
tri: "Nội thân ta có cầu uễ". Với 
người này, có thê chờ đợi như sau: “Người này sẽ 


không khởi lên MỚC mmuÔn, sẽ Không cô găng, SẼ 
không tình tần đề diệt trừ cấu uễ ấy. Người này sẽ từ 
trần, trong khi còn có tham, còn có sân, còn có sỉ, 
trong khi còn cấu uễ, trong khi tâm còn ô nhiễm". 
Này Hiển giả, giống như một cái bát bằng động, 
mang từ chợ về hay mang từ nhà thợ rèn về, phủ đây 
bụi bặm, và người chủ cái bát ấy không dùng đến, 
không lau chùi và quãng cải bái ây vào chỗ đầy bụi 
bặm. Này Hiển giả, như vậy cái bát á ấy, sau một thời 
gian càng ô nhiễm hơn, càng đây bụi bặm hơn. 


— Này Hiên giả, sự thật là vậy. 
— Này Hiên giả, như vậy hạng người có câu uê 


nhưng không như thật tuệ tri: "Nội thân ta có cầu uế". 
Với người này, có thê chờ đợi như sau: “Người này 
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sẽ không khởi lên ước muốn, sẽ không cố găng, sẽ 
không tinh tấn đề diệt trừ cầu uề ấy. Người này sẽ từ 
trần, trong khi còn có tham, còn có sân, còn có sI, 
trong khi còn cấu uê, trong khi tâm còn nhiễm". 


Ơ đây, này Hiên giả, hạng người có câu uê, và 
: "Nội thân ta có cầu uê”. Với người 
này, có thê chờ đợi như sau: “Người này sẽ khởi lên 


, 
b4 ^ 


ước muốn, sẽ có găng, sẽ tỉnh tấn để diệt trừ cầu uể 
ấy. Người này sẽ từ trần, trong khi không còn tham, 
không còn sân, không còn si, trong khi không còn 
cấu uễ, trong khi tâm không còn ô nhiễm". Này Hiền 
giả, giống như cái bát bằng động, mang từ chợ về 
hay mang từ nhà thợ rèn về, phủ đây bụi bặm, và 
người chủ cái bát ấy dùng đến, lau chùi và không 
quăng cái bát ấy vào chỗ đây bụi bặm. Này Hiển giả, 
như vậy cái bát ấy, sau mỘt thời gian được thanh tịnh 
hơn, được sạch sẽ hơn. 


— Này Hiền giả, sự thật là vậy. 


- Này Hiên giả, như vậy hạng người có câu uế 
và như thật tuệ tri: "Nội thân ta có câu uế". Với hạng 
người này, có thể chờ đợi như sau: "Người này sẽ 
khởi lên ước muốn, sẽ cô gắng, sẽ tinh tấn, để diệt 
trừ cầu uề ấy. Người này sẽ từ trần, trong khi không 
còn tham, không còn sân, không còn s1, trong khi 
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không còn câu uê, trong khi tâm không còn ô nhiềm'. 


Ở đây, này Hiên giả, hạng người không có cầu 
uếễ nhưng không như thật tuệ tri: "Nội thân ta không 
có câu uê". Với người này, có thể chờ đợi như sau: 
"Người này sẽ tư niệm tịnh tướng. Do tự niệm tịnh 
tướng, tham sẽ làm ô nhiễm tâm của người này. 
Người này sẽ từ trần, trong khi còn có tham, còn có 
sân, còn có si, trong Khi còn cấu uế, trong khi tâm 
còn ô nhiễm". Này Hiên giả, giống như một cái bát 
bằng đồng, mang từ chợ về hay mang từ nhà thợ rèn 
về, thanh tịnh và sạch sẽ. Và người chủ cái bát ấy 
không dùng đến, không lau chùi và quăng cái bát ấy 
vào chỗ đây bụi bặm. Này Hiển giả, như vậy cái bát 
ấy, sau một thời gian, càng ô nhiễm hơn, càng bụi 


bặm hơn. 
— Này Hiền giả, sự thật là vậy. 


- Này Hiền giả, như vậy hạng người không có 
cầu uê nhưng không như thật tuệ tri: "Nội thân ta 
không có cấu uế". Với người này có thê chờ đợi sau: 
"Người này sẽ tư niệm tịnh tướng. Do tư niệm tịnh 
tướng, tham sẽ làm ô nhiễm tâm của người này. 
Người này sẽ từ trần trong khi còn có tham, còn có 
sân, còn có s1, trong khi còn câu uễ, trong khi tâm 
còn ô nhiễm". 
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Ở đây, này Hiên giả, hạng người không có cầu 
uế và : "Nội thân ta không có cấu uế". 
Với người này có thể chờ đợi như sau: "Người này 
sẽ không tư niệm tịnh tướng. Do không tự niêm tính 
tướng, tham sẽ không làm ô nhiễm tâm của người 
này. Người này sẽ từ trần, trong khi không có tham, 
không có sân, không có sỉ, trong khi không còn cầu 
uế, trong khi tâm không còn ô nhiễm". Này Hiên giả, 
giống như một cái bát bằng động, mang từ chợ về 
hay mang từ nhà thợ rèn về, thanh tịnh và sạch sẽ và 
người chủ cái bát ấy dùng đến, lau chùi và không 
quăng cái bát ấy vào chỗ đây bụi bặm. Này Hiển giả, 
như vậy cái bát ấy, sau một thời gian, càng được 
thanh tịnh hơn, càng được sạch sẽ hơn. 


— Này Hiền giả, sự thật là vậy. 


- Này Hiền giả, như vậy hạng người không có 
cấu uế, và như thật tuệ tri: "Nội thân ta không có cầu 
uế". Với người này có thể chờ đợi như sau: "Người 
này sẽ không tư niệm tịnh tướng. Do không tư niệm 
tịnh tướng, tham sẽ không làm ô nhiễm tâm người 
này. Người này sẽ từ trần, không có tham, không có 
sân, không có si, không còn câu uễ, tâm không còn ô 
nhiễm". 


Này Hiển giả Moggallana, do nhân này, do 
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duyên nảy, trong hai người có cầu uề này, một người 
được gọi là hạ liệt, một người được gọi là ưu thăng. 
Này Hiền giả Moggallana, do nhân này, do duyên 
này, trong hai người này không có cầu uế, một người 
được gọi là hạ liệt, một người được gọi là ưu thăng. 


Này Hiện giá, câu uê gọi là câu uê, danh từ gì 
là đồng nghĩa cái gọt là câu uê? 


- Này Hiền giả, các ác bất thiện pháp, cảnh 
giới của dục là đồng nghĩa cái gọi là cầu uế. 


Này Hiên giả, sự tình này xảy ra, ở đây, một Tỷ- 
kheo có thê khởi lên ý muốn như sau: “Néu /4 có 
phạm giới tội, mong răng các Tỷ-kheo chớ có biết về 
ta rằng là đã phạm giới tội". Này Hiền giả, sự tình 
này có thê xảy ra: các Tỷ-kheo có thê biết được các 
Tý-kheo ấy đã phạm giới tội. Tý-kheo này nghĩ rằng: 
"Các Tý-kheo đã biết được ta đã phạm giới tội". Do 
đó, 


Này Hiền giả, sự tình này xảy ra, ở đây, một Tỷ- 
kheo có thê khởi lên ý muốn như sau: “Né/ /2 có 
phạm giới tội, mong rằng các Tỷ-kheo hãy quở trách 
ta ở chỗ kín đáo, không phải ở giữa Tăng chúng". 
Này Hiền giả, sự tình này có thê xảy ra: các Tỷ-kheo 
quở trách Tỷ-kheo ấy ở giữa Tăng chúng, không phải 
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ở chỗ kín đáo. Tỷ-kheo này nghĩ rằng: "Các Tỷ-kheo 
quở trách ta ở giữa Tăng chúng, không phải ở chỗ 
kín đáo". Do đó vị này trở thành phẫn nộ và bất mãn. 
Này Hiền giả, phẫn nộ, và bất mãn, cả hai thuộc về 
cầu uế. 


Này Hiên giả, sự tình này xảy ra, ở đây, một Tỷ- 
kheo có thê khởi lên ý muốn như sau: “Néu /4 có 
phạm giới tội, mong rằng một Tỷ-kheo đồng đẳng 
hãy quở trách ta, chớ không phải một vị không đồng 
đăng “. Này Hiền giả, sự tình này có thể xảy ra: một 
Tý-kheo không đồng đẳng quở trách Tỷ-kheo ây, 
không phải một Tỷ-kheo đồng đăng. Tỷ-kheo này 
nghĩ răng: "Một Tỷ-kheo không đồng đăng quở trách 
ta, không phải một Tỷ-kheo đồng đẳng". Do đó vị 
này trở thành phẫn nộ và bất mãn. Này Hiền giả, 
phẫn nộ và bất mãn, cả hai thuộc về cấu uẽ. 


Này Hiền g1ả, sự tình này xảy ra, Ở đây, một Tỷ- 
kheo có thê khởi lên ý muốn như sau: “1⁄2 răng 
bậc Đạo Sư hãy hỏi ta nhiêu lần trong khi giảng 
pháp cho chúng Tỷ-kheo! Mong rằng bậc Đạo Sư 
không hỏi Tỷ-kheo khác nhiêu lần trong khi giảng 
pháp cho chúng Tỷ-kheoT”. Này Hiền ø1ả, sự tình này 
có thể xảy ra: bậc Đạo Sư hỏi một Tỷ-kheo khác 
nhiều lần trong khi giảng pháp cho chúng Tỷ-kheo, 
bậc Đạo Sư không hỏi Tỷ-kheo ấy nhiều lần trong 
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khi giảng pháp cho chúng Tỷ-kheo. Tỷ-kheo này 
nghĩ rằng: "Bậc Đạo Sư hỏi một Tỷ-kheo khác nhiều 
lần trong khi giảng pháp cho chúng Tỷ-kheo. Bậc 
Đạo Sư không hỏi ta nhiều lần trong khi giảng pháp 
cho chúng Tỷ-kheo". Do đó, vị này trở thành phẫn 
nộ và bất mãn. Này Hiên giả, phẫn nộ và bất mãn, cả 
hai thuộc về cấu ué. 


Này Hiền g1ả, sự tình này xảy ra, Ở đây, một Tỷ- 
kheo có thể khởi lên ý muôn như sau: “Ì⁄ø⁄8 răng 
các Tỷ-kheo hãy để ta ẩi trước trong khi vào làng đề 
dùng cơm! Mong rằng các Tỷ-kheo không để một Tỷ- 
kheo khác đi trước trong khi vào làng để dùng cơm!" 
Này Hiền giả, sự tình này có thê xảy ra: các Tỷ-kheo 
đề một Tỷ-kheo khác đi trước trong khi vào làng để 
dùng cơm, các Tỷ-kheo không để Tỷ-kheo ấy đi 
trước trong khi vào làng để dùng cơm. Tỷ-kheo này 
nghĩ rằng: "Các Tỷ-kheo để một Tỷ-kheo khác đi 
trước trong khi vào làng để dùng cơm, các Tỷ-kheo 
không để ta đi trước trong khi vảo làng để dùng 
cơm". Do đó vị này trở thành phẫn nộ và bất mãn. 
Này Hiền giả, phẫn nộ và bất mãn, cả hai thuộc về 
cầu uế. 


Này Hiền g1ả, Sự tình xảy ra, Ở đây, một Tỷ- 
kheo khởi lên ý muôn như sau: “Mong răng tại chỗ 
ăn, ta được chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, đô 
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ăn khất thực tốt nhất! Mong rằng 1)-kheo khác tại 
chỗ ăn không được chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt 
nhất, đồ ăn khát thực tốt nhất!" Này Hiền giả, sự tình 
này có thể xảy ra: một Tỷ-kheo khác tại chỗ ăn được 
chỗ ngôi tốt nhất, nước uông tốt nhất, đồ ăn khắt thực 
tốt nhật; còn Ty-kheo ây tại chỗ ăn không được chỗ 
ngôi tốt nhất, nước uống tốt nhất, đồ ăn khất thực tốt 
nhất. Tỷ-kheo này nghĩ răng: "Một Tỷ-kheo khác tại 
chỗ ăn được chỗ ngôi tốt nhất, nước uống tốt nhất, 
đồ ăn khất thực tốt nhất. Tại chỗ ăn, ta không được 
chỗ ngôi tốt nhất, nước uống tốt nhất, đồ ăn khất thực 
tốt nhất". Do đó, vị này trở thành phẫn nộ và bất mãn. 
Này Hiền giả, phẫn nộ và bất mãn, cả hai thuộc về 
cầu uế. 


Này Hiền g1ả, sự tình này xảy ra, Ở đây, một TY 
kheo có thê khởi lên ý muốn như sau: “1⁄2 răng 
tại chỗ ăn sau khi ăn xong, ta sẽ thuyết tùy hỷ pháp, 
không phải 1ÿ-kheo khác tại chỗ ăn, sau khi ăn xong, 
sẽ thuyết pháp tùy hý pháp?” Này Hiển giả, sự tình 
này có thể xảy ra: một Tý-kheo khác tại chỗ ä ăn, sau 
khi ăn xong, thuyết tùy hỷ pháp; Tỷ-kheo â ây tại chỗ 
ăn, sau khi ăn xong, không thuyết tùy hỷ pháp. Tỷ- 
kheo này nghĩ răng: "Một Tỷ-kheo khác tại chỗ ăn, 
sau khi ăn xong, thuyết tùy hỷ pháp. Ta tại chỗ ăn, 
sau khi ăn xong, không thuyết tùy hỷ pháp”. Do đó, 
vị này trở thành phẫn nộ và bất mãn. Này Hiền giả, 
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mi 


phân nộ và bât mãn, cả hai thuộc về câu uê. 


Này Hiền g1ả, sự tình này xảy ra, Ở đây, một Ty- 
kheo có thê khởi lên ý muôn như sau: “o8 rãng, 
ta sẽ thuyết pháp cho các Tỷ-kheo tụ tập tại ngôi tịnh 
xá, chớ không phải một Tỷ-kheo khác thuyết pháp 
cho các Tỷ-kheo tụ tập tại ngôi tịnh xá!” Này Hiền 
giả, sự tình này có thể xảy ra: một Tỷ-kheo khác 
thuyết pháp cho các Tỷ-kheo tụ tập tại ngôi tịnh xá; 
còn Tý-kheo ấy không thuyết pháp cho các Tỷ-kheo 
tụ tập tại ngôi tịnh xá ,Tỷ-kheo này nghĩ rằng: "Một 
Tý-kheo khác thuyết pháp cho các Tỷ-kheo tụ tập tại 
ngôi tịnh xá, còn ta không thuyết pháp cho các Tỷ- 
kheo tụ tập tại ngôi tịnh xá”. Do đó vị này trở thành 
phẫn nộ và bất mãn. Này Hiền giả, phần nộ và bất 
mãn, cả hai thuộc về cấu uế. 


Này Hiền g1ả, sự tình này xảy ra, Ở đây, một Tỷ- 
kheo có thê khởi lên ý muôn như sau: “o8 rãng, 
ta sẽ thuyết pháp cho các Tỷ-kheo-ni tụ tập tại ngôi 
tịnh xá,... (như trên)... ta sẽ thuyết pháp cho các Nam 
cư sĩ... ta sẽ thuyết pháp cho các Nữ cư sĩ tụ tập tại 
ngôi tịnh xá, chớ không phải một Tỷ-kheo khác 
thuyết pháp cho các Nữ cư sĩ tụ tập tại ngôi tịnh xá!" 
Này Hiền giả, sự tình này có thể xảy ra: một Tỷ-kheo 
khác thuyết pháp cho các Nữ cư sĩ tụ tập tại ngôi tịnh 
xá; còn Tý-kheo ấy không thuyết pháp cho các Nữ 
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cư sĩ tụ tập tại ngôi tịnh xá. Tỷ-kheo này nghĩ rằng: 
"Một Tý-kheo khác thuyết pháp cho các Nữ cư sĩ tụ 
tập tại ngôi tịnh xá; còn ta không thuyết pháp cho các 
Nữ cư sĩ tụ tập tại ngôi tịnh xá". Do đó, vị này trở 
thành phẫn nộ và bất mãn. Này Hiền giả, phẫn nộ và 
bất mãn, cả hai thuộc về câu ué. 


Này Hiền ø1ả, sự tình này xảy ra, ở đây, một Tỷ- 
kheo có thể khởi lên ý muôn như sau: “o8 rang 
các Tỷ-kheo cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường 
ta; các vị Tỷ-kheo chớ có cung kính, tôn trọng, lễ bái 
cúng dường một Tỷ-kheo khác!" Này Hiền giả, sự 
tình này có thể xảy ra: các Tỷ-kheo cung kính, tôn 
trọng lễ bái, cúng dường một Tỷ-kheo khác, các Tỷ- 
kheo không cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường 
Tý-kheo ấy. Tý-kheo này nghĩ rằng: "Các Tỷ-kheo 
cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường một Tỷ- 
kheo khác chớ không cung kính, tôn trọng, lễ bái, 
cúng dường ta". Do đó vị này trở thành phẫn nộ và 
bất mãn. Này Hiền giả, phần nộ và bất mãn, cả hai 
thuộc về cấu uê. 


Này Hiền giả, sự tình này xảy ra, ở đây, một Tỷ- 
kheo khởi lên ý muốn như sau: “1⁄0 rằng các Tỷ- 
kheo-ni... (như trên)... các Nam cư sĩ... (như trên)... 
các Nữ cư sĩ cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường 
ta. Các Nữ cư sĩ không cung kính, tôn trọng, lễ bái, 
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cúng dường một Tỷ-kheo khác!" Này Hiền giả, sự 
tình này có thê xảy ra: các Nữ cư sĩ cung kính, tôn 
trọng, lễ bái, cũng dường một Tỷ-kheo khác, các Nữ 
cư sĩ không cung kính, tôn trọng, lễ bái, cũng dường 
Tý-kheo ấy. Tỷ-kheo nảy nghĩ rằng: "Các Nữ cư sĩ 
cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường một Tỷ- 
kheo khác; các Nữ cư sĩ không cung kính, tôn trọng, 
lễ bái, cũng dường ta". Do đó vị này trở thành phẫn 
nộ và bất mãn. Này Hiên giả, phẫn nộ và bất mãn, cả 
hai thuộc về cấu ué. 


Này Hiền g1ả, sự tình này xảy ra, Ở đây, một Tỷ- 
kheo có thể khởi lên ý ý muôn như sau: “Mong rằng ta 
nhận được các y phục tối thắng, Tỷ-kheo khác không 
nhận được các y phục tôi thắng!" Này Hiển Ø1ả, Sự 
tình này có thê xảy ra: một Tỷ-kheo khác nhận được 
các y phục tối thắng, Tý-kheo ấy không nhận được 
các y phục tối thắng. Tỷ-kheo này nghĩ Tăng: "Một 
Tỷ-kheo khác nhận được các y phục tối thăng: ta 
không nhận được các y phục tối thắng". Do đó vị này 
trở thành phẫn nộ và bất mãn. Này Hiền giả, phẫn nộ 
và bất mãn, cả hai thuộc về cấu uế. 


Này Hiền g1ả sự tình này xảy ra, Ở đây, một Tỷ- 
kheo có thể khởi lên ý ý muôn như sau: “Mong rằng ta 
nhận được các đồ ăn khất thực tối thăng... (như 
trên)... các sàng tọa tôi thăng, các được phẩm trị 
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bịnh tôi thắng. Tỷ-kheo khác không nhận được các 
được phẩm trị bịnh tối thăng! “Này Hiền giả, sự tình 
này có thê xảy ra: một Tỷ-kheo khác nhận được các 
dược phẩm trị bịnh tôi thăng, còn Tỷ-kheo ây không 
nhận được các dược phẩm trị bịnh tối thắng". Tý- 
kheo này nghĩ rằng: “Một Tỷ-kheo khác nhận được 
các dược phẩm trị bịnh tối thắng; còn ta không nhận 
được các dược phẩm trị bịnh tối thắng". Do đó vị này 
trở thành phẫn nộ và bất mãn. Này Hiền giả, phẫn nộ 
và bất mãn, cả hai thuộc về cấu uế. 


Này Hiên giả, các ác bât thiện pháp, cảnh giới 
của dục này là đồng nghĩa cái gọi là câu uê. 


Này Hiên giả, đối với Tỷ-kheo nào, các ác, bất 
thiện pháp, cảnh giới của dục này còn được thấy và 
nghe là chưa được diệt trừ, nếu Tỷ-kheo â ây là vị sông 
trong rừng núi, tại các trú xứ xa văng, sống hạnh khất 
thực, thứ lớp khất thực từng nhà một, theo hạnh 
mang phân tảo y, mặc y phục thô xấu, /hời các đồng 
phạm hạnh không cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng 
dường Tỷ-kheo ấy. Vì sao vậy? Vì các bậc Tôn giả 
này còn được thây và còn được nghe các ác, bất thiện 
pháp. cảnh giới dục của Tỷ-kheo chưa được diệt trừ. 


Này. Hiển giả, ví như một bát bằng đông, mang 
từ chợ về hay từ nhà người thợ rèn về, bát ấy thanh 
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tịnh, sạch sẽ. Nhưng người chủ của bát ấy đựng đây 
bát với xác răn, xác chó hay xác người, đậy lại với 
một cải bát đồng khác rồi mang về hàng chợ lại. Có 
người thầy vậy bèn hỏi: "Bạn mang cái gì có vẻ đẹp 
để ngon lành vậy?" Khi cẩm cái bát lên, mở ra và 
nhìn vào, thì với người ấy, không ưa thích khởi lên, 
sự ghê tởm khởi lên, và sự yếm Ô khởi lên. Những 
người đói còn chưa muốn ăn các thứ ấy, huồng nữa 
là những người đã no. 


Này Hiên giá, đối với Tỷ-kheo nào, các ác, bất 
thiện pháp, cảnh giới của dục này còn được thấy và 
được nghe là chưa được diệt trừ, nếu Tỷ-kheo ây là 
vị sông trong rừng núi, tại các trú xứ xa vắng, sông 
hạnh khát thực, thứ lớp khất thực từng nhà một, theo 
hạnh mang phân tảo y, mặc y phục thô xấu, fhởi các 
đồng phạm hạnh không cung kính, tôn trọng, lễ bái, 
cúng dường Tỷ-kheo áy. Vì sao vậy? Vì các bậc Tôn 
giả này còn được thấy và còn được nghe các ác, bất 
thiện pháp, cảnh giới của dục này là chưa được diệt 
trừ. 


Này Hiền giả, đối với Tỷ-kheo nào mà các ác, 
bất thiện pháp, cảnh giới của dục này được thây và 
được nghe là đã diệt trừ, nếu Tỷ-kheo ấy sống gần 
làng mạc, chấp nhận biệt thỉnh thực, mang y người 
gia chủ cúng, £hởời các đồng phạm hạnh cung kính, 
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tôn trọng, lễ bái, cúng đường vị Tỷ-kheo ấy. Vì sao 
vậy? Vì các bậc Tôn giả này được thấy và được nghe 
các ác, bất thiện pháp, cảnh giới của dục của vị Tỷ- 
kheo ấy đã được diệt trừ. 


Này Hiển giả, ví như một bát đồng, mang từ 
hàng chợ về hay từ nhà người thợ rèn về, bát ấy 
thanh tịnh, sạch sẽ. Người chủ cái bát ấy dựng đây 
với gạo ngon, cơm lành, các hột đen đã lấy ra, các 
loại đồ ăn, đậy lại với một bát đồng khác rồi mang 
về hàng chợ lại. Các người thấy vậy bèn hỏi: “Bạn 
mạng cái gì có vẻ đẹp để ngon lành vậy?” Khi cẩm 
cái bát lên, mở ra và nhìn vào, thì đối với người ấy, 
ta thích khởi lên, sự không ghê tởm khởi lên, sự 
không yếm ô khởi lên. Người no còn muốn ăn các thứ 
ấy huông nữa là người đói. 


Này Hiền giả, cũng vậy, đối với vị Tý-kheo nào, 
mà các ác, bất thiện pháp, cảnh giới của dục này 
được thây và được nghe là đã diệt trừ, nếu Tỷ-kheo 
ấy sống ở biên giới gần làng mạc, chấp nhận biệt 
thỉnh thực, mang y người gia chủ cúng, thời các đồng 
phạm hạnh cung kính, tôn trọng lễ bái cúng đường 
Tý-kheo ấy. Vì sao vậy? Vì các bậc Tôn giả này được 
thấy và được nghe các ác, bất thiện pháp cảnh giới 
của dục này đã được diệt trừ. 
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Được nghe nói vậy, Tôn giả Mahamogsallana 
thưa với Tôn giả SarIputta: 


- Hiền ø1ả SarIputta, một ví dụ khởi lên cho tôi! 
— Hiền giả Moggallana, hãy nói lên ví dụ ấy. 


— Hiền giả, một thời tôi ở thành Vương Xá, tại 
Giribbaja. Này Hiên giả, rồi tôi đắp y vào buổi sáng, 
mang theo y bát, vào thành Vương Xá để khất thực. 
Lúc bấy giờ, Samiti, con một người làm xe, đang đẽo 
một vành xe, và tà mạng ngoại đạo Panduputta, trước 
là con của một người làm xe, đang đứng một bên. 
Rồi tà mạng ngoại đạo Panduputta trước là con một 
người làm xe, khởi lên ý nghĩ như sau: "Mong rằng 
Samifl, con người thợ xe, hãy đếo đường cong này, 
đường méo này và các mắt gỗ này, để vành xe này 
không có cong, không có đường méo, không có mắt 
số, được trơn tru và được đặt vào trong trục chính”. 
Này Hiên giả, tà mạng ngoại đạo Panduputta, trước 
là con một người làm xe suy nghĩ như thế nào, thời 
đúng như vậy, SamitI, con người làm xe, đếo đường 
cong này, đường mo này và các mắt gỗ này của 
vành xe ấy. Này Hiển giả, tà mạng ngoại đạo 
Panduputta trước là con người làm xe, hoan hỷ nói 
lên lời hoan hỷ như sau: “Hình như người này đang 
đếo (vành xe ấy) như là với tâm của anh ta, anh ta 
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biết tâm ta vậy”. 


Này Hiền giả, những ai không có lòng tin, vì 
mục đích sinh sông, không phải vì lòng tin mà xuất 
gia, sống đời sông vô gia đình, những VỊ giam nguy, 


xảo trá, khi cuống, trạo cứ, kiêu mạn, dao động, lắm 
lời, tạp thoại, không hộ trì các căn, không tiết độ 
[rong an HỒNG, không chú tâm cảnh giác, không tha 
thiết với hạnh Sa-môn, không nhiệt thành tôn frong 
Phát pháp, ra sống Sung túc, biếng nhác, dẫn đầu về 
đọa lạc, chối bỏ trọng trách sống viên ly, giải đãi 
không tính tần, lãng quên không chú niêm, không 
định tâm, tâm tán loạn, liệt tuệ, đân độn. Tôn giả 
Sariputta với pháp môn này, như là với tâm của Tôn 
giả, Tôn giả biết tâm của những hạng người ấy. 


Những kẻ Thiện nam tử, do lòng tin, xuất ø1a, 
từ bỏ gia đình, sống không gia đình; những vị nào 
không gian ngụy, không xảo trá, không khi cuống, 
không trạo cử, không kiêu mạn, không dao động, 
không lắm lời, không tạp thoại, hộ trì các căn, tiết độ 
trong ăn uống, chú tâm cảnh giác, tha thiết với hạnh 
Sa-môn, nhiệt thành tôn trọng Phật pháp, không sống 
trong sung túc, không biếng nhác, bỏ rơi gánh nặng 
về đọa lạc, dẫn đầu về viễn ly, tinh cần, tinh tắn, nỗ 
lực, chú tâm cảnh giác, định tâm, nhất tâm, có trí tuệ, 
không đân độn. Những vị này sau khi nghe pháp môn 
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này của Tôn giả Sariputta, hình như đang uống, hình 
như đang nếm với lời nói và tâm ý. Thật lành thay, 
một vị Tôn giả đồng phạm hạnh đã khiến cho vượt 
khỏi bất thiện và an trú vào chánh thiện! 


Này Hiền giả, ví như một người đản bà hay 
người đàn ông, còn đang tuôi trẻ, tánh ưa trang sức, 
sau khi gội đầu xong, sau khi được một vòng hoa sen 
xanh hay một vòng vũ sanh hoa, hay một vòng thiện 
tư hoa, dùng hai tay cầm lấy vòng hoa ấy và đặt trên 
đỉnh đầu. Này Hiền giả, cũng vậy những Thiện nam 
tử vì lòng tin đã xuất gia, từ bỏ gia đình sống không 
gia đình, không gian ngụy... (như trên)... Thật lành 
thay một Tôn giả đồng phạm hạnh đã khiến cho vượt 
khỏi bất thiện và an trú vào chánh thiện! 


Như vậy hai vị cao đức ấy cùng nhau thiện 
thuyêt, cùng nhau tùy hý. 
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11 Ác bất thiện pháp - Kinh PHẨM PHẦN 
NỌ - Tăng I, 172 


PHẨM PHẦN NỘ - 7ðng L, 172 
1-100. 
1. - Này các Tỷ-kheo, có hai pháp này. Thế nào là 
hai? 

- Phẫn nộ và hiềm hận. Những pháp này, này các 
Tỷ-kheo, là hai pháp. (Như trên đối với các 
pháp sau đây:) 

-- Giả dối và não hại. 

-_ Tật đồ và xan lẫn. 

-_ Man trá và phản trắc. 

- Không tàm và không quý. 

-_ Không phẫn nộ và không hiềm hận. 

- Không giả dối và không não hại. 

-_ Không tật đỗ và không xan tham. 

-_ Không man trá và không phản trắc. 

- Tàm và quý. 


TH Thể nào là hai? 


- Phân nộ và hiêm hận. 
-_ Giả dôi và não hại. 
-_ Tật đô và xan tham. 
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-_ Man trá và phản trắc. 
- Không tàm và không quý. 
Thành tựu hai pháp này, phải sống trong đau khô. 


Thế nào là hai? 

-. Không phẫn nộ và không hiềm hận. 

- Không giả dối và không não hại. 

-_ Không tật đồ và không xan lẫn. 

-_ Không man trá và không phản trắc. 

-_ Tàm và quý. 
Thành tựu hai pháp này, được sống trong an lạc. 

21. Hai pháp này, này các Iỷ-kheo, đưa đến đọa lạc 

cho vị Tỷ-kheo hữu học. Thế nào là hai? 
-_ Phẫn nộ và hiểm hận. 
- Giả dỗi và não hại. 
-_ Tật đồ và xan lẫn. 
-_ Man trá và phản trắc. 
- Không tàm và không quý. 


Thành tựu hai pháp này, đưa đến đọa lạc cho vị Tỷ- 
kheo hữu học. 

26. Hai pháp này, này các Ty-kheo, 

Thê nào là hai? 
-_ Không phẫn nộ và không hiềm hận. 

- Không giả dối và không não hại 
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-- Không tật đỗ và không xan lẫn 

-_ Không man trá và không phản trắc 

-. Tàm và quý. 
Thành tựu hai pháp này, không đưa đến đọa lạc cho 
vị Tỷ-kheo hữu học. 


31-35. Thành tựu hai pháp này, này các Tỷ-kheo, 
. Thế nào 

là hai? 

-_ Phẫn nộ và hiềm hận. 

-- Giả dỗi và não hại. 

-_ Tật đồ và xan lẫn. 

-_ Man trá và phản trắc. 

- Không tàm và không quý. 
Thành tựu hai pháp này, như vậy bị quăng vào địa 
ngục tương xứng. 
36-40. Thành tựu hai pháp này, này các Tỷ-kheo, 
như vậy được sanh lên chư Thiên tương xứng. Thể 
nào là hai? 

-_ Không phẫn nộ và không hiềm hận. 

-_ Không giả dối và không não hại 

-_ Không tật đỗ và không xan lẫn 

-_ Không man trá và không phản trắc 

-_ Tàm và quý. 
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Thành tựu hai pháp này, như vậy được sanh lên chư 
Thiên tương xứng. 


Thế nào là hai? 


Phẫn nộ và hiềm hận. 

Giả dối và não hại. 

Tật đồ và xan lẫn. 

Man trá và phản trắc. 
Không tàm và không quý. 


Thành tựu hai pháp này, ở đây, có người sau khi thân 
hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, 
địa ngục. 


Không phẫn nộ và không hiềm hận. 
Không giả dối và không não hại 
Không tật đồ và không xan lẫn 
Không man trá và không phản trắc 
Tàm và quý. 
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Thành tựu hai pháp này, ở đây, có người sau khi thân 
hoại mạng chung, được sanh lên cõi Thiện, cối Trời, 
cõi đời này. 

51-55. Thành tựu hai bất thiện pháp này ... 

56-60. Thành tựu hai thiện pháp này ... 

61-65. Thành tựu hai pháp có tội này ... 

66-70. Thành tựu hai pháp không có tội này ... 
71-75. Thành tựu hai pháp tăng khô này ... 

76-80. Thành tựu hai pháp tăng lạc này ... 

81-85. Thành tựu hai pháp với quả dị thục là khổ này 


S6-90. Thành tựu hai pháp với quả dị thục là lạc này 


91-95. Thành tựu hai pháp não hại này ... 

96-100. Thành tựu hai pháp không não hại này ... 
(mỗi lần là năm pháp như trên, bất thiện pháp và 
thiện pháp) ... 
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PHẨM THỨ MƯỜI BẢY -— 7ðng L, 177 


tên Thể nào là hai? 


- Cực thiện cho Tăng chung và an lạc cho Tăng 
chúng ... 

- Chế ngự các người ác và lạc thú cho thuần tịnh 
1ÿ-Kheo ... 


-..S# phòng hộ các lậu hoặc, các oán thù, các tội 
phạm, các sợ hãi, các pháp bát thiện ngay 
trong hiện tại và sự ngăn chặn các lậu hoặc, 
các oán thù, các tội phạm, các sợ hãi, các pháp 
bát thiện trong tương lai ... 

-_ Lòng từ mẫn đối với các gia chủ và đoạn tuyệt 
các thành phân ác dục ... 

-_ Đem lại tín tâm cho kẻ bất tín và làm trăng 
trưởng những kẻ có tín tâm... 

- Cho diệu pháp được an trú và để hộ trì giới 
luật. 

Do duyên hai lợi ích này, Như Lai chế lập học giới 
cho các đệ tử. 
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2. Do duyên hai lợi ích này, này các Tỷ-kheo, Như 
Lai chế lập giới bốn cho các đệ tử (như số l1 ở trên) 

.. tụng đọc Si bồn ... đình chỉ giới bôn.... tự tứ... 
đình chỉ tự tứ ... sở tác cần phải quở trách ... sở tác 
cần phải y chỉ... sở tác cần phải tấn xuất ...sở tác cần 
phải xin lỗi....sở tác cân phải ngưng chức....cho phép 
biệt trú ... bắt làm lại từ đầu ..., cho phép làm ... 
được phục hồi địa vị cũ... được phục chức ... cần 
phải xuất ly ... cụ túc ... bạch yết-ma (lần đầu tiên) 
đưa ra biểu quyết lần thứ nhất ... đưa ra biểu quyết 
lần thứ hai ... đưa ra biểu quyết lần thứ tư... điều 
chưa được chế lập ... thay đôi điều đã được chế lập 

.. ĐI1ả1 quyết với sự hiện diện của hai phe liên hệ... 
giải quyết theo ức niệm của đương sự phạm tội . 
giải quyết sau khi đương sự khỏi điên loạn... giải 
quyết theo sự chấp thuận của đương sự....giải quyết 
theo số đông....giải quyết tùy theo đương sự phạm 
tội....giải quyết như trải cỏ ra. 
Thế nào là hai? 

-_ Cực thiện cho Tăng chúng và an lạc cho Tăng 
chúng ... 


- Chế ngự các người ác và lạc thú cho thuần tịnh 
1)-Kheo ... 


¬.,S# phòng hộ các lậu hoặc, các oán thù, các tội 
phạm, các sợ hãi, các pháp bát thiện ngay 
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trong hiện tại và sự ngăn chặn các lậu hoặc, 
các oán thù, các tội phạm, các sợ hãi, các pháp 
bát thiện trong tương lai ... 
-_ Lòng từ mẫn đối với các gia chú và đoạn tuyệt 
các thành phân ác dục ... 
-_ Đem lại tín tâm cho kẻ bất tín và làm trăng 
trưởng những kẻ có tín tâm ... 
- Cho diệu pháp được an trú và để hộ trì giới 
luật. 
Do duyên hai lợi ích này, này các Tỷ-kheo, Như Lai 
đã chê lập ... như trải cỏ ra cho các đệ tử. 


. Thê nào là hai? Chỉ và quán. Đề thăng tri 
tham, này các Tỷ-kheo, hai pháp này cần phải tu tập. 
4. Đề biến tri tham, này các Tỷ-kheo, . . để biến tận, 
để đoạn tận, đề trừ diệt, để biến diệt, để ly tham, để 
đoạn diệt, để xả bỏ, để từ bỏ tham, hai pháp này cần 
phải tu tập. Thế nào là hai? Chỉ và quán ... 


, hai pháp này cân phải tu 
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tập. Thế nào là hai? Chỉ và quán ... hai pháp này 
cân phải tu tập. 
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KINH ĐOẠN GIẢM 
(Sallekha suttam) 
- Bài kinh số 8 — Trung I, 97 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thể Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika 
(Cập Cô Độc). Lúc bấy giờ, Tôn giả Mahacunda, vào 
buổi chiều từ chỗ độc cư Thiền tịnh đứng dậy, đến 
tại chỗ Thế Tôn, đảnh lễ Ngài rồi ngồi xuống một 
bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Tôn giả 
Mahacunda bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thể Tôn, có những loại sở kiến này khởi 
lên trên đời, hoặc liên hệ đến ngã luận, hoặc liên hệ 
đến thể giới luận. Bạch Thể Tôn, đối với một Tỷ- 
kheo, có tác ý ngay từ ban đâu, thời có thể đoạn trừ 
những sở kiến ấy hay không, có thể xả ly những sở 
kiến ấy hay không? 


— Này Cunda, những loại sở kiến này khởi lên 
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trên đời, hoặc liên hệ đến ngã luận, hoặc hiên hệ đến 
thế giới luận, chỗ nào những sở kiến này tiêm ẩn, và 
chỗ nào những sở kiến này hiện hành, chỉ có cách 
nhự thật quán sát chúng với trí tuệ răng: “Cái này 
không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cài này 
không phải tự ngã của tôi”, 


— Này Cunda, sự kiện này xảy ra khi ở đây một 
Tý-kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú 
Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục 
sanh, với tầm với tứ. Vị ấy có thể nghĩ: "Ta 
sống với hạnh đoạn giảm". Này Cưuda, các 
(quả chứng) ấy không gọi là đoạn giảm trong 
giới luật của bậc Thánh. Chung được gọi là 
hiện tại lạc frú trong giới luật của bậc Thánh. 


— Này Cunda, sự kiện này xảy ra khi ở đây, một 
Tỷ-kheo diệt tầm và tứ, chứng và trú Thiền thứ 
hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không 
tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Vị ấy có thể 
nghĩ: "Ta sống với hạnh đoạn giảm". Này 
Cunda, các (quả chứng) ấy không gọi là đoạn 
giảm trong giới luật của bậc Thánh. Chúng 
được gọi là hiện fại lạc frú trong giới luật của 
bậc Thánh. 


— Này Cunda, sự kiện này xảy ra khi ở đây, một 
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Tỷ-kheo ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, 
thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả 
niệm lạc trú, chứng và trú Thiền thứ ba. Vị ấy 
có thê nghĩ... (như trên)... iện fại lạc trú trong 
giới của bậc Thánh. 

— Này Cunda, sự kiện này xảy ra, khi một Tỷ- 
kheo xả lạc xả khô, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, 
chứng và trú Thiền thứ tư, không khổ không 
lạc, xả niệm thanh tịnh. Vị ấy có thê nghĩ: "Ta 
sống với hạnh đoạn giảm". Này Cunda, các 
(quả chứng) ấy không gọi là đoạn giảm trong 
giới luật của bậc Thánh. Chúng được gọi là 
hiện tại lạc frú trong giới luật của bậc Thánh. 


> Này Cunda, sự kiện này xảy ra, khi một Tỷ- 
kheo vượt lên mọi sắc tưởng, diệt trừ mọi 
chướng ngại tưởng, không tác ý đối với dị 
tưởng. Tỷ-kheo nghĩ rằng: "Hư không là vô 
biên", chứng và trú Không vô biên xứ. Vị ấy 
có thê tự nghĩ: "Ta sống với hạnh đoạn giảm". 
Này Cunda, các (quả chứng) ấy không gọi là 
đoạn giảm trong giới luật của bậc Thánh. 
Chúng được gọi là tịch tịnh trú trong giới luật 
của bậc Thánh. 


> Này Cunda, sự kiện này xảy ra, khi một Tỷ- 
kheo vượt lên mọi Không vô biên xứ, nghĩ 
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rằng: “hức là vô biên", chứng và trú Thức vô 
biên xứ. VỊ ấy có thể nghĩ: "Ta sống với hạnh 
đoạn giảm”. Này Cunda... (như trên)... chúng 
được gọi là (ch fnh frú trong giới luật của bậc 
Thánh. 


» Này Cunda, sự kiện này xảy ra, khi một Tỷ- 
kheo vượt lên mọi Thức vô biên xứ, nghĩ rằng: 
"Không có vật gì", chứng và trú Vô sở hữu xứ. 
Vị ấy có thể nghĩ: "Ta sống với hạnh đoạn 
giảm”. Này Cunda... (như trên)... chúng được 
øọI là ích fnh frá trong giới luật của bậc 
Thánh. 


> Này Cunda, sự kiện này xảy ra, khi một Tỷ- 
kheo vượt lên mọi Vô sở hữu xứ, chứng và trú 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Vị ấy có thể 
nghĩ: "Ta sống với hạnh đoạn giảm". Này 
Cunda... (như trên)... chúng được gọi là //ch 
f-nh frú trong giới luật của bậc Thánh. 


Này Cunda, ở đáy đoạn giám được các Người 
thực hiện khi các Người nghĩ: 


1. "Những kẻ khác có thể là những người làm 
hại, chúng ta ở đây không thể là những 
người làm hại", như vậy đoạn giảm được 
thực hiện. 
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._ "Những kẻ khác có thể sát sanh, chúng ta 


ở đáy sẽ từ bỏ sát sanh", như vậy đoạn 
giảm được thực hiện. 


. "Những kẻ khác có thể lấy của không cho, 


chúng ta ở đây sẽ từ bỏ lấy của không 
cho”, như vậy đoạn giảm được thực hiện. 


._ "Những kẻ khác có thể không phạm hạnh, 


chúng ta ở đây sẽ sống phạm hạnh", như 
vậy... 


._ "Những kẻ khác có thể nói láo, chúng ta ở 


đáy sẽ từ bỏ nói láo 


._ "Những kẻ khác có thể nói hai lưỡi, chúng 


ta ở đây sẽ từ bỏ nói hai lưỡi ”,... 


.. Những kẻ khác có thê nói lời độc ác”, 


chúng ta ở đáy sẽ từ bỏ nói lời độc ác”,... 


._ "Những kẻ khác có thể nói lời phù phim, 


chúng ta ở đây sẽ từ bỏ nói lời phù 
phiêm ,... 


_ "Những kẻ khác có thể tham dục, chúng ta 


ở đây không tham dục ”,... 

"Những kẻ khác có thể có sân tâm, 
chúng ta ở đây sẽ không có sân tâm”,... 
"Những kẻ khác có thể có tà kiến, 
chúng ta ở đây sẽ có chánh kiên,... 
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12. "Những kẻ khác có thể có tà tư duy, 
chúng ta ở đây sẽ có chánh tự duy”,... 

13. "Những kẻ khác có thể có tà ngữ, 
chúng ta ở đây sẽ có chánh ngữ”,... 

14. "Những kẻ khác có thể có tà nghiệp, 
chúng ta ở đáy sẽ có chánh nghiệp ',... 

15. "Những kẻ khác có thể có tà mạng, 
chúng ta ở đây sẽ có chánh mạng ”... 

l6. "Những kẻ khác có thể có tà tỉnh tấn, 
chúng ta ở đáy sẽ có chánh tĩnh tân”,... 

17. "Những kẻ khác có thể có tà niệm, 
chúng ta ở đây sẽ có chánh niệm ”, 

18. "Những kẻ khác có thể có tà định, 
chúng ta ở đây sẽ có chánh định”,... 

19. "Những kẻ khác có thể có tà trí, chúng 
ta ở đây sẽ có chánh trí", 

20. "Những kẻ khác có thể có tà giải thoát, 
chúng ta ở đây sẽ có chánh giải thoát”,... 

21. "Những kẻ khác có thể bị hôn trầm 
thụy miên chi phối, chúng ta ở Si Sẽ 
không có hôn trầm thụy miên chỉ phối", 


22. "Những kẻ khác có thể có trạo hồi, 
chúng ta ở đây sẽ không có trạo hồi”, 
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23. "Những kẻ khác có thể nghỉ hoặc, 
chúng ta ở đây sẽ trừ diệt nghĩ hoặc ”,... 
24. “Những kẻ khác có thể phân nộ, chúng 

ta ở đây sẽ không có phán nộ”,... 

25. _ "Những kẻ khác có thể oán hận, chúng 
ta ở đây sẽ không có oán hận”,... 

26. "Những kẻ khác có thể hư ngụy, chúng 
ta ở đây sẽ không hư ngụy”,... 

27. "Những kẻ khác có thể não hại, chúng 
ta ở đây sẽ không não hại”,... 

28. "Những kẻ khác có thể tật đó, chúng ta 
ở đây sẽ không tát đó 

29. "Những kẻ khác có thể xan tham, 
chúng ta ở đây sẽ không xan tham ",... 

30. "Những kẻ khác có thể man trá, chúng 
ta ở đây sẽ không man trá... 

31. "Những kẻ khác có thể khi cuống, 
chúng ta ở đây sẽ không khi cuống ”,... 

32. "Những kẻ khác có thể ngoan cố, 
chúng ta ở đáy không thê ngoan cô"”,... 
(như trên)... cáp tháo... mạn... 

33. "Những kẻ khác có thể quá mạn, 
chúng ta ở đây sẽ không quá mạn ”,... 
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34. "Những kẻ khác có thể khó nói (nan 
thuyết), chúng ta ở đây sẽ dê nói ”,... 

35. "Những kẻ khác có thể là ác hữu, 
chúng ta ở đáy sẽ là thiện hữu 

36. "Những kẻ khác có thể phóng dật, 
chúng ta ở đáy sẽ không phóng đát”,... 
(như trên)... 

37. "Những kẻ khác có thể là bất tín, 
chúng ta ở đáy sẽ có tín tâm”,... 

38. "Những kẻ khác có thể không xâu hồ, 
chúng ta ở đây sẽ có xâu hồ”,... 

39. "Những kẻ khác có thể không sợ hãi, 
chúng ta ở đây sẽ có sợ hãi ”,... 

40. "Những kẻ khác có thể nghe ít, chúng 
ta ở đây sẽ nghe nhiêu ”... 

41. "Những kẻ khác có thể biếng nhác, 
chúng ta ở đây sẽ siêng năng... 

42. "Những kẻ khác có thể thất niệm, 
chúng ta ở đáy sẽ an trú niệm 

43. "Những kẻ khác có thể liệt tuệ, chúng 
ta ở đây thành tựu tuệ 

44. "Những kẻ khác có thể nhiễm thể tục, 
có háp tư kiên, tánh khó hành xả, chúng ta 
ở đáy sẽ không nhiêm thê tục, không cô 
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chấp tr kiến, tánh dễ hành xả" như vậy 
đoạn giảm được thực hiện. 
Này Cunda, Ta nói rằng sự khởi tâm rất có lợi 
ích cho các thiện pháp, còn nói gì thân nghiệp, khâu 
nghiệp phù hợp (với tâm ý). 


Do vậy, này Cunda: 


— "Những kẻ khác có thể làm hại, chúng ta 
ở đáy sẽ không làm hại”, cán phải khởi 
tâm như vậy. 
— "Những kẻ khác có thể sát sanh, chúng ta 
ở đáy sẽ từ bỏ sát sanh", cân phải khởi tâm 
như vậy 
—_... (như trên)... 
— "Những kẻ khác có thể nhiễm thể tục, co 
háp tư kiên, tánh khó hành xả, chúng ta Ở 
đáy sẽ không nhiêm thê tục, không co hấp 
tư kiên, tánh dê hành xả", cân phải phát 
tâm như vậy. 
Này Cunda, giống như một con đường không 
băng phăng, có một con đường băng phăng khác đổi 
[rỊ. 


Này Cunda, giống như một bến nước không 
băng phăng, có một bên nước băng phăng khác đổi 
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[Ị. 
Cũng vậy này Cunda: 
— Đôi với con người làm hại, có sự không 
làm hại đổi trị. 
—- Đôi với con người sát sanh, có ft bỏ sát 
sanh đổi trị. 


—- Đôi với con người láy của không cho, có 
từ bỏ lây của không cho đổi trị..., 


—...không phạm hạnh, có phạm hạnh...; 

—_...HÓI láo, có từ bỏ nói láo...; 

—_...HÓI hai lưỡi, có từ bỏ nói hai lưỡi..., 

—..nói ác khẩu, có từ bỏ nói ác khẩu; 

— ,..HỐI nu phiếm, có từ bỏ nói phù 
phiếm..., 

—_... tham dục, có không tham dục...; 

—_... sân tâm, có không sân tâm...; 

—_... tà kiến, có chánh kiến...; 

—_... fd tư duy, có chánh tự duy..., 

—_... tà ngữ, có chánh ngữ...; 

—_... tà nghiệp, có chánh nghiệp...; 


—_... tà mạng, có chánh mạng...; 
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—_... tà tỉnh tấn, có chánh tỉnh tấn...; 
—.... tà niệm, có chánh HIỆM...; 

—.... fq định, có chành định..., 

—_... tà trí, có chánh trí..., 

—_... tà giải thoái, có chánh giải thoát...; 


— .. bị hôn trầm thụy miên chỉ phối, có 
không bị hôn trám thụy miên chỉ phối...; 


—_... Irạo hồi, có không trạo hồi...; 


— .. Hehi hoặc, có trừ diệt nghĩ hoặc...;... 
phán nộ, có không phán nộ...; 


—... oán hận, có không oán hẠu...,; 
—.... hự ngụy, có không hư ngụy...; 
—... não hại, có không não hại...; 
—_... tật đố, có không tật đố..., 

—_... xgn tham, có không xan tham...; 
—_... mạn trá, có không mạn trá...; 
—_... khi cuống, có không khi cuống...; 


— .. ngoan cô, có không ngoan cô... cấp 
tháo... mạn; 


—... quá mạn có không quá mạn...; 


—_... khó thuyết, có không khó thuyết...; 
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.. ÁC hữu, có thiện hữu...; 

.. Phóng dạt, có không phóng dát...; 
.. bất tín, có tín tâm...; 

.. không xấu hồ, có xâu hồ...; 

.. không sợ hãi, có sợ hãi...; 

.. nghe ít, có nghe nhiêu...; 

.. biếng nhác, có siêng năng..., 

.. thất niệm, có an frú HnIỆM...; 

.. Hệt tuệ, có thành tựu tuệ...; 


đối với con người nhiễm thể tục, co hấp tư 
kiến, tánh khó hành xả, có không nhiễm 
thể tục, không co hấp tư kiến, tánh dễ hành 
xả đối trị. 


Này Cunda, vi như các bất thiện pháp, tắt cả 
đếu hướng hạ, còn các thiện pháp, tất cả đêu hướng 


thượng. 


Cũng vậy, này Cunda: 
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con người không làm hại, hướng thượng 
đổi với người làm hại, 
con người từ bỏ sát sanh, hướng thượng 
đổi với người sát sanh, 


I0I 


— con người từ bỏ lấy của không cho, hướng 
thượng đôi với người lây của không cho 


—_... (như trên)... 


— con người không nhiễm thể tục, không co 
hấp tr kiến, tánh dễ hành xả, hướng 
thượng đối với người nhiễm thể tục, co 
hấp tư kiến, tánh khó hành xả. 


Này Cunda, con người tự mình bị rơi vào bùn 
lây có thê kéo lên một người bị rơi vào bùn láy, sự 
tình áy không thê xảy ra. 


Này Cunda, con người tự mình không rơi vào 
bùn láy, có thê kéo lên một người bị rơi vào bun lây, 
sự tình ấy có thê xảy ra. 


Này Cunda, con người ft mình không được 
nhiếp phục, không được huấn luyện, không được 
hoàn toàn giải thoát, tự mình có thể nhiếp phục, 
huấn luyện và hoàn toàn giải thoát người khác, sự 
tình ấy không xảy ra. 


Một người được nhiếp phục, được huấn luyện, 
được hoàn toàn giải thoát, tự mình có thể nhiếp 
phục, huấn luyện, hoàn toàn giải thoát người khác, 
sự tình ấy xảy ra. 


Cũng vậy, này Cunda: 
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đổi với người làm hại, không làm hại đưa 
đên hoàn toàn giải thoát; 

đổi với con người sát sanh, từ bỏ sát sanh 
đưa đên hoàn toàn giải thoát; 

đổi với con người láy của không cho, từ bỏ 
lây của không cho đưa đên hoàn toàn giải 
thoái; 

đổi với con người không phạm hạnh, sông 
phạm hạnh...; 

đổi với con người nói láo, từ bỏ nói láo...; 
đổi với con người nói hai lưỡi, từ bỏ nói 
hai lưỡi..., 

đổi với con người ác kháu, ft bỏ nói ác 
khảu... ; 

đổi với con người nói phù phiếm, từ bỏ nói 
phù phiêm... ; 

đổi với con người có tham dục, không 
tham dục...; 

đổi với con người có sân tâm, không sân 
tâm... ; 

đổi với con người có tà kiên, chánh KIÊH...,; 
đổi với con người có tà tư duy, chánh tư 
duy... ; 
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đổi với con người có tà ngữ, chánh ngữ...; 
đổi với con người có tà nghiệp, chánh 
nghiệp...; 

đổi với con người có tà mạng, chánh 
mạng...; 

đổi với con người có tà tính tán, chánh 
tĩnh tân...; 

đổi với con người có tà niệm, chánh 
HIỆM...; 

đổi với con người có tà định, chánh 
định... ; 

đổi với con người có tà trí, chánh trí...; 
đổi với con người có tà giải thoát, chánh 
giải thoát...; 

đổi với con người bị hôn trầm thụy miên 
chi phối, không bị hôn trâm thụy miên chỉ 
phối... ; 

đổi với con người trạo hói, không trạo 
hồi..., 

đổi với con người nghĩ hoặc, không nghĩ 
hoặc... ; 

đổi với con người phán nộ, không phán 
nộ...; 
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đổi với con người oán hận, không oán 
háậm...,; 

đổi với con người hư ngụy, không hư 
HguY...; 

đổi với con người não hại, không não 
hại...; 

đổi với con người tật đó, không tật đó...; 


đổi với con người xan tham, không xan 
tham... ; 


đổi với con người man trá, không man 
trá...; 


đổi với con người khi cuông, không khi 
CHÔNG...; 


đổi với con người ngoan có, không ngoan 
CÔ... Cáp tháo... mạqH...,; 


đổi với con người quá mạn, không quá 
mạn...; 

đổi với con người khó nói, đề nói...; 

đổi với con người ác hữu, thiện hữu...; 
đổi với con người phóng đát, không phóng 
dạt...; 

đổi với con người bát tín, tín tâm...; 


đổi với con người không xâáu hô, có xâu 
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hồ...; 

— đối với con người không sợ hãi, có sợ 
hãi..., 

— đối với con người nghe ít, nghe nhiễu...; 

- đối với con người biếng nhác, siêng 
nãng...; 

— đổi với con Hgười thất niệm, an trú niệm... 

— đối với con người liệt tuệ, thành tfựu trí 
tuỆ...; 

— đối với con người nhiễm thể tục, co hấp tự 
Kiên, tánh khó hành xả, không nhiêm thê 
tục, không co hấp tư kiên, tánh dê hành xả, 
đưa đến hoàn toàn giải thoái. 

Này Cunda, như vậy Ta đã giảng PHÁP MÔN 
ĐOẠN GIẢM, đã giảng PHAP MÔN KHƠI TÂM, đã 
giảng PHÁP MÔN ĐÔI TRỊ, đã giảng PHÁP MÔN 
HƯƠNG THƯỢNG, đã giảng PHÁP MÔN GIẢI 
THOAT HOÀN TOAN. 


Này Cunda, những gì bậc Đạo Sư phải làm, vì 
hạnh phúc, vì lòng thương tưởng đệ tứ, những việc 
ấy Ta đã làm, vì lòng thương tưởng cho các Người. 
Này Cunda, đây là những gốc cây, đây là những nhà 
không tịnh. 
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Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả 
Mahacunda hoan hỷ, tín thọ lời dạy của Thê Tôn. 
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14 Ác dục - Kinh BỆNH - Tăng II, 86 


BỆNH - 7ăng II, 86 


1. Này các Tý-kheo, có hai loại bệnh này. Thế nào 
là hai? 


- Bệnh về thân 
- Bệnh về tâm. 


Này các Tỷ-kheo, chúng ta thấy có chúng sanh tự 
nhận mình là không thân bệnh được một năm, tự 
nhận mình là không thân bệnh được hai năm, được 
ba ... được bốn ... được năm ... được mười ... được 
hai mươi ... được ba mươi ... được bốn mươi... tự 
nhận mình là không thân bệnh được năm mươi năm, 
tự nhận mình là không thân bệnh được một trăm 
năm. Chúng sanh ấy, này các Tỷ-kheo, rất khó tìm 
được ở đời là những chúng sanh tự nhận mình là 
khôn 


2. Này các Tỷ-kheo, có bốn loại bệnh này cho øgười 
xuất gia. Thế nào là bốn? 


-_ Ở đây, này các Tý-kheo, người có dục lớn, bực 
bội tức tôi, không tự băng lòng với các đô vật 
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như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm 
trị bệnh. 

- Người ấy vì nhiều dục lớn, bực bội tức tối, 
không tự băng lòng với các đồ vật như y, đồ ăn 
khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, khởi 
lên thèm khát, ác dục, muốn được các điều 
không được tán thán, muốn được các lợi 
dưỡng, cung kính, danh vọng. 

- Vị ấy nỗ lực, cô găng, tinh tân để được các điều 
không được tán thán, muốn được các lợi 
dưỡng, cung kính, danh vọng. 

- VỊ ây sau khi tính toán, đi đến các gia đình; sau 
khi tính toán, ngôi xuống: sau khi tính toán, 
thuyết pháp; sau khi tính toán, ngưng nín tiểu 
tiện, đại tiện. 


Như vậy, này các Tý-kheo, là bốn chứng bệnh của 
người xuât g1a. 


A¬A VỀ uYn 


- "Fa sẽ không có dục lớn, bực bội tức tối, tự 
băng lòng với các đồ vật như y, đồ ăn khất thực, 
sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. 

- Ta sẽ không khởi lên thèm khát, ác dục, muốn 
được các điêu không đáng được tán thán, muốn 
được các lợi dưỡng, cung kính, danh vọng. 
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- _ Ta sẽ không nỗ lực, không cô găng, không tỉnh 
tấn để được các lợi dưỡng, cung kính, danh 
VỌNE. 

-  Fa sẽ kham nhẫn lạnh, nóng, đói, khát, sự xúc 
chạm với ruồi và muỗi, với gió và mưa và các 
vật bò sát, (kham nhẫn) các hình thức nói phô 
khó chịu, khó chấp nhận. 

- - Fa sẽ chịu đựng các khổ thọ về thân, khởi lên 
khổ đau, nhói đau, mãnh liệt, kịch liệt, không 
khả hỷ, không khả ý, đứt mạng sống". 


Như vậy, này các Tý-kheo, các Thầy cần phải học 
tập. 
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15 Ác dục - Kinh KAKUDHA - Tăng II, 
507 


KAKUDHA -— Tăng II, 57 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Kosambì, tại khu vườn 
Ghosita. Lúc bây giờ Kakudha, người Koliya, 


, thân ấy với tự thê 
có được (to rộng) ví như hai hay ba thửa ruộng làng 
ở Magadha. Vị ấy, với tự thể như vậy, không làm cho 
tự mình hay làm cho người khác bị bệnh. 


Rồi Thiên tử Kakudha đi đến Tôn giả 
Mahàmoggallàna; sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả 
Mahàmogsallàna rồi đứng một bên. Thiên tử 
Kakudha thưa với Tôn giả Mahàmogøsallàna: 


- Thưa Tôn giả, 

sau: “1a sẽ lãnh đạo chúng Tăng”. Với tâm khởi lên 
như vậy, thưa Tôn giả, thân thông của Devadatta bị 
thối thát. 


Thiên tử Kakudha nói lên như vậy, nói như vậy xong, 
đảnh lễ Tôn giả Mahàmoggallàna, thân phía hữu 
hướng về ngài rồi biến mất tại chỗ. Rồi Tôn giả 
Mahàmogsallàna đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh 
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lễ Thế Tôn rồi ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một 
bên, Tôn giả Mahàmogøallàna bạch Thê Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Kakudha, người xứ Koliya, là thị 
ø1ả của con, mệnh chung không bao lâu, sanh ra với 
thân do ý tạo thành, thân ấy với tự thê có được (to 
rộng) ví như hai hay ba thửa ruộng làng ở Magadha. 
VỊ ây với tự thể như vậy, không làm cho tự mình hay 
làm cho người khác bị bệnh. Rồi Thiên tử Kakudha 
đi đến con; sau khi đến, đảnh lễ con rồi đứng một 
bên. Thiên tử Kakudha, bạch Thế Tôn, Thiên tử 
Kakudha thưa với con: "Thưa Tôn giả, Devadatta có 
khởi lên ý muốn như sau: "Ta sẽ lãnh đạo chúng 
Tăng". Với tâm khởi lên như vậy. Thưa Tôn giả, thần 
thông của Devadatta bị thối thất". Thiên tử Kakudha, 
bạch Thế Tôn, nói lên như vậy. Nói như vậy xong, 
đảnh lễ con, rồi thân phía hữu hướng về con rồi biễn 
mất. 


- Bạch Thế Tôn, với tâm của con, con biết được tâm 
của Thiên tử Kakudha rằng: "Điều gì Thiên tử 
Kakudha nói lên, tất cả đều là như vậy, không thê 
khác được". 
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- Này Mogøallàna, hãy phòng hộ lời nói này! Này 
Moggallàna, hãy phòng hộ lời nói này. Nay kẻ ngu 


s¡ ấy sẽ tự mình thấy rõ tự mình. Này Moggallàna, 
có năm bậc Đạo sư này có mặt, hiện hữu ở đời. Thế 


nào là năm? 


2. Ở đây, này Moggallàna, có vị Đạo sư, giới không 
thanh tinh lại tự cho rằng: "Ta có giới thanh tịnh. 
Giới của ta thanh tịnh, chói sáng, không có uễ 
nhiễm". Nhưng các đệ tử biết về vị ây như sau: “Tôn 
giả Đạo sư này có giới không thanh tịnh, lại tự nghĩa 
rằng: "ta có giới thanh tịnh. Giới của ta thanh tịnh, 
trong sáng, không uế nhiễm". Nếu ta tin cho các cư 
sĩ biết như vậy, thời vị Đạo sư sẽ không băng lòng. 
Và nếu vị ấy không bằng lòng, thời chúng ta sẽ xử 
sự như thế nào mới được". Và vị ây nhận được các 
vật dụng nhu yếu như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, 
dược phẩm trị bệnh. Những øì tự ngã sẽ làm, tự ngã 
sẽ được biết do việc làm ấy. 


3. Lại nữa, này Moggallàna ở đây có bậc Đạo sư 
mạng sống không thanh tịnh, lại tự cho rằng: "Ta có 
mạng sông thanh tịnh. Mạng sống của ta thanh tịnh 
chói sáng, không có uế nhiễm". Nhưng các đệ tử biết 
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về vị ây như sau: "VỊ Tôn giả Đạo sư này có mạng 
sông không thanh tịnh, lại tự nghĩ rằng: "Ta có mạng 
sông thanh tịnh. Mạng sống của ta thanh tịnh, trong 
sáng, không uế nhiễm". Nếu chúng ta tin cho các cư 
sĩ biết như vậy, thời vị Đạo sư ây không bằng lòng, 
và nêu vị ấy không bằng lòng thời chúng ta sẽ xử sự 
như thế nào mới được". Và vị ấy nhận được các vật 
dụng nhu yếu như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược 
phẩm trị bệnh. Những gì tự ngã sẽ làm, tự ngã sẽ 
được biết do việc làm ấy. Như vậy, này Moggallàna, 
các đệ tử che chở mạng sông cho bậc Đạo sư và bậc 


Đạo sư như vậy chờ đợi các đệ tử che chở mạng sông 
cho mình. 


4. Lại nữa, này Mogsallàna, ở đây có bậc Đạo sư 
thuyết pháp không thanh tịnh, lại tự cho rằng: “Ta 
thuyết pháp thanh tịnh. Thuyết pháp của ta thanh 
tịnh, chói sáng, không có uế nhiễm". Nhưng các đệ 
tử biết về vị ấy như sau: "Tôn giả Đạo sư này thuyết 
giảng không thanh tịnh, lại tự nghĩ răng: "Ta thuyết 
pháp thanh tịnh. Thuyết pháp của ta thanh tịnh, trong 
sáng, không uế nhiễm". Nếu chúng ta tin cho các cư 
sĩ biết như vậy, thời bằng lòng, thời chúng ta sẽ xử 
sự như thế nào mới được”. Và vị ây nhận được các 
vật dụng nhu yếu như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, 
dược phẩm trị bệnh. Những øì tự ngã sẽ làm, tự n 
sẽ được biết do việc làm ấy. Như vậy, này 
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Mogsgallàna, các đệ tử phòng hộ sự thuyết pháp cho 
bậc Đạo sư. và bậc Đạo sư như vậy chờ đợi các đệ tử 
che chở thuyêt pháp cho mình. 


5. Lại nữa, này Mogsallàna, ở đây có bậc Đạo sư trả 
lời không thanh tịnh, lại tự cho rằng: " “Fa trả lời thanh 
tịnh. Trả lời của ta thanh tịnh, chói sáng, không có 
uế nhiễm". Nhưng các đệ tử biết về vị ấy như sau: 
“In giả Đạo sư này trả lời không thanh tịnh, lại nghĩ 
rằng: "Ta trả lời thanh tịnh. Trả lời của ta thanh tịnh, 
chói sáng, không uế nhiễm". Nếu chúng ta tin cho 
các cư sĩ biết như vậy, thời vị Đạo sư sẽ không bằng 
lòng và nếu vị ấy không bằng lòng, thời chúng ta sẽ 
xử sự như thế nào mới được". Và vị ấy được các vật 
dụng nhu yếu như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược 
phẩm trị bệnh. 


Như vậy. này Moggallàna, 
các đệ tử che chở trả lời cho bậc Đao sư, và bậc Đạo 


sư như vậy chờ đợi các đệ tử che chở trả lời cho 
mình. 


6. Lại nữa, này Mogøgallàna, ở đây có bậc Đạo sư tri 
kiến không thanh tịnh, lại tự cho rằng: "Ta có tri kiến 
thanh tịnh. Tri kiến của ta thanh tịnh, chói sáng, 
không có uễ nhiễm". Nhưng các đệ tử biết về vị ấy 
như sau: "Tôn giả Đạo sư này tri kiến không thanh 
tịnh, lại tự nghĩ rằng: "Ta có tri kiến thanh tịnh. Tri 
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kiến của ta thanh tịnh, trong sáng, không có uế 
nhiễm". Nếu chúng ta tin cho các cư sĩ biết như vậy, 
thời vị Đạo sư sẽ không băng lòng và nếu vị ây không 
bằng lòng, thời chúng ta sẽ xử sự như thế nào mới 
được". Và vị ây được các vật dụng nhu yếu như y, 
đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. 


Như vậy, này Mogøallàna, các đệ tử che chở 


tri kiên cho bậc Đạo sư. và bậc Đạo sư như vậy chờ 
đợi các đệ tử che chở tri kiên cho mình. 


7. Này Moggallàna, Ta có giới thanh tịnh, và Ta tự 
rỏ biết: “Giới của Ta thanh tịnh, trong sáng, không 
có uễ nhiễm ". Các đệ tử không có che chở Ta về giới, 

và Ta không có chờ đợi các đệ tử che chở Ta về giới. 


Mạng sống của Ta thanh tịnh. Ta tự rõ biết: “Mạng 
sông của Ta thanh tịnh, trong sáng, không. có uê 
nhiễm". Các đệ tử không có che chở Ta về mạng 
sống, và Ta không có chờ đợi các đệ tử che chở cho 
Ta về mạng sống. 


Thuyết pháp của Ta thanh tịnh, Ta tự rõ biết: 
"Thuyết pháp của Ta thanh tịnh, Ta tự rõ biết: 
"Thuyết pháp của Ta thanh tịnh, trong sáng, không 
có uê nhiễm". Các đệ tử không có che chở Ta về 
thuyết pháp và Ta không có chờ đợi các đệ tử che 
chở Ta về thuyết pháp. 
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Các câu trả lời của Ta thanh tịnh, trong sáng, không 
có uễ nhiễm ". Các đệ tử không có che chở Ta về các 
câu trả lời, và Ta không có chờ đợi các đệ tử che chở 
Ta về các câu trả lời. 


Tri kiến của Ta thanh tịnh, Ta tự rõ biết: "Tri kiến 
của Ta thanh tịnh, trong sáng, không có uễ nhiễm". 
Các đệ tử không có che chở Ta về tri kiến, và Ta 
không có chờ đợi các đệ tử che chở Ta về trì kiến. 
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117 


NGHÈO KHÔ -7ăng II, 117 


1.-Sự nghèo khổ, này các Tỷ-kheo, có phải là một sự 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

- Khi một người nghèo khô không có sở hữu, sống 
túng thiêu, phải mặc nợ. Mác ở ây, này các Tỷ- 
kheo, có phải là một sự đau khô cho người có tham 
dục ở đời? 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

- Khi một người nghèo khô không có sở hữu, sống 
túng thiêu phải, sau khi mặc nợ, phải châp nhận tiên 
lời. 77¿z lởi, này các Tỷ-kheo, có phải là một sự đau 
khô cho người có tham dục ở đời? 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn! 

- Khi một người nghèo khô, không có sở hữu, sống 
túng thiếu, phải chấp nhận tiền lời, và khi thời hạn 
đến, không trả được tiền lời, người ta hối thúc, đốc 
thúc người ấy. Sự hồi thúc, đốc thúc, này các Tỷ- 
kheo, có phải là một sự đau khổ cho người có tham 
dục ở đời? 
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- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

- Khi một người nghèo khổ, này các Tỷ-kheo, không 
có sở hữu, sông túng thiêu, bị hôi thúc, không trả 
được, người ta theo sát gót truy tìm người ây. B7 /heo 
sát gói, bị truy tìm, này các Tỷ-kheo, có phải là một 
sự đau khô cho người có tham dục ở đời? 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


- Khi một người nghèo khổ, này các Tỷ-kheo, không 
có sở hữu, sống túng thiếu, bị theo sát gót, bị truy 
tìm, không trả nợ được, người ta bắt trói người ây. 
Sự bắt trói, này các Tỷ-kheo, có phải là một sự đau 
khô cho người có tham dục ở đời? 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
- Này các Tỷ-kheo, như vậy: 


e Nghèo khổ 


e Mắc nợ cũng là một sự đau khổ cho người có 
tham dục ở đời; 

e_ Tiên lời cũng là sự đau khổ cho người có tham 
dục ở đời; 

e_ Bị hồi thúc, đốc thúc cũng là một sự đau khổ 
cho người có tham dục ở đời; 


® Bị (heo sát gót, bị truy tìm cũng là một sự đau 
khô cho người có tham dục ở đời; 
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e_ Bị bắt trói cũng là một sự đau khô cho người 
có tham dục ở đời. 
Cũng vậy, này các Tỷ-kheo: 


AI không có 


trong các thiện pháp, không 
trong các thiện pháp, không có 
trong các thiện pháp, không có 
trong các thiện pháp, không có trí tuệ trong các 
thiện pháp; người này, này các Tỷ-kheo, được gọi 
là 


-_ Nay chính người Ấy, này các Tỷ-kheo, nghèo khô, 
không có sở hữu, sống túng thiếu, không có lòng 
tin trong thiện pháp, không có lòng hồ thẹn trong 
các thiện pháp, không có lòng sợ hãi trong các 
thiện pháp, không có tinh tân trong các thiện pháp, 
không có trí tuệ trong các thiện pháp, làm ác hạnh 
về thân, làm ác hạnh về lời, làm ác hạnh về ý nghĩ. 


- Người ấy do nhân cñe giấu thân ác hạnh, khởi lên 
ác dục, muốn rằng: "Mong rằng không ai biết ta 
làm”, suy nghĩ rắng: Mong răng không ai biết ta 
làm, nói ráng: Mong răng không ai biết ta làm", 
cô găng với tác động vê thân, nghĩ rằng: "Mong 
răng không ai biết ta làm". Người ấy, do nhân che 
giấu ác hạnh về lời... ác hạnh về ý, khởi lên ác 
dục, muốn răng: "Mong rằng không ai biết ta 
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làm", suy nghĩ rằng: "Mong rằng không ai biết ta 
làm”, nói răng: 'Mong răng không ai biết ta làm", 
cô găng với tác động về thần, nghĩ rằng: "Mong 
rằng không ai biết ta làm". 


„tr 


¬ Và các đông Phạm hạnh thuán thành nói Về người 
ấy như sau: "Tôn giả này có làm như vậy, có sở 
hành như mm 


- Rồi người ây ẩi đến rừng hay đi đến gốc cây, hay 
đi đến ngôi nhà trồng, các ác bất thiện tâm, câu 
hữu với hồi lỗi hiện hành. 


-- Nay chính người ấy, này các Tỷ-kheo, nghèo khổ, 
không có sở hữu, sông túng thiêu, 


các Tỷ-kheo, Ta không thấy một trói buộc nào 
khác lại khắc nghiệt như vậy, lại ác liệt như vậy, 
lại làm chướng ngại như vậy cho sự chứng đắc vô 
thượng an ôn khỏi các khô ách, này các Tý-kheo, 
giống như sự trói buộc ĐỊa ngục hay sự trói buộc 
các loài bàng sanh. 


Nghèo khó và mác nợ, 
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Được gọi khổ ở đời 

Kẻ bắn cùng mắc nợ, 
Thọ dụng, bị tổn hại, 

Rồi bị người truy lùng, 
Cho đến bị trói buộc. 
Trói buộc vậy là khổ, 
Cho người cẩu được dục. 


Như vậy trong Luật Thánh, 
Ai sống không lòng tin, 
Không xấu hồ, sợ hãi, 
Quyết định chọn ác nghiệp. 
Sau khi làm ác hạnh, 

Về thân, lời và ý. 

Lại mong muốn được rằng: 
"Chớ ai biết ta làm". 
Người ấy khéo che giấu, 
Với thân, lởi và ý, 

Làm tăng trưởng ác nghiệp, 
Tại đáy, đó, làm nữa. 
Người ác tuệ, ác nghiệp, 
Biết việc ác mình làm, 

Như kẻ nghèo mắc nợ, 

Thọ dụng, bị tổn hại. 
Những tư tưởng khổ đau 
Sanh ra từ hồi hận 

Vẫn truy tìm người ấy, 
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Ở làng hoặc ở rừng. 
Người ác nghiệp, ác tuệ, 
Biết việc ác mình làm, 
Hoặc rơi vào bảng sanh, 
Hoặc bị trói Địa ngục. 
Trói buộc này là khổ. 

-_ Ai tâm tịnh bố thí, 

Với vật dụng đúng pháp, 
Gieo cẩu may hai đường, 
Tín tại gia tìm cầu, 

Hiện tại được hạnh phúc, 
Đời sau được an lạc. 
Như vậy tại gia thí, 

Tăng trưởng các công đực. 


Như vậy trong Luật Thánh 
Tìn tâm được an trú. 

Có xấu hồ, Sợ hãi, 

Có trí, bảo hộ giới, 

Bậc ấy, trong Luật Thánh, 
Được gọi: "Sống an lạc ”. 
Được lạc không vát chất, 

An trú trên tánh xả. 

Từ bỏ năm triên cái, 

Thường siêng năng, tỉnh cần, 
Chứng Thiên định, nhứt tâm, 
Thận trọng, gi chánh niệm. 
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Biết như thật là vậy, 

Đoạn diệt mọi kiẾt sử, 
Hoàn toàn không chấp thủ, 
Chơn chánh, tâm giải thoái, 
Với chánh giải thoát ấy, 
Nếu trí như vậy khởi: 

"Bất động ta giải thoát, 
Đoạn diệt hữu kiết sử". 

Trí này, trí tối thượng, 

Lạc này, lạc võ thượng, 
Không sâu, không trần cấu, 
Được an ổn, (giải thoái), 
Trạng thái không nợ này, 
Được xem là tối thượng. 
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17 Ác dục - Định nghĩa - Kinh VỚI THÂN 
— Tăng IV, 289 


VỚI THÂN - 7ăng IV, 289 
1. - Này các Tỷ-kheo, 


- Có những pháp cần phải đoạn tận với thân, 
không phải với lời. 

- Có những pháp cân phải đoạn tận với lời, 
không phải với thân. 

-_ Có những pháp cần phải đoạn tận không phải 
với thân, không phải với lời mà sau khi thấy, 
sau khi thấy cần phải đoạn tận với trí tuệ. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là những pháp cần 
phải doạn tận vớt thân, không phái vớt lòt? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo có vi phạm điều 
bắt thiện về thân, về một vấn đề gì. Sau khi suy xét 
về vấn đề ấy, các đồng Phạm hạnh có trí đã nói với 
vị ấy: "Tôn giả có phạm điêu bất thiện về thân, về 
một vấn đề này. Thật tốt lành thay, nếu Tôn giả từ bỏ 
thân làm ác và tu tập thân làm thiện". Vị ây được các 
đồng Phạm hạnh có trí sau khi suy xét nói như vậy, 
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Này các Tỷ-kheo, những pháp này được gọi là những 
pháp cân phải đoạn tận với thân, không phải với lời. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là những pháp cần 
phải doạn tận vớt lời, không phát với thân? 


3. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo phạm điều bắt 
thiện với lời, về một vấn để gì. Sau khi suy xét về 
vấn để ấy, các đồng Phạm hạnh có trí đã nói vị Ấy: 
Tôn giả có phạm điều bất thiện về lời, về một vẫn 
đề này. Thật tốt lành thay, nếu Tôn giả từ bỏ lời nói 
ác, tu tập lời nói thiện”. VỊ ây được các đồng Phạm 
hạnh có trí sau khi suy xét nói như vậy, 


Này các 1ỷ-kheo, những pháp này được gọi là những 
pháp cân phải đoạn tận vệ lời, không phải vê thân. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các pháp cần phải 
đoạn tận, không phái với thân, cũng không phải 
VỚI lời, mà sau khi thấy, sau khi thấy vớt írÍ tuê, cân 
phái đoạn tận? 

4. Tham, này các Tỷ-kheo, cần phải đoạn tập không 
phải với thân, cũng không phải với lời mà sau khi 
thấy, sau khi thấy với trí tuệ, cần phải đoạn tận. 


Sân, này các Tỷ-kheo... 
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Sĩ, này các Tỷ-kheo... 

Phẫn nộ, này các Tỷ-kheo... 

Hiềm hận, này các Tỷ kheo .... 

Gièm pha, này các Tỷ kheo..... 

Não hại, này các Tỷ-kheo... 

Xan tham, này các Tỷ-kheo cần phải đoạn tận, 
không phải với thân, không phải với lời mà sau khi 
thây, sau khi thây với trí tuệ, cân phải đoạn tận. 

Ác tật đó, này các Tỷ-kheo cần phải đoạn tận, không 
phải với thân, không phải với lời mà sau khi thây, 
sau khi thây với trí tuệ, cân phải đoạn tận. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là ác tật đô? 


5. Ở đây, này các .1ý-kheo, có người gia chủ, hay con 
người gia chủ, dôi dào phong phú vê tài sản, vê lúa 
gạo, về bạc hay vàng. Ở đây, một người nô tỳ hay 
người phục vụ khởi lên ý nghĩ như sau: "Ôi, sự dồi 
dào phong phú về tài sản, về lúa gạo, về bạc hay vàng 
thật sự không thuộc về người gia chủ hay con người 
ø1a chủ này." 
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Hay một Sa-môn, Bà-la-môn có được các vật dụng 
như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị 
bệnh. Ở đây, một Sa-môn, hay Bà-la-môn khác khởi 
lên ý nghĩ như sau: 


f 


Này các Tý-kheo, đây gọi là ác tật đó. 


Ác tật đỗ, này các Tỷ-kheo, cần phải đoạn tận không 
phải với thân, cũng không phải với lời mà sau khi 
thây, sau khi thây với trí tuệ, cân phải đoạn tận. 
6. Này các Tỷ-kheo, ác dục cần phải đoạn tận, không 
phải với thân, cũng không phải với lời mà sau khi 
thây, sau khi thây với trí tuệ, cân phải đoạn tận. 
Và này các Tỷ-kheo, thể nào là ác dục? 
7. Ở đây, này các Tý-kheo.: 

"Mong răng họ biết ta có lòng tin"; 

-. Có ác giới lại muôn răng: "Mong răng họ biệt 
ta là người nghe nhiêu”; 


- Là người ưa thích hội chúng, lại muôn răng: 
"Mong răng họ biết ta là người sông viên ly”; 
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- Là nPƯỜi biếng nhác lại muốn rằng: "Mong 
rẵng họ biết ta là người tinh tấn”: 

- Là người thất niệm lại muốn rằng: "Mong rằng 
họ biết ta là người niệm được an trú”; 

- Là người không có định, lại muốn rằng: "Mong 
rẵng họ biết ta là người có định”; 

- Là người ác tuệ, lại muốn rằng: "Mong rằng họ 
biết ta là người có trí tuệ"; 

- Là người chưa đoạn tận các lậu hoặc lại muốn: 
"Mong răng họ biết ta là người đã đoạn tận các 
lậu hoặc". 


Này các Tỷ-kheo, đây gọi là ác dục. 


Š. Này các Ai ho -kheo, nếu tham chính phục Tỷ- -kheo 
và phát triển, nêu sân... nếu Sĩ. . nếu phân nộ.. . nếu 


hiềm hận... nếu gièm pha... nếu não hại... nếu xan 
tham... nếu ác tật đố... nêu ác dục chinh phục Tỷ- 
kheo và phát triển, vị ấy cần phải được hiểu như sau: 
"'Tộn giả này không rõ biết như thế nào để tham 
không có mặt. Như vậy tham chính phục vị Ấy và 
phát triển, Tôn giả này không rõ biết như thế nào để 
sân không có mặt... Tôn giả này không rõ biết như 
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thế nào để sỉ không có mặt... phân nộ không có mặt... 
hiệm hận không có mặt... gièm pha không có mặt... 
não hại không có mặt... xan tham không có mặt... ác 
tật đồ không có mặt... Tôn giả không rõ biết như thể 
nào, để ác dục không có mặt. Như vậy, ác dục chỉnh 
phục Tôn giả này và phát triển. " 


9. Nhưng, này các Tỷ-kheo, n nếu tham không chinh 
phục và không phát triển, nếu sân... nếu SI... HÊU phẫn 
nộ... nêu thiềm hận... nếu gièm pha... nếu não hại... 

nếu xan tham... nếu ác tật đó... nếu ác dục không 
chính phục vị Tỷ-kheo và không phát triển, vị ầy cân 
phải được biết như sau: "Tôn giả này rõ biễt như 
thế nào để tham không có mặt. Như vậy, tham 
không chỉnh phục Tôn giả này và không phát triển. 
Tôn giả này rõ biết như thể nào để sân không có 
mặt... sỉ... phần nộ... hiểm hận... giềm pha... não 
hại... xan tham... ác tật đố... 
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18 Ác dục và ít dục - Kinh TÔN GIÁ 
ANURUNDHA - Tăng III, 594 


TÔN GIÁ ANURUNDHA -7ă»g III, 594 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Bhagøa, 
tại núi Sumsumàra, rừng Bhesakala, vườn Lộc Uyên. 


Lúc bấy giờ, Tôn giả Anuruddha sống giữa dân 
chúng Celì, tại Pàcìnavamsadàya. 


Rồi Tôn giả Anuruddha, trong khi sống độc cư ... 


Thiên tịnh, tâm tư khởi lên như sau: 


—_ Pháp này để cho người ít dục, pháp này không 
phải để cho người nhiêu dục; 

-- Pháp này để cho người biết đủ, pháp này không 
phải để cho người không biết đủ; 

-_ Pháp này để cho người sống thanh vắng, pháp 
này không phải để cho người ưa hội chúng; 

-_ Pháp này để cho người tỉnh cần tỉnh tấn, pháp 
này không phải để cho người biếng nhác; 

- Pháp này để cho người trú niệm, pháp này 
không phải để cho người thất niệm; 

-_ Pháp này để cho người Thiên định, pháp này 
không phải để cho người không Thiên định; 
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-_ Pháp này để cho người có trí tuệ, pháp này 
không phải đê cho người ác tHỆ”. 


2. Rồi Thế Tôn với tâm của mình rõ biết tâm của Tôn 
giả Anuruddha, ví như người lực sĩ duỗi bàn tay đang 
co lại, hay co lại bàn tay đang duỗi ra, cũng vậy, Thế 
Tôn biến mất ở giữa dân chúng Bhagøa, tại núi 
Sumsumàra, rừng Bhesakalà, vườn Lộc Uyên, và 
hiện ra giữa dân chúng Celì, tại Pàcìnavamsadàya, 
trước mặt Tôn giả Anuruddha. Thế Tôn ngồi xuống 
trên chỗ đã soạn săn. Rồi Thế Tôn nói với Tôn giả 
Anuruddha đang ngôi một bên: 


3. - Lành thay, lành thay, này Anuruddha! Lành thay, 
này Anuruddha, Thầy đã suy nghĩ đến bảy niệm của 
bậc Đại nhân: " Pháp này để cho người ít dục, pháp 
này không phải để cho người nhiều dục; Pháp này đề 
cho người biết đủ, pháp này không phải để cho người 
không biết đủ; Pháp này để cho người sống thanh 
văng, pháp này không phải để cho người ưa hội 
chúng: Pháp này để cho người tỉnh cần tinh tấn, pháp 
này không phải để cho người biếng nhác; Pháp này 
để cho người trú niệm, pháp này không phải để cho 
người nhất niệm; Pháp này đề cho người Thiền định, 
pháp này không phải để cho người không Thiền 
định; Pháp này để cho người có trí tuệ, pháp này 
không phải để cho người ác tuệ". 
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Do vậy, này Anuruddha, hãy suy nghĩ đến niệm thứ 
tám này của bậc Đại nhân: "Pháp này để cho người 
không ưa hý luận, không thích hý luận, Pháp này 
không phải để cho người ưa lý luận, thích hý luận ". 


4. Khi nào, này Anuruddha, Thầy sẽ suy nghĩ đến 
tám tư niệm này của bậc Đại nhân, thời nêu Thầy 
muốn, Thầy sẽ chứng đạt và an trú Thiền thứ nhất, 
một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tâm có tứ. 


5. Khi nào, này Anuruddha, Thầy sẽ suy nghĩ đến 
tám tư niệm này của bậc Đại nhân, thời nêu Thây 
muốn, diệt tầm diệt tứ, Thầy sẽ chứng đạt và an trú 
Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, 
không tầm không tứ, nội tĩnh nhất tâm. 


6. Khi nào, này Anuruddha, khi nào Thây sẽ suy nghĩ 
đến tám tư niệm này của bậc Đại nhân, thời nếu Thầy 
muốn, Thây sẽ ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, 
thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là "xả niệm 
lạc trú", chứng và an trú Thiền thứ ba. 


7. Khi nào, này Anuruddha, Thầy sẽ suy nghĩ đến 
tám tư niệm này của bậc Đại nhân, thời nêu Thầy 
muốn, Thây sẽ xả lạc xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ 
trước, chứng và an trú Thiền thứ tư, không khổ, 
không lạc, xả niệm thanh tịnh. 
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§. Khi nào, này Anuruddha, Thây sẽ suy nghĩ đến 
tám tư niệm này của bậc Đại nhân, khi nào bốn Thiền 
này thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, chứng 
được không khó khăn, chứng được không mệt nhọc, 
chứng được không phí sức, thời này Anuruddha, /áu 
y lượm từ đồng rác lên của Thầy sẽ giống như tủ áo 
đây những vải có nhiều màu sắc của người gia chủ 
hay con người gia chủ, để được sống biết đủ, ưa 
thích, không có lo âu, được lạc trú, được bước vào 
Niết-bàn. 


9. Khi nào, này Anuruddha, Thầy sẽ suy nghĩ đến 
tám tư niệm này của bậc Đại nhân, thời nếu Thầy 
muốn, khi nào bốn Thiền này thuộc tăng thượng tâm, 
hiện tại lạc trú, chứng được không khó khăn, chứng 
được không mệt nhọc, chứng được không phí sức, 
thời này Anuruddha, các món ăn từng miềng Thầy 
khát thực được sẽ giống như món cơm bằng gạo 
trăng, các hạt đen đã được lượm sạch, với nhiều loại 
SÚP, VỚI nhiều loại đồ ăn của người gia chủ, hay của 
con người gia chủ, để được sống biết đủ, ưa thích, 
không có lo âu, được lạc trú, được bước vào Niết- 
bàn. 


10. Khi nào, này Anuruddha, Thây sẽ suy nghĩ đến 


tám tư niệm này của bậc Đại nhân, thời nêu Thây 
muôn, khi nào bôn Thiên này thuộc tăng thượng tâm, 
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hiện tại lạc trú, chứng được không khó khăn, chứng 
được không mệt nhọc, chứng được không phí sức, 
thời này Anuruddha, chỗ năm dưới Sốc cây thầy sẽ 
giống như nhà có nóc nhọn, có trết hồ trong ngoài, 
cửa được cài then, cửa số được đóng lại ngăn chặn 
1Ó của người gia chủ, hay của con người g1a chủ, để 
được sống biết đủ, ưa thích, không có lo âu, được lạc 
trú, được bước vào Niết-bàn. 


11. Khi nào, này Anuruddha, Thây sẽ suy nghĩ đến 
tám tư niệm này của bậc Đại nhân, khi nào bốn Thiền 
này thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, chứng 
được không khó khăn, chứng được không mệt nhọc, 
chứng được không phí sức, thời này Anuruddha, 
giường năm và chỗ ngồi trải với đệm cỏ của Thây sẽ 
giống như ghế dài, nệm trải giường nằm bằng len, 
chăn len trăng, chăn len thêu bông, nệm băng da con 
sơn dương gọi là kadali, tắm thảm với đầu che phía 
trên, ghế dài có đầu gối chân màu đỏ của các người 
gia chủ, hay của con người gia chủ, để được sống 
biết đủ, ưa thích, không có lo âu, được lạc trú, được 
bước vào Niết-bàn. 


12. Khi nào, này Anuruddha, Thây sẽ suy nghĩ đến 
tám tư niệm này của bậc Đại nhân, khi nào bốn Thiền 
này thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, chứng 
được không khó khăn, chứng được không mệt nhọc, 
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chứng được không phí sức, thời này Anuruddha, 
dược phẩm nước tiểu hôi của Thầy sẽ giống như các 
loại dược phẩm của các người gia chủ, hay của con 
người g1a chủ, như thục tô, sanh tô, dầu, mật, đường 
bánh, đề được sống biết đủ, ưa thích, không có lo âu, 
được lạc trú, được bước vào Niết-bàn. 


13. Vậy này Anuruddha, nhân kỳ an cư mùa mưa sắp 
đên, hãy trú giữa dân chúng Cefd ở 
Pàcìnavamsadàya. 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tôn giả Anuruddha vâng đáp Thế Tôn. Rồi Thế Tôn 
sau khi khuyến giáo Tôn giả Anuruddha với lời 
khuyến giáo này, như người lực sĩ duỗi cánh tay đang 
co lại, hay co lại cánh tay đang duỗi ra; cũng vậy, 
Ngài biến mất giữa dân chúng Cetì ở 
Pàcìnavamsadàya và hiện ra giữa dần chúng Bhagøa, 
trên núi Sumsumàra trong rừng Bhesakalà, vườn Lộc 
Uyền. Thế Tôn ngôi xuống trên chỗ đã soạn sẵn, sau 
khi ngồi xuống, Thế Tôn bảo các Tỷ-kheo: 

14. - Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết tám tư niệm 
của bậc Đại nhân cho các Thầy. Hãy lăng nghe và 
khéo tư niệm, Ta sẽ giảng: 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
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Các tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế tôn nói như 


sau: 


- Này các Tỷ-kheo, thê nào là tắm tư niệm của bậc 
Đại nhân? 


15. Này các Tỷ-kheo, 


1. 


XÃ 


Pháp này để cho người ít dục, Pháp này không 
phải để cho người nhiều đục; 

Pháp này để cho người biết đủ, pháp này không 
phải để cho người không biết đủ; 


. Pháp này để cho người sống thanh văng, pháp 


này không phải để cho người ta hội chúng; 


. Pháp này để cho người tinh cần tỉnh tấn, pháp 


này không phải để cho người biếng nhác; 


. Pháp này để cho người trú niệm, pháp này 


không phải để cho người nhất niệm; 


. Pháp này để cho người Thiên định, pháp này 


không phải để cho người không Thiên định; 


. Pháp này để cho người có trí tuệ, Pháp này 


không phải để cho người ác tuệ; 


. Pháp này để cho người không ưa hỷ luận, 


không thích hý luận, không phải để cho người 
ta hý luận, thích hý luận. 
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16. Này các Tỷ-kheo, Pháp này để cho người ít dục, 
Pháp này không đê cho người có dục lớn”, như vậy 
đã được nói đên. Do duyên gì được nói như vậy? 


17. Này các Tỷ-kheo, ở đây: 


- Tý-kheo ít dục không muốn: "Mong người ta 
biết tôi là ít dục"; 

-_ Tỷ kheo biết đủ, không muốn: "Mong người ta 
biết tôi là biết đủ"; 

- Tỷ kheo sống viễn ly, không muốn: " Mong 
người ta biết tôi sông viễn ly"; 

- Tỷ kheo tỉnh cần tinh tấn, không muốn: 
Mong người ta biết tôi sông tỉnh cần tinh tấn"; 

- Tý kheo trú niệm, không muốn: " Mong người 
ta biết tôi trú niệm" 

-_ Tỷ kheo có định, không muốn: " Mong người 
ta biết tôi có định"; 

-_ Tỷ kheo có tuệ, không muốn: " Mong người ta 
biết tôi có tuệ "; 

-_ Tý kheo không thích hý luận, không muốn: " 
Mong người ta biết tôi không thích hý luận". 


„tr 


Này các Tý-kheo, Pháp này để cho người ít dục, 
Pháp này không để cho người có dục lớn", đã được 
nói đến như vậy. Do duyên này được nói đến như 
vậy. 


ÁC PHÁP 138 


18. Này các Tỷ-kheo, Pháp này để cho người biết đủ, 
Pháp này không đê cho người không biết đủ ”, như 
vậy đã được nói đên. Do duyên gì được nói như vậy? 


19. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 


Này các Tý-kheo, Pháp này để cho người biết đủ, 
Pháp này không đê cho người không biệt đủ, đã được 
nói đên như vậy. Do duyên này được nói như vậy. 


20. Này các Tỷ-kheo, Pháp này để cho người sống 
viên ly, Pháp này không đê cho người wa hội chúng ”, 
như vậy đã được nói đên. Do duyên gì được nói như 
vậy? 


21. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo sông viễn ly, 
có nhiều người đến thăm như Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ni, 
nam cư sĩ, nữ cư sĩ, vua chúa, đại thần, các ngoại đạo 
sư, đệ tử của các ngoại đạo sư. Ở đây, Tỷ-kheo với 


Này các Tỷ-kheo, Pháp này để cho người viễn ly, 
Pháp này không đê cho người không ưa hội chúng”, 
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đã được nói đên như vậy. Do duyên này được nói 
đên như vậy. 


22. Này các Tỷ-kheo, Pháp này để cho người tỉnh 
cần tỉnh tấn, Pháp này không để cho người biếng 
nhác", như vậy đã được nói đến. Do duyên gì được 
nói như vậy? 


23. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo sống tinh cần 
tinh tân, 


Này các Tỷ-kheo, Pháp này để cho người tinh cần 
tinh tân, Pháp này không để cho người biếng nhác", 
đã được nói đến như vậy. Do duyên này được nói 
đến như vậy. 


24. Này các 1ỷ-kheo, Pháp này để cho kiện trú 
niệm, Pháp nảy không để cho người thất niệm", như 
vậy đã được nói đến. Do duyên gì được nói Tệ vậy? 


25. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 


Này các Tỷ-kheo, Pháp này đề cho người trú niệm, 
Pháp này không đê cho người thât niệm", đã được 
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nói đên như vậy. Do duyên này được nói đên như 
vậy. 


26. Này các Tỷ-kheo, Pháp này để cho người thiền 
định, Pháp này không để cho người không thiên 
định", như vậy đã được nói đến. Do duyên gì được 
nói như vậy? 


27. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 


Này các 
Tý-kheo, Pháp này đề cho người thiên định, Pháp 
này không để cho người không thiên định", đã được 
nói đến như vậy. Do duyên này được nói đến như 
vậy. 


28. Này các Tỷ-kheo, Pháp này để cho người có trí 
tuệ, Pháp này không đê cho người không trí tHệ”, 
như vậy đã được nói đên. Do duyên gì được nói như 
vậy? 


29. Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo có trí tuệ, 


. Này 
các Tý-kheo, Pháp này để cho người có trí tuệ, Pháp 
này không đê cho người không trí tuệ”, đã được nói 
đên như vậy. Do duyên này được nói đên như vậy 
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30. Này các Tỷ-kheo, Pháp này để cho người không 
ưa hý luận, không thích hý luận, Pháp này không để 
cho người ưa hý luận, thích hý luận”, như vậy đã 
được nói đến. Do duyên gì được nói như vậy? 


31. Này các Tỷ-kheo, ở đây, 


Này các Tỷ-kheo, Pháp này để cho người không ưa 
hý luận, không thích hý luận, Pháp này không đề cho 
người ưa hý luận, thích hý luận", đã được nói đến 
như vậy. Do duyên này được nói đến như vậy. 


32. Rồi Tôn giả Anuruddha, mùa mưa an cư đến, đến 
trú ở giữa dân chúng Cet, tại Pacìnavamsadàya. Rồi 
Tôn giả Anuruddha sống một mình, an tịnh, không 
phóng dật, nhiệt tâm, tính cần, không bao lâu, do 
mục đích gì, các Thiện nam tử chơn chánh xuất 1a, 
từ bỏ gia đình, sống không gia đình, tức là vô thượng 
cứu cánh Phạm hạnh ngay trong hiện tại, vị ấy tự 
mình nói thắng trí, chứng ngộ, chứng nhập và an trú. 
VỊ ây chứng rõ: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, 
những øì nên làm đã làm, không có trở lui lại trạng 
thái này nữa" và Tôn giả Anuruddha trở thành một 
vị A-la-hán nữa ngay trong thời gian ấy, nói lên 
những bài kệ này: 
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Thể gian vô thượng sư 

Rõ biết tư trởng ta 

Với thân do ý tạo 

Thân thông đến với ta 

Tùy theo ta nghĩ gì 

Ngài thuyết rõ tất cả 

Phát không ưa hỷ luận 
Ngài thuyết, không hý luận 
Ngộ pháp, ta hoan hỷ 

Trú trong giáo pháp ngài 
Ba mình đã đạt được 
Giáo pháp Phát làm xong. 
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19 Ác giới - 5 nguy hiểm cho người ác giới - 
Kinh PHÚNG TỤNG - 33 Trường II, 
567 


KINH PHÚNG TỤNG 
— Bài kính sô 33 — Trường II, 567 
(Trích đoạn) 


Năm điều nguy hiểm của người ác giới, 
phạm giới: 


-- Này các Hiền giả, người ác giới, vì phạm 
giới luật, do phóng dật thiệt hại nhiều tài 
sản. Đó là điều nguy hiểm thứ nhất của 
người ác giới, phạm ác gIới. 


- Lại nữa, này các Hiện giả, VỚI người ác 
giới, phạm ác giới, tiếng xấu đồn khắp. 
Đó là điều nguy hiểm thứ hai của người 
ác gIỚI. 


- Lại nữa, này các Hiên giả, với người ác 
giới, phạm ác giới, khi vào hội chúng 
nào, hội chúng Sát đề ly, hội chúng Bà la 
môn, hội chúng Cư sĩ hay hội chúng Sa 
môn, người ây vào một cách sợ sệt và dao 
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động. Đó là điêu nguy hiêm thứ ba của 
người ác giới, phạm ác giới. 


Lại nữa, này các Hiền giả, người ác giới, 
phạm ác giới, khi mệnh chung, chết một 
cách mê loạn. Đó là điều nguy hiểm thứ 
tư của người ác giới, phạm ác gIới. 


Lại nữa, này các Hiền giả, người ác giới, 
phạm ác giới, khi thần hoại mạng chung 
sanh vào khổ giới, ác thú, đọa xứ, địa 
ngục. Đó là điều nguy hiểm thứ năm của 
người ác giới, phạm ác giới. 


2. Năm điều lợi ích của người đủ giới, giữ giới: 
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Này các Hiền giả, ở đây người đủ giới, 
giữ giới, nhờ không phóng dật nên được 
tài sản sung túc. Đó là điều lợi ích thứ 
nhất cho người đủ giới, giữ giới. 

Này các Hiền giả, lại nữa người đủ giới, 
giữ giới được tiếng tốt đồn khắp. Đó là 
điều lợi ích thứ hai cho người đủ giới, giữ 
ĐIỚI. 


Này các Hiên giả, với người đủ giới, g1ữ 
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giới, khi vào hội chúng nào, hội chúng 
Sát đề ly, hội chúng Ba la môn, hội chúng 
Cư sĩ, hội chúng Sa môn, vị ây vào một 
cách đàng hoàng, không dao động. Đó là 
điều lợi ích thứ ba cho người đủ giới, giữ 
ĐIỚI. 


Này các Hiền giả, lại nữa người đủ giới, 
giữ giới khi mệnh chung chết một cách 
không sợ sệt và không dao động. Đó là 
điều lợi ích thứ tư cho người đủ giới, giữ 
SIỚI. 


Này các Hiền giả, lại nữa người đủ giới, 
giữ giới, sau khi thân hoại mạng chung 
được sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi 
đời này. Như vậy là điều lợi ích thứ năm 
cho người đủ giới, g1ữ gIới. 
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20 Ác hạnh - 5 nguy hại - Kinh NGƯỜI ÁC 
HÀNH 1 - Tăng II, 741 


NGƯỜI ÁC HÀNH 1 - 7ăng II, 741 


1.- Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này cho người 
ác hành. 


2. Thế nào là năm? 


- - Tự mình chỉ trích mình; 

-_ Sau khi suy xét, các bậc trí quở trách; 

- Tiếng ác đồn khắp; 

- - Khi mạng chung, tâm bị mê loạn; 

- Sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, 
ác thú, đọa xứ, địa ngục. 


Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này cho người ác 
hành. 


3. Này các Ty-kheo, có năm lợi ích này cho người 
thiện hành. 


4. Thế nào là năm? 
- - Fự mình không chỉ trích mình; 


-_ Sau khi suy xét, các bậc trí tán thán; 
- _ Tiêng tôt đôn khắp; 
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- _ Khi mạng chung, tâm không bị mê loạn; 
-_ Sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào thiện 
thú, thiên giới, cối đời này. 


Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích này cho người thiện 
hành. 


NGƯỜI ÁC HÀNH 2 - 7ăng II, 742 


1. - Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này cho người 
thân ác hành... cho người khâu ác hành... cho người 
ý ác hành (giông như #241 với những sữa đôi cần 
thiệt). 


NGƯỜI ÁC HÀNH 3 - 7ăng II, 742 


(Như kính #241 chỉ thay hai đoạn sau: ”Fừ bỏ diệu 


Z An 


pháp. an trú phi diệu pháp”, với những thay đổi cần 
thiệt). 


NGƯỜI ÁC HÀNH 4- 7ăng II, 742 
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1. - Có năm nguy hại này, này các Tỷ-kheo, cho 
người thân ác hành... cho người thân thiện hành... 
cho người khẩu ác hành... cho người khẩu thiện 
hành... người ý ác hành... cho người ý thiện hành. 

2. Từ mình không chỉ trích mình; sau khi suy xét, các 
bậc trí tán thán; tiếng tốt đồn khắp; từ bỏ phi diệu 
pháp: an trú diệu pháp. 


Có năm lợi ích này, này các Tỷ-kheo, cho người ý 
thiện hành. 
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21 Ác hạnh - Kinh NGHÈO KHỎ - Tăng 
II, 117 


NGHÈO KHÔ -7ăng II, 117 


1.-Sự nghèo khổ, này các Tỷ-kheo, có phải là một sự 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

- Khi một người nghèo khô không có sở hữu, sống 
túng thiêu, phải mặc nợ. Mác øñợ ây, này các Tỷ- 
kheo, có phải là một sự đau khô cho người có tham 
dục ở đời? 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

- Khi một người nghèo khô không có sở hữu, sống 
túng thiêu phải, sau khi mặc nợ, phải châp nhận tiên 
lời. 77¿z lởi, này các Tỷ-kheo, có phải là một sự đau 
khô cho người có tham dục ở đời? 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn! 


- Khi một người nghèo khổ, không có sở hữu, sông 
túng thiếu, phải chấp nhận tiền lời, và khi thời hạn 
đến, không trả được tiền lời, người ta hối thúc, đốc 
thúc người ấy. Sự hồi thúc, đốc thúc, này các Tỷ- 
kheo, có phải là một sự đau khổ cho người có tham 
dục ở đời? 
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- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

- Khi một người nghèo khổ, này các Tỷ-kheo, không 
có sở hữu, sông túng thiêu, bị hôi thúc, không trả 
được, người ta theo sát gót truy tìm người ây. B7 /heo 
sát gói, bị truy tìm, này các Tỷ-kheo, có phải là một 
sự đau khô cho người có tham dục ở đời? 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


- Khi một người nghèo khổ, này các Tỷ-kheo, không 
có sở hữu, sống túng thiếu, bị theo sát gót, bị truy 
tìm, không trả nợ được, người ta bắt trói người ây. 
Sự bắt trói, này các Tỷ-kheo, có phải là một sự đau 
khô cho người có tham dục ở đời? 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
- Này các Tỷ-kheo, như vậy: 


e Nghèo khổ 


e Mắc nợ cũng là một sự đau khổ cho người có 
tham dục ở đời; 

e_ Tiên lời cũng là sự đau khổ cho người có tham 
dục ở đời; 

e_ Bị hồi thúc, đốc thúc cũng là một sự đau khổ 
cho người có tham dục ở đời; 


® Bị (heo sát gót, bị truy tìm cũng là một sự đau 
khô cho người có tham dục ở đời; 
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e_ Bị bắt trói cũng là một sự đau khô cho người 
có tham dục ở đời. 
Cũng vậy, này các Tỷ-kheo: 


AI không có 


trong các thiện pháp, không 
trong các thiện pháp, không có 
trong các thiện pháp, không có 
trong các thiện pháp, không có trí tuệ trong các 
thiện pháp; người này, này các Tỷ-kheo, được gọi 
là 


-_ Nay chính người ẤY, này các Tỷ-kheo, nghèo khô, 
không có sở hữu, sống túng thiếu, không có lòng 
tin trong thiện pháp, không có lòng hồ thẹn trong 
các thiện pháp, không có lòng sợ hãi trong các 
thiện pháp, không có tinh tân trong các thiện pháp, 
không có trí tuệ trong các thiện pháp, làm ác hạnh 
về thân, làm ác hạnh về lời, làm ác hạnh về ý nghĩ. 


- Người ấy do nhân che giấu thân ác hạnh, khởi lên 
ác dục, muốn răng: "Mong rằng không ai biết ta 
làm”, suy nghĩ rắng: Mong răng không ai biết ta 
làm, nói ráắng: Mong răng không ai biết ta làm", 
cô găng với tác động vê thân, nghĩ rằng: "Mong 
răng không ai biết ta làm". Người ấy, do nhân che 
giấu ác hạnh về lời... ác hạnh về ý, khởi lên ác 
dục, muốn răng: "Mong rằng không ai biết ta 
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làm", suy nghĩ rằng: "Mong rằng không ai biết ta 
làm”, nói răng: 'Mong răng không ai biết ta làm", 
cô găng với tác động về thân, nghĩ rằng: "Mong 
rằng không ai biết ta làm". 


„tr 


¬ Và các đông Phạm hạnh thuán thành nói Về người 
ấy như sau: "Tôn giả này có làm như vậy, có sở 
hành như mm 


- Rồi người ây ẩi đến rừng hay đi đến gốc cây, hay 
đi đến ngôi nhà trồng, các ác bất thiện tâm, câu 
hữu với hồi lỗi hiện hành. 


-- Nay chính người ấy, này các Tý-kheo, nghèo khổ, 
không có sở hữu, sông túng thiêu, 


các Tỷ-kheo, Ta không thấy một trói buộc nào 
khác lại khắc nghiệt như vậy, lại ác liệt như vậy, 
lại làm chướng ngại như vậy cho sự chứng đắc vô 
thượng an ôn khỏi các khô ách, này các Tý-kheo, 
giống như sự trói buộc Địa ngục hay sự trói buộc 
các loài bàng sanh. 


Nghèo khó và mác nợ, 
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Được gọi khổ ở đời 

Kẻ bắn cùng mắc nợ, 
Thọ dụng, bị tổn hại, 

Rồi bị người truy lùng, 
Cho đến bị trói buộc. 
Trói buộc vậy là khổ, 
Cho người cẩu được dục. 


Như vậy trong Luật Thánh, 
Ai sống không lòng tin, 
Không xấu hồ, sợ hãi, 
Quyết định chọn ác nghiệp. 
Sau khi làm ác hạnh, 

Về thân, lời và ý. 

Lại mong muốn được rằng: 
"Chớ ai biết ta làm". 
Người ấy khéo che giấu, 
Với thân, lởi và ý, 

Làm tăng trưởng ác nghiệp, 
Tại đáy, đó, làm nữa. 
Người ác tuệ, ác nghiệp, 
Biết việc ác mình làm, 

Như kẻ nghèo mắc nợ, 

Thọ dụng, bị tổn hại. 
Những tư tưởng khổ đau 
Sanh ra từ hồi hận 

Vẫn truy tìm người ấy, 


154 


Ở làng hoặc ở rừng. 
Người ác nghiệp, ác tuệ, 
Biết việc ác mình làm, 
Hoặc rơi vào bảng sanh, 
Hoặc bị trói Địa ngục. 
Trói buộc này là khổ. 

-_ Ai tâm tịnh bố thí, 

Với vật dụng đúng pháp, 
Gieo cẩu may hai đường, 
Tín tại gia tìm cầu, 

Hiện tại được hạnh phúc, 
Đời sau được an lạc. 
Như vậy tại gia thí, 

Tăng trưởng các công đực. 


Như vậy trong Luật Thánh 
Tìn tâm được an trú. 

Có xấu hồ, Sợ hãi, 

Có trí, bảo hộ giới, 

Bậc ấy, trong Luật Thánh, 
Được gọi: "Sống an lạc ”. 
Được lạc không vát chất, 

An trú trên tánh xả. 

Từ bỏ năm triên cái, 

Thường siêng năng, tỉnh cần, 
Chứng Thiên định, nhứt tâm, 
Thận trọng, gi chánh niệm. 
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Biết như thật là vậy, 

Đoạn diệt mọi kiẾt sử, 
Hoàn toàn không chấp thủ, 
Chơn chánh, tâm giải thoái, 
Với chánh giải thoát ấy, 
Nếu trí như vậy khởi: 

"Bất động ta giải thoát, 
Đoạn diệt hữu kiết sử". 

Trí này, trí tối thượng, 

Lạc này, lạc võ thượng, 
Không sâu, không trần cấu, 
Được an ổn, (giải thoái), 
Trạng thái không nợ này, 
Được xem là tối thượng. 
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22 Ác tà kiến - Không có đời sau - Kinh TỆ 
TÚC — 23 Trường II, 217 


KINH TỆ TÚC 
(PÀYÀSI SUTTANT4) 
— Bài kính số 23 — Trường II, 2I7 


1. Như vây tôi nghe. 


Một thời 

diếp) đang du hành trong nước Kosala (Câu tát la) 
cùng với Đại chúng Tỷ kheo khoảng năm trăm vị, đi 
đến một đô thị của Kosala tên là Setavyà (Tư-ba-ê). 
Rồi tôn giả Kumàra Kassapa trú về phía Bắc thành 
này, trong rừng Simsapà (Thi xá bà). Lúc bấy giờ, 
cư trú tại Setavyà, một chỗ dân 
cư đông đúc, cây cỏ, ao nước, lúa gạo phì nhiêu, một 
vương địa do vua Pasenadi (Ba tư nặc) nước Kosala 
cấp, một ân tứ của vua, một tịnh ấp. 


2. Lúc bấy giờ, vua Pàyàsi khởi lên ác, tà kiễn như 
sau: "Không có đời sau, không có các loại hóa 
sanh, hành vi thiện ác không có quả báo''. Các Bà 
la môn và G1a chủ ở Setavyà được nghe: "Sa môn 
Kumàra Kassapa, đệ tử Ša môn Gotama đang du 
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hành trong nước Kosala cùng với Đại chúng Tỷ kheo 
khoảng năm trăm vị, đã đến Setavyà, trú về phía Bắc 
thành này, trong rừng Simsapà. Tiếng đồn tốt đẹp sau 
đây về tôn giả Kumàra Kassapa được khởi lên: "Tôn 
giả là bậc học rộng, tài cao, diệu trí, đa văn, lời nói 
thấu tâm, thiện xảo biện tài, bậc trưởng lão và bậc A 
la hán như vậy". Rồi các vị Bà la môn và Gia chủ ở 
Setavyà, từng đoàn, từng chúng, từng nhóm, đi về 
hướng Bắc, đến tại rừng Simsapà. 


3. Lúc bầy giờ, vua Pàyàsi đi lên lầu thượng để nghỉ 
trưa. Vua Pàyàsi thấy các Bà la môn và Gia chủ ở 
Setavyà đi ra khỏi thành Setavyà, từng đoàn, từng 
chúng, từng nhóm đi về hướng Bắc, đến tại rừng 
Simsapà. Thấy vậy vua cho gọi quan hộ thành và hỏi: 


- Này Khanh, vì sao các Bà la môn và Gia chủ ở 
Setavyà đi ra khỏi thành Setavyà, từng đoàn, từng 
chúng, từng nhóm, đi về hướng Bắc, đến tại rừng 
Simsapà như vậy? 


- Có Sa môn Kumàra Kassapa, đệ tử Sa môn Gotama 
đang du hành trong nước Kosala cùng với Đại chúng 
Tỷ kheo khoảng năm trăm vị, đã đến Setavyà, trú về 
phía Bắc thành này, trong rừng Simsapà. Tiếng đồn 
tốt đẹp sau đây về tôn giả Kumàra Kassapa được 
khởi lên: “Tôn giả là bậc học rộng, tài cao, diệu trí, 
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đa văn, lời nói thâu tâm, thiện xảo, biện tài” và các 
vị ây đi đên vêt kiên tôn giả Kumàra Kassapa. 


- Này Khanh, hãy đi đến các Bà la môn và Gia chủ 
ấy và nói với họ như sau: "Vua Pàyàsi nói các Hiền 
giả hãy đợi. Vua Pàyàsi cũng sẽ đến yết kiến Sa môn 
Kumàra Kassapa". Sa môn Kumàra Kassapa có thê 
cảm hóa các Bà la môn và Ga chủ ở Setavyà ngu 
muội và kém khả năng theo quan điểm: "Có đời sau, 
có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác có quả báo”. 
Này Khanh, sự thật không có đời sau, không có các 
loại hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả báo. 


- Xin vâng, thưa Tôn chủ! 


VỊ quan hộ thành vâng lời vua Pàyàsi, đi đên các Bà 
la môn và Gia chủ ở Setavyà và nói: 


- Chư Hiên giả hãy chờ đợi, vua Pàyàsi sẽ đên vêt 
kiên Sa môn Kumàra Kassapa. 


4. Rồi Vua Pàyàsi được các Bà la môn và Gia chủ ở 
Setavyà hộ tống cùng đi đến rừng Simsapà chỗ trú 
của tôn giả Kumảra Kassapa. Sau khi đến, vua bèn 
nói lời thân ái, chảo đón, chúc tụng rồi ngồi xuống 
một bên. Các Bà la môn và Gia chủ ở Sef{avyà, có 
người đảnh lễ tôn giả Kumàra Kassapa rồi ngôi 
xuông một bên. Có người nói lời thân á1, chào đón 
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chúc tụng tôn giả Kumàra Kassapa rồi ngồi xuống 
một bên. Có người chấp tay vái chào tôn giả Kumàra 
Kassapa rồi ngôi xuống một bên. Có người xưng tên 
họ rồi ngôi xuống một bên. Có người yên lặng ngồi 
xuống một bên. 


5. Sau khi ngôi xuông một bên, vua PàyàsI thưa với 
tôn giả Kumàra Kassapa: 


- Này Tôn chủ, tôi không thấy, không nghe quan 
điêm như vậy, tri kiên như vậy. Sao Tôn chủ lại nói: 
"Không có đời sau, không có các loại hóa sanh, hành 
vi thiện ác không có quả báo?”. 

- Thưa Tôn chủ, tôi sẽ hỏi Tôn chủ một vài câu hỏi. 
Tôn chủ hãy tùy theo đó mà trả lời. 

Tôn chủ nghĩ thể nào? Mặt trời và mặt trăng này, 


chúng thuộc thế giới này hay thế giới khác? Chúng 
thuộc nhự Thiên hay loại Người? 


- Tôn giả Kassapa, mặt trời và mặt trăng thuộc thế 
giới khác, không phải thê giới này, chúng thuộc chư 
Thiên, không thuộc loài Người. 
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6. - Dầu Tôn giả Kassapa có nói như vậy, ở đây tôi 
vân châp nhận: "Không có đời sau, không có các loại 
hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả báo." 


- Này Tôn chủ, sự kiện gì đê chứng minh răng: 
"Không có đời sau, không có các loài hóa sanh, hành 
vi thiện ác không có quả báo? ”. 


- Tôn giả Kassapa, vâng, có sự kiện để chứng minh 
răng: "Không có đời sau, không có các loại hóa sanh, 
hành vi thiện ác không có quả báo." 

- Này Tôn chủ, như thế nào? 

- Tôn giả Kassapa, tôi có những người bạn tri kỷ, 
thân tộc cùng một huyệt thông. Những người này sát 
sanh, lây của không cho, tà dâm, nói láo, nói hai lưỡi, 
nói lời độc ác, nói lời phù phiêm, tham dục, sân hận 
và tà kiên. 

Những người này, sau một thời gian bị trọng bịnh, Dị 
đau khổ, bị chướng tật. Khi tôi biết những vị ấy 
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không thể khỏi những bệnh ấy được, tôi liền đi đến 
họ và nói: "Một số Sa môn, Bà la môn có những quan 
điểm như sau, có những tri kiến như sau: "Những ai 
sát sanh, lây của không cho, tà dâm nói láo, nói lời 
hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, tham dục, 
sân hận và tà kiến, những người này sau khi thân hoại 
mạng chung bị sanh vào khổ ø1ớI, ác thú, đọa xứ, địa 
ngục". Nay các Hiên giả sát sanh, lẫy của không cho, 
tà dâm nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời 
phù phiêm, tham dục, sân hận và tà kiến. Nếu lời nói 
những vị Sa môn Bà la môn ấy chính xác, thời các 
Hiền giả sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh vào 
khổ giới, ác thú, đọa xứ, địa ngục... Nếu các Hiền 
giả sau khi thân hoạt mạng chung phát sanh vào 
khổ giới, ác thú, đọa xứ, địa ngục, thời quý vị hãy 
đến ta và cho ta biết: "Có đời sau, có các loại hóa 
sanh, hành vi thiện ác có quả báo". Các hiền giả là 
các thiện hữu thành tâm của ta, những gì Hiền giả 
thấy, thời sẽ là như vậy, như chính ta được thấy." Các 
vị này bằng lòng làm như vậy và nói: "Lành thay!" 
Nhưng không có ai đến nói cho tôi biết, cũng 
không cho gửi sứ giả đến. Này Tôn giả Kassapa, sự 
kiện là như vậy nên tôi có tri kiến: "Không có đời 
sau, không có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác 
không có quả báo". 


7. - Này Tôn chủ, nay tôi sẽ hỏi Tôn chủ, nêu có thê 
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chấp nhận, Tôn chủ hãy trả lời. 


Tôn chủ nghĩ thế nào? Ở đời, 


và đem đến cho 
Ngài: "Thưa Tôn chủ, đây là người ăn trộm phạm tội. 
Hãy hình phạt anh ta như Ngài muốn." Tôn chủ trả 
lời những người ấy: "Hãy trói người này thật chặt, 
dùng dây thật chắc trói hai tay ra đẳng sau, cạo trọc 
đầu anh ta, cho đánh trông lớn tiếng và dẫn anh ta đi 
từ đường này hẻm nọ, xong đưa ra khỏi công thành 
hướng Nam mà chặt đầu tại pháp trường hướng 
Nam." Những người ấy vâng lời, trối người ăn trộm 
thật chặt, dùng dây thật chắc trói hai tay ra đăng sau, 
cao trọc đầu anh ta, cho đánh trồng lớn tiếng và dẫn 
anh ta đi từ đường này hẻm nọ, xong đưa anh ta ra 
khỏi cổng thành hướng Nam và tại pháp trường 
hướng Nam, bắt anh ta ngồi xuống. 


"Thưa quý 
vị, quý vị cho phép tôi được đi thăm thân băng quyên 
thuộc ở tại làng này, hay xã này. Hay những người 
ây chặt ngay đầu người ăn trộm cầu xin như vậy? 


- Tôn giả Kassapa, người ăn trộm ấy không được 
những người đem chém mình cho phép: “Thưa quý 
vị, quý vị cho phép tôi được đi "¬ thân bằng quyên 
thuộc ở tại làng này, hay xã này. Những người ây 
chặt ngay đầu người ăn trộm cầu xin như vậy. 
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- Này Tôn chủ, người ăn trộm thuộc loài Người, 
không được phép người xử trảm mình cũng là loài 
Người: "Thưa quý vị cho phép tôi được đi thăm thân 
băng quyến thuộc ở làng này, hay ở xã này", thời làm 
sao những người thân bằng quyến thuộc của Ngài, đã 
sát sanh, lây của không cho, tà đâm, nói láo, nói hai 
lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, tham dục, sân 
hận và tà kiến, sau khi thân hoại mạng chung bị sanh 
vào khổ ø1ới, ác thú, đọa xứ, địa ngục lại được những 
người coi giữ địa ngục cho phép: “Thưa quý vị coI 
giữ địa ngục, quý vị hãy cho phép tôi về tâu với vua 
Pàyàs!: "Có đời sau, có các loại hóa sanh, hành vi 
thiện ác có quả báo. " 


S. - Dâu Tôn giả Kassapa có nói như vậy, ở đây tôi 
vân châp nhận: "Không có đời sau, không có các loại 
hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả báo." 


- Này Tôn chủ, có sự kiện gì đê chứng minh răng: 
"Không có đời sau, không có các loại hóa sanh, hành 
vi thiện ác không có quả báo”? 

- Tôn giả Kassapa, vâng, có sự kiện đê chứng minh 
răng: "Không có đời sau, không có các loại hóa sanh, 


hành vi thiện ác không có quả báo." 
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- Này Tôn chủ, như thế nào? 


- Tôn giả Kassapa, tôi có những thân bằng quyến 
thuộc gìn giữ không sát sanh, không lấy của không 
cho, không tà dâm, không nói láo, không nói hai lưỡi, 
không nói lời độc ác, không nói lời phù phiếm, 
không tham dục, không sân hận và không tà kiến. 
Những người này, sau một thời gian bị trọng bịnh, bị 
đau khổ, bị chứng tật. 


Khi tôi biết những vị ấy không thể khỏi những bệnh 
ấy được, tôi liền đi đến họ và nói: "Mới số Sa môn, 
Bà la môn có những quan điểm, những tri kiến như 
sau: "Những ai gìn giữ không sát sanh, không lấy 
của không cho, không nói láo, không nói hai lưỡi, 
không nói lời độc ác, không nói lời phù phiếm, không 
tham dục, không sân hận và không tà kiến, những 
người ấy khi thân hoại mạng chung, sẽ sanh vào 
thiện thú, Thiên giới". Chư Hiền giả gìn giữ không 
sát sanh, không lấy của không cho, không tà dâm, 
không nói láo, không nói hai lưỡi, không nói lời độc 
ác, không nói lời phù phiếm, không tham dục, không 
sân hận và không tà kiến. Nếu lời nói của những Sa 
môn, Bà la môn ây chính xác, thời các Hiền Ø1ả sau 
khi thân hoại mạng chung được sanh vào thiện thú, 
Thiên giới. Nếu các hiền giả , sau khi thân hoại 
mạng chung được sanh vào thiện thú, Thiên giới, 
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thời quý vị hãy đến ta và cho ta biết: "Có đời sau, 
có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác có quả báo". 
Các Hiền giả là thiện hữu thành tâm của ta, những gì 
Hiền giả thấy thời sẽ là như vậy, như chính ta được 
thây". Các vị này băng lòng làm như vậy và nói: 
"Lành thay! Nhưng không có ai đến nói cho tôi biết, 
cũng không cho gửi các sứ giả đến. Tôn giả Kassapa, 
sự kiện là nha vậy, nên tôi có tri kiến: "Không có đời 
sau, không có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác 
không có quả báo". 


9. - Này Tôn chủ, tôi sẽ cho Tôn chủ một ví dụ. Ở 
đời, một số người có trí nhờ ví dụ mà hiểu được 
nghĩa lời nói. 


Này Tôn chủ, ví như có người té đầu rơi vào hầm 
phân. Ngài nói với các người khác: “Hãy kéo người 
này ra khỏi hầm phân!" Những người ấy vâng theo 
và nói: "Lành thay!" và kéo người kia ra khỏi hằm 
phân ấy. Ngài nói với những người ấy: "Hãy lấy que 
tre gạt phân ra khỏi thân của người kia!" Những 
người này vâng theo và nói: "Lành thay!" và lấy que 
tre gạt phân ra khỏi thân người kia. Rồi ngài bảo các 
người ây: 'Hãy cho thoa Hộ ba lần thân người kia 
với phân hoa màu vàng." Và những người ây cho 
thoa bóp ba lần thân người kia với phấn thoa bóp 
màu vàng. Rồi Ngài bảo các người ấy: "Hãy lấy dầu 
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thoa và tắm cho người kia ba lần và dùng bột mịn 
cunna thoa cho nó!" Và những người ấy lấy dầu thoa 
và tắm cho người kia ba lần và dùng bột mịn cunna 
thoa cho nó. Rồi Ngài bảo các người ấy: "Hãy sửa 
soạn râu tóc cho người kia!” Và những người ây sửa 
soạn râu tóc cho kia. Rồi Ngài bảo các người Ấy: 
"Hãy lẫy vòng hoa quý, dầu thơm quý và vải quý 
trang điểm cho người kia!" Và những người ấy trang 
điểm vòng hoa quý, dâu thơm quý và vải quý cho 
người kia. Rồi Ngài bảo các người ấy: "Hãy đưa 
người kia đến tòa lâu đài và cho hưởng năm món dục 
lạc!" Và những người ấy đưa người kia đến tòa lâu 
đài và cho hưởng năm món dục lạc. Tôn chủ nghĩ thế 
nào? 


- Thưa không, Tôn giả Kassapal 


- Vì sao không? 


- Tôn giả Kassapa, hầm phân là bất tịnh và được xem 
là bất tịnh, xú uế và được xem là xú uế, ghê tởm và 
được xem là ghê tởm, yếm ô và được xem là yếm ô. 
Này Tôn chủ, mùi hôi của loài Người khiến chư 
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Thiên ghê tởm xa đến một trăm do tuần. Làm sao 
những người thân băng quyến thuộc của Ngài, gìn 
giữ không sát sanh, không lẫy của không cho, không 
tà dâm, không nói láo, không nói hai lưỡi, không nói 
lời độc ác, không nói lời phù phiếm, không tham dục, 
không sân hận và không tà kiến, sau khi thân hoại 
mạng chung, được sanh lên cối thiện thú, Thiên giới, 
những người ấy có thê vẻ tin lại cho Tôn chủ: "Có 
đời sau, có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác có quả 
báo”. Này Tôn chủ, sự kiện là như vậy nên: "Có đời 
sau, có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác có quả 


10. - Dâu Tôn giả Kasspa có nói như vậy, ở đây tôi 
vân châp nhận: "Không có đời sau, không có các loại 
hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả báo”. 

- Tôn chủ có sự kiện nào... 

- Tôn giả Kassapa, có sự kiện nào... 

- Tôn chủ, như thê nào? 

- Tôn giả Kassapa, tôi có những người thân băng 


quyên thuộc gìn giữ không sát sanh, không lẫy của 
không cho, không tà dâm, không nói láo, không nói 
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hai lưỡi, không nói lời độc ác, không nói lời phù 
phiếm, không tham dục, không sân hận và không tà 
kiến. Những người này sau một thời gian bị trọng 
bệnh, bị đau khổ, bị chứng tật. 


Khi tôi biết những vị ây không thê khỏi những bệnh 
ây được, tôi liên đi đến họ và nói: "Một số Sa môn, 
Bà la môn có những quan điểm như sau, có những tri 
kiến như sau: "Những ai gìn giữ không sát sanh, 
không lây của không cho, không tà dâm, không nói 
láo, không nói hai lưỡi, không nói lời độc ác, không 
nói lời phù phiếm, không tham dục, không sân hận 
và không tà kiến. Những người ấy khi thân hoại 
mạng chung sẽ sanh vào thiện thú, Thiên giới”. Chư 
Hiền giả gìn giữ không sát sanh, không lấy của 
không cho, không tà dâm, không nói láo, không nói 
hai lưỡi, không nói lời độc ác, không nói lời phù 
phiêm, không tham dục, không sân hận và tà kiến. 
Nếu lời nói của những vị Sa môn, Bà la môn này 
chính xác thời các Hiền giả, sau khi thân hoại 
mạng chung được sanh vào thiện thú, Thiên giới, 
thời quý vị hãy đến ta và cho ta biết: ” Có đời sau, 
có các loại hóa sanh, hành vị thiện ác có quả báo "` 
Các Hiền giả là thiện hữu thành tâm của ta, những gì 
Hiền giả thây sẽ là như vậy, như chính ta được thây." 
Các vị này băng lòng làm như vậy và nói: "Lành 
thay!" Nhưng không ai đến nói cho tôi biết, cũng 
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không cho gửi các sứ giả đến. Này Tôn giả Kassapa 
sự kiện là như vậy, nên tôi có tri kiến: "Không có đời 
sau, không có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác 
không có quả báo." 


11. - Này Tôn chủ, tôi sẽ hỏi Ngài. Nếu Ngài xem có 
thê được Ngài hãy trả lời. 


Này Tôn chủ, tuổi loài Người một trăm năm băng 
một ngày một đêm chư Thiên ở Tam thập tam 
thiên. Ba mươi đêm như vậy là một tháng, mười hai 
tháng như vậy là một năm, một ngàn năm ở Thiên 
giới như vậy là tuổi thọ của chư Thiên ở Tam thập 
tam thiên. Những thân bằng quyến thuộc của Tôn 
chủ như vậy gìn giữ không sát sanh, không lấy của 
không cho, không tà dâm, không nói dối, không uống 
rượu men, rượu nấu. Các vị này sau khi thân hoại 
mạng chung sẽ sanh lên thiện thú, Thiên giới và làm 
thiện hữu với chư Thiên ở Tam thập tam thiên. Nếu 
những vị này suy nghĩ: "Chúng ta hãy thọ hưởng năm 
món dục lạc hai hay ba ngày đêm ở Thiên giới, rồi 
sau sẽ đến Tôn chủ Pàyàsi và tin cho biết: "Có đời 
sau, có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác có quả 
báo." Và những vị ấy có đến Ngài và tin cho biết: 
"Có đời sau, có loại hóa sanh, hành vi thiện ác có quả 
báo" không? 
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- Thưa không, Tôn giả Kassapa! Tôn giả Kassapa, vì 
chúng tôi sẽ chết đã lâu rồi. Nhưng ai cho Tôn giả 
Kassapa biết: " Có chư Thiên ở Tam thập tam 
thiên, Hay chư Thiên ở Tam thập tam thiên tuổi 
thọ là như vậy "? Chúng tôi không tỉn người ấy, 
khi người ấy nói: " Có chư Thiên ở Tam thập tam 
thiên! Hay chư Thiên ở Tam thập tam thiên, tuổi thọ 
là như vậy! " 


- Này Tôn chủ, như có người sanh ra đã mù, không 
thây được các sắc đen hay trăng, không thấy được 
các sắc xanh, hay sắc vàng, các sắc đỏ, hay các sắc 
nâu, không thây được các sắc tế nhị hay thô cứng, 
ÔN thấy được các sao hay mặt trăng. Người ây 

ói: "Không có các sắc đen hay trăng, không có 
PIN: thây các sắc đen hay trăng: không có sắc xanh, 
không có người thấy sắc xanh; không có sắc vàng, 
không có người thấy các sắc vàng; không có sắc đỏ, 
không có người thấy các sắc đỏ; không có sắc nâu, 
không có người thấy các sắc nâu, không các sắc tẾ 
nhị, thô cứng, không có người thấy các sắc tế nhị, thô 
cứng; không có các sao, không có người thấy các vì 
sao; không có mặt trăng, mặt trời, không có người 
thấy mặt trăng mặt trời.Tôi không biết vật này, tôi 
không thấy vật này, nên vật này không có. Này Tôn 
chủ, nói như vậy có phải nói một cách hợp lý không? 
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- Thưa không, Tôn giả Kassapa. Có các sắc đen, 
trắng, có người thấy các sắc đen trắng: có các sắc 
xanh, có người thấy các sắc: xanh; có các vàng, có 
người thấy các sắc vàng; có sắc đỏ, có người thấy các 
sắc đỏ; có sắc nâu, có người thấy các sắc nâu; có các 
vật tế nhị thô cứng, có người thây các vật tế nhị, thô 
cứng: có các vì sao, có người thấy các vì sao; có mặt 
trăng, mặt trời, có người thấy mặt trăng mặt trời. "Tôi 
không biết vật này, tôi không thấy vật này, do vậy 
vật này không có." Tôn giả Kassapa, ai nói như vậy 
là nói không hợp lý! 


- Cũng vậy này Tôn chủ, Ngải nói cũng giống người 
sinh ra đã mù khi Ngài nói với tôi: "AI bảo Tôn giả 
Kassapa biết rằng: "Có chư Thiên ở Tam thập tam 
thiên," hay "Chư thiên ở Tam thập Tam thiên tuôi 
thọ là như vậy!" Chúng tôi không tin Tôn giả 
Kassapa, khi Tôn giả nói: "Có chư Thiên ở Tam thập 
tam thiên," hay "Chư thiên ở Tam thập tam thiên tuôi 
thọ là như vậy". 


Này Tôn chủ, đời sau không như Ngài nghĩ có thể 
thấy băng con mắt thịt. Này Tôn chủ, có những Sa 
môn, Bà la môn, sống những chỗ hẻo lánh trong 
rừng, ít có tiếng Ôn, ít có tiếng động. Tại những chỗ 
ây, các vị này sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh 
cần, làm cho thiên nhãn trong sạch. Rồi với thiên 
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nhãn thanh tịnh thăng xa loài Người, các vị này thấy 
đời này, đời sau, và thấy các loại hóa sanh. Này Tôn 
chủ, đời sau phải được thấy như vậy. Không phải như 
Ngài nghĩ với con mắt thịt. Này Tôn chủ, sự kiện là 
như vậy, nên tôi có tri kiến: "Có đời sau, có các loại 
hóa sanh, hành vi thiện ác có quả báo." 


12. - Dầu Tôn giả Kassapa có nói như vậy, ở đây tôi 
vân châp nhận: "Không có đời sau, không có các loại 
hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả báo." 


- Tôn chủ có sự kiện nào khác... 
- Tôn giả Kassapa, có sự kiện... 
- Tôn chủ, như thê nào? 


- Tôn giả Kassapa, ở đây tôi thấy có những Sa môn, 
Bà la môn giữ giới, thiện tánh, ham sông, ngại 
chết, ham sướng, ngại khổ. Tôn giả Kassapa, rồi tôi 
nghĩ: "Nếu những Sa môn, Bà la môn này giữ giới, 
có thiện tánh, được biết: "Sau khi chúng ta chết rồi, 
đời chúng ta sẽ được tốt đẹp hơn." Rồi những Sa 
môn, Bà la môn giữ giới, có thiện tánh ây, hoặc uống 
thuốc độc, hoặc lây kiếm đâm, hoặc tự siết mình 
bằng cách treo cô, hay tự lao mình xuống hồ sâu. Vì 
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những Sa môn, Bà la môn giữ giới có thiện tánh ấy 
không được biết: "Sau khi chúng ta chết rồi, đời 
chúng ta sẽ được tốt đẹp hơn." Do vậy các Sa môn, 
Bà la môn giữ giới, có thiện tánh ấy ham sông, ngại 
chết, ham sướng, ngại khô. Tôn giả Kassapa, sự kiện 
là như vậy, nên tôi chấp nhận: "Không có đời sau, 
không có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác không 
có quả báo. " 


13. - Này Tôn chủ, tôi sẽ cho Tôn chủ một ví dụ. Ở 
đời, một sô người có trí nhờ ví dụ mà hiệu được 
nghĩa lời nói. 


Này Tôn chủ, ngày xưa có một người Bà la môn có 
hai người vợ. Từ một người vợ, ông ta có đứa con 
trai, mười hai tuổi; còn người vợ kia có mang thai, 
sắp đến kỳ sinh nở. Rồi người Bà la môn ấy mệnh 
chung. Đứa con trai ây nói với tiểu phu nhân kia: 
"Này Tiểu mẫu, phàm có tài sản gì, hoặc lúa, hoặc 
bạc, hoặc vàng, tất cả đêu là của tôi. Tiểu mẫu nay 
không có gì hết. Tiểu mẫu hãy giao cho tôi gia tài 
của cha tôi. " Khi nghe nói vậy, Bà la môn nữ kia nói 
với đứa con trai ấy: "Tiểu tử hãy chờ ta sanh con. 
Nếu ta sanh con trai, thì một phần gia tài thuộc về 
nó. Nếu sanh con gái, thời nó sẽ hâu hạ con. " 


Lân thứ hai, đứa con trai ây nói với Tiêu phu nhân 
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kia: "Này Tiểu mẫu, phàm có tài sản gì, hoặc lúa, 
hoặc bạc, hoặc vàng, tất cả đều là của tôi. Tiểu mẫu 
nay không có gì hết. Tiểu mẫu hãy giao cho tôi gia 
tài của cha tôi." Lần thứ hai, Bà la môn nữ kia nói 
với đứa trai ấy: "Tiêu tử hãy chờ ta sanh con. Nếu ta 
sanh con trai thì một phân gia tài thuộc về nó. Nếu ta 
sanh con gái, thời nó sẽ hầu hạ con." 


Lần thứ ba, đứa con trai ấy nói với Tiểu phu nhân 
kia: "Này Tiểu mẫu, phàm có tài sản gì, hoặc lúa, 
hoặc bạc, hoặc vàng, tất cả đều là của tôi. Tiểu mẫu 
không có gì hết. Tiểu mẫu hãy giao cho tôi gia tài 
của cha tôi". 


Rồi người Ba la môn nữ ấy lấy một con dao, vào 
trong nội phòng và rạch bụng ra. "Ta muốn biết 
đó là con trai hay con gái." Như vậy người đàn bà 
ây hại đời sống của mình, hại luôn cái thai và hại 
luôn tài sản của mình vì đã đi tìm của thừa tự một 
cách ngu xuân và si mê, nên gặp phải nguy hiểm và 
tai nạn. 


Cũng vậy, vì ngu xuân và si mê, Ngài gặp phải nguy 
hiểm và tai nạn khi Ngài đi tìm đời sau một cách vô 
trí, cũng giống Bà la môn nữ kia, vì ngu xuân và sỉ 
mê, đã đi tìm thừa tự một cách vô trí. 


Này Tôn chủ, các vị Sa môn, Bà la môn giữ giới, có 
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thiện tánh không bắt buộc cái gì chưa chín phải chín. 
Vì có trí, các vị ấy chờ chín muôi đên. Này Tôn chủ, 
các vị Sa môn, Bà la môn giữ giới có thiện tánh cần 
thiết đến mạng sông. 


Này Tôn chủ, nếu các Sa môn, bà la môn g1ữ g1ới có 
thiện tánh sống lâu ở trên đời này bao nhiêu, các vị 
ây làm được nhiều công đức bấy nhiêu, vì hạnh phúc 
cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng 
thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc, vì an lạc cho 
chư Thiên và loài Người. Này Tôn chủ, sự kiện là 
như vậy nên: "Có đời sau, có các loài hóa sanh, hành 
vi thiện ác có quả báo." 


14. - Dầu Tôn giả Kassapa có nói như vậy, ở đây tôi 
vân châp nhận: "Không có đời sau, không có các loài 
hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả báo." 

- Tôn chủ có sự kiện nào khác... 

- Tôn giả Kassapa, có sự kiện... 


- Này Tôn chủ như thế nào? 


- Này Tôn giả Kassapa, ở đây có những người bắt 
được một người ăn trộm phạm tội và đem đên cho 
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tôi và nói: “Tôn chủ, đây là người ăn trộm phạm tỘI. 
Hãy hình phạt anh ta như Ngài muôn. " 


Tôi nói với họ: "Các Hiển giả, hãy bỏ sống người 
này trong một cái chum, bịt miệng chum lại, dùng da 
ướt bao lại, dùng đất sét ướt quên lại trét trên miệng 
chum, nhắc chum ấy trên cái lò và nổi lửa đối. 


Các người ấy đáp: "Xin vâng!", rồi họ bỏ sống người 
ây trong cái chum, bịt miệng chum lại, dùng da ướt 
bao lại, dùng đất sét ướt quện lại trét trên miệng 
chum lại, nhắc chum ấy trên cái lò và nôi lửa đốt. 


Khi chúng tôi biết người ấy đã chết, liền nhắc chum 
ấy xuống, cởi các dây buộc, mở miệng chum ra vội 
vàng nhìn kỹ: "Chúng ta mong được thấy linh hồn 
(người chết) đi ra". Nhưng chúng tôi không thấy 
linh hồn người chết đi ra. Tôn giả Kassapa, sự kiện 
là như vậy nên tôi tin rằng. "Không có đời sau, không 
có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả 
báo". 


15. - Này Tôn chủ, tôi sẽ hỏi Ngài, nếu Ngài xem có 
thê được, Ngài hãy trả lời. 

Này Tôn chủ, khi Ngài nghỉ trưa, Ngài có chấp nhận 
Ngài có thây những cảnh mộng hoan lạc ở vườn, ở 
rừng, ở đông băng, ở ao hô không? 
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- Tôn giả Kassapa, tôi xác nhận khi đi nghỉ trưa, tôi 
có thây những cảnh mộng hoan lạc ở vườn, ở rừng, 
ở đông băng, ở ao hô. 


- Trong khi ấy, có phải Ngài được một số người hầu 
hạ một bên, những người gù lưng, thâp lùn, thiêu phụ 
và con gái? 


- Vâng, Tôn giả Kassapa, trong khi â ây, tôi được một 
SỐ người hâu hạ một bên, những người gù lưng, thấp 
lùn, thiếu phụ và con gái. 


- Và họ thấy linh hồn của Ngài đi ra hay đi vào 
không? 


- Tôn giả Kassapa, thưa không. 


- Này Tôn chủ, họ không thấy linh hồn của Tôn 
chủ đi ra hay đi vào, thời làm sao Ngài có thể thấy 
linh hồn một người chết đi vào hay đi ra được? 
Này Tôn chủ, sự kiện là như vậy nên tôi chấp 
nhận: "Có đời sau, có các loại hóa sanh, hành vi 
thiện ác có quả báo. "' 


16. - Dầu Tôn giả Kassapa có nói như vậy, ở đây tôi 
vân châp nhận: "Không có đời sau, không có các loại 
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hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả báo." 
- Tôn chủ có sự kiện nào... 

- Tôn giả Kassapa, có sự kiện... 

- Tôn chủ như thế nào? 


- Tôn giả Kassapa, ở đời, có những người bắt được 
một người ăn trộm phạm tội và đem đến cho tôi: 
“Thưa Tôn chủ, đây là người ăn trộm phạm tội. Hãy 
hình phạt anh ta như Ngài muốn." 


Tôi nói với họ: "Các khanh hãy đem cân sống anh ta 
đi, rồi lây cung thất cô cho anh ta chết, xong đem 
cân lại. " 


Những người này vâng lời tôi và đáp: "Xin vâng!", 
rôi họ đem cân sông người ăn trộm ấy, lẫy dây cung 
thắt cổ anh ta cho đến chết xong cân lại. Khi anh ta 
sống thì anh ta nhẹ, mềm mại, nhu nhuyến. Khi anh 
ta chết, thì anh ta nặng hơn, cứng hơn và không nhụ 
nhuyễn. Tôn giả Kassapa, sự kiện là như vậy, nên tôi 
chấp nhận: "Không có đời sau, không có các loại hóa 
sanh, hành vi thiện ác không có quả báo." 


17. - Này Tôn chủ, tôi sẽ cho Ngài một ví dụ. Nhờ ví 
dụ, một sô người 
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có trí hiểu được ý nghĩa lời nói. 

Này Tôn chủ, ví như người cân một hòn sắt được 
đốt nóng trọn ngày, cháy đỏ, hừng lửa, đỏ rực, và 
một thời khác cũng đem cân hòn sắt ấy nhưng nay 
đã nguội lạnh. Khi nào thì hòn sắt ấy nhẹ hơn, 
mêm mại hơn, hay nhu nhuyễn hơn? Khi hòn sắt 
ấy đang cháy đó, hừng lửa, đỏ rực hay khi đã nguội 
lạnh ? 

- Tôn giả Kassapa, khi hòn sắt ấy cháy đỏ, hừng lửa, 
đỏ rực, khi ấy hòn sắt nhẹ hơn, mêm mại hơn và nhu 
nhuyễn hơn. Khi hòn sắt ấy không cháy đỏ, không 
hừng lửa, nguội lạnh rôi, khi đó hòn sắt nặng hơn, 
cứng hơn và không nhu nhuyến. 


. Này Tôn chủ, sự kiện là 
như vậy, nên tôi châp nhập: "Có đời sau, có các loại 
hóa sanh, hành vi thiện ác có quả báo." 


18. - Dầu Tôn giả Kassapa có nói như vậy, ở đây tôi 
vân châp nhận: "Không có đời sau, không có các loại 
hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả báo." 
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- Này Tôn chủ, có sự kiện nào... 
- Tôn giả Kassapa, có sự kiện... 
- Tôn chủ như thê nào? 


- Tôn giả Kassapa, có những người bắt được một 
người ăn trộm phạm tội và đem đến cho tôi: "Thưa 
Tôn chủ, đây là người ăn trộm phạm tội. Hãy hình 
phạt anh ta như Ngài muốn." Tôi nói với họ như sau: 
"Các khanh, hãy giết người này bằng cách lột da 
ngoài, đa trong, thịt, gân, xương, và xương túy của 
anh ta”. 


Những người này vâng lời tôi và đáp: "Xin vâng, Tôn 
chủ!" rồi họ bèn giết người ấy bằng cách lột da ngoài, 
da trong, thịt, gần, xương, và xương tủy. Khi người 
ấy chết một phân nửa, tôi bảo họ: -Hãy lật ngược 
người này năm ngữa, và xem linh hôn của anh ta 
có đi ra không? ” Họ lật ngược người này nằm ngửa, 
và chúng tôi không thấy linh hồn người ây đi ra. 


Tôi lại bảo họ: “Hãy lật người này nằm cong lại... 
năm phía một bên... năm phía bên kia... đặt người đó 
đứng thắng... đặt người ấy đứng lộn đâu xuống... 
đánh người ấy với tay... đánh người ấy với cục đất... 
đánh người ấy với gậy... đánh người ấy với gươm... 
đánh anh ta phía bên này... đảnh anh ta phía bên 
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kia... đánh anh ta cùng khắp tất cả và xem linh hồn 
của anh ta có đi ra không ? ” Họ đánh anh ta phía bên 
này, đánh anh ta phía bên kia, đánh anh ta cùng khắp 
tất cả và chúng tôi không thấy linh hồn người ấy đi 
ra. Anh ta có mắt và sắc pháp các mặt, nhưng căn 
không cảm thọ được. Anh ta có tai và các tiếng có 
mặt, nhưng căn không cảm thọ được. Anh ta có mũi 
và các hương có mặt, nhưng căn không cảm thọ 
được. Anh ta có lưỡi và các vị có mặt, nhưng căn 
không cảm thọ được. Anh ta có thân và các xúc có 
mặt, nhưng căn không cảm thọ được. Tôn giả 
Kassapa, sự kiện là như vậy, nên tôi chấp nhận: 
"Không có đời sau, không có các loại hóa sanh, hành 
vi thiện ác không có quả báo”. 


19. - Này Tôn chủ, tôi sẽ cho Ngài một ví dụ. Nhờ ví 
dụ, một sô người có trí hiêu được ý nghĩa của lời nói. 


Này Tôn chủ, thuở xưa có một người thối tù và, 
cầm tù và bằng vỏ ôc và đi đến biên giới. Người ây 
đi đến một làng kia, sau khi đến xong, đứng giữa 
làng, thôi ó ông tù và ba lần, đặt ng tù và xuống đất 
và ngôi xuống một bên. Này Tôn chủ, những người 
dân ở biên giới ây suy nghĩ: "Tiếng ấy là tiếng của 
aI, mà lại khả ái như vậy, đẹp đẽ như vậy, mê ly như 
vậy, hấp dẫn như vậy, rung cảm như vậy." Họ tụ họp 
lại và hỏi người thối tù và: "Này bạn, tiếng ấy là tiếng 
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của ai, mà lại khả ái như vậy, đẹp đẽ như vậy, mê ly 
như vậy, hấp dẫn như vậy, rung cảm như vậy?" ”- 
Này các bạn, đây là cái tù và, vả tiếng của tù và ây 
khả ái như vậy, đẹp đẽ như vậy, mê ly như vậy, hấp 
dẫn như vậy, rung cảm như vậy." Họ bèn đặt chiếc 
tù và năm ngửa và nói: "Hãy nói đi, bạn tù và! Hãy 
nói đi, bạn tù và!” Nhưng chiếc tù và ấy không nói 
tiếng gì hết. Họ đặt chiếc tù và ấy nằm cong lại, nằm 
phía bên này, năm phía bên kia... đặt đứng thắng... 
đặt ngược đầu xuống... lây tay đánh... lẫy cục đấy 
đánh... lẫy gậy đánh... lây gươm đánh... đánh phía 
bên này... đánh phía bên kia... đánh cùng khắp tất cả 
và nói: "Này bạn tù và, hãy nói đi! Này bạn tù và, 
hãy nói đi!" 
Này Tôn chủ, rôi người thôi tù và suy nghĩ như sau: 
'"Thật là ngu sỉ, những người dân bờ biên giới 
này! Sao lại đi tìm tiếng tù và một cách vô ý thức 
như vậy!" Trong khi họ đang tìm kiếm như vậy, 
người thôi tù và cầm chiếc tù và lên, thôi lên ba lần 
rồi cầm chiếc tù và ra đi. 


Này Tôn chủ, những người ở biên giới suy nghĩ như 
sau: "Này các bạn, chiếc tù và này, khi nào có người 
phụ trợ, có sự nỗ lực phụ trợ và có gió thôi phụ trợ, 
thì chiếc tù và phát ra tiếng. Khi nào chiếc tù và này 
không có người phụ trợ, không có sự nỗ lực phụ trợ 
và không có gió thổi phụ trợ thì chiếc tù và này 
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không phát ra tiếng." 


Cũng vậy, này Tôn chủ! Khi nào thân này có tuổi 
thọ phụ trợ, có hơi nóng phụ trợ và có thức phụ 
trợ, thời thân ây đi tới, đi lui, đứng lên, ngôi 
xuông, nằm xuống, thời mắt thấy sắc, tai nghe 
tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi ném vị, thân cảm xúc, 
ý biết pháp. Nhưng khi thân này không có tuổi thọ 
phụ trợ, không có hợi nóng phụ trợ, và không có thức 
phụ trợ, thời thân ấy không đi tới, không đi lui, không 
đứng lại, không ngôi xuông, không nằm xuống, thời 
mắt không thấy sắc, tai không nghe tiếng, mũi không 
ngữi hương, lưỡi không nếm vị, thân không cảm xúc, 
ý không biết pháp. Này Tôn chủ, sự kiện là như vậy, 
nên tôi chấp nhận: "Có đời sau, có các loại hóa sanh, 
hành vi thiện ác có quả báo." 


20. - Dâu Tôn giả Kassapa có nói như vậy, ở đây tôi 
vân châp nhận: “Không có đời sau, không có các loại 
hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả báo." 

- Tôn chủ có sự kiện nào... 


- Tôn giả Kassapa, có sự kiện... 


- Tôn chủ như thế nào? 


ÁC PHÁP 184 


- Tôn giả Kassapa, nay có những người bắt được một 
tên ăn trộm phạm tội và đem đến cho tôi: "Thưa Tôn 
chủ, đây là người ăn trộm phạm tội. Hãy hình phạt 
anh ta như Ngài muốn." Tôi nói với họ như sau: "Các 
khanh hãy lột da anh ta, để chúng ta có thể thấy linh 
hồn của anh ta." 


Chúng lột da của người ấy, nhưng chúng tôi không 
thây linh hồn của anh ta. Rồi tôi bảo họ: "Các khanh 
hãy lột da trong của người ấy... cắt thịt... cắt gân... 
cắt xương... đẻo cho đến xương tủy để chúng ta có 
thê thấy linh hỗn của anh ta." Họ đẻo cho đến xương 
tủy của người ấy, nhưng chúng tôi không thấy linh 
hồn của anh ta. Này Tôn giả Kassapa, sự kiện là như 
vậy nên tôi chấp nhận: "Không có đời sau, không có 
các loại hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả 
báo." 


21. - Này Tôn chủ, tôi sẽ cho một ví dụ. Ở đời một 
sô người có trí thức, nhờ ví dụ hiêu được ý nghĩa câu 
nói. 


Này Tôn chủ, thuở xưa có người bện tóc thờ lửa, 
sống trong một ngôi nhà lá, tại một khu rừng. Này 
Tôn chủ, một số dân chúng di cư đến đấy. Vị lãnh 
đạo của chúng, sau một đêm ở xung quanh cái cốc 
của người bện tóc thờ lửa bèn bỏ đi. Này Tôn chủ, 
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người bện tóc thờ lửa suy nghĩ: “Nêu fa đến chô ở 
của người lãnh đạo, ta có thê kiêm được một vải đó 
vật hữu dụng ở đó. ” 


Rồi người bện tóc thờ lửa, dậy sớm đến chỗ ở của 
người lãnh đạo, và thây một đứa hài nhi bị quăng 
năm ngửa ở đó. Thấy vậy vị ây nghĩ: "Thật không 
phải chút nào nếu ta để một hài nhi phải chết trong 
khi ta đang tìm kiếm. Ta hãy đem hải nhi này vê côc 
của ta, nuôi nó, săn sóc nó, câp dưỡng nó" .Rôi người 
bện tóc thờ lửa â ây đem đứa hài nhi ấy về cốc nuôi 
nó, săn sóc nó, cấp dưỡng nó. Khi đứa trẻ đến tuổi 
mười hay mười hai, người bện tóc thờ lửa có công 
việc phải đi xuống đồng băng. Người bện tóc thờ lửa 
bảo đứa trẻ ây: Này con, fa muôn ổi xuống đông 
bằng, hãy chăm sóc ngọn lửa, đừng để nó tắt. Nếu 
lửa có tắt, đây là cai búa nhỏ, đây là củi, đây là đô 
quây để nhóm lửa, hãy nhen lửa lại và chăm sóc 
ngọn lửa". Người bện tóc thờ lửa ấy, sau khi căn dặn 
đứa trẻ, bèn đi xuống đồng bằng. 


Đứa trẻ mãi ham vui đùa khiến lửa tắt. Đứa trẻ suy 
nghĩ: "Cha ta có bảo ta: "Hãy chăm sóc ngọn lửa, 
đừng đề nó tắt. Nếu con đề tắt lửa, đây là cái búa nhỏ, 
đây là củi, đây là đồ quây để nhóm lửa lại." Vậy ta 
hãy nhen lửa lên và chăm sóc ngọn lửa." Rồi đứa trẻ 
ây lẫy búa chẻ đồ quây lửa với ý nghĩ: "Ta sẽ ầm 
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thây lửa." Nhưng lửa không có. Nó đem chẻ đồ quây 
lửa làm haI, làm ba, làm bốn làm năm, làm mười, làm 
trăm, chẻ nhỏ vụn ra, lẫy chày mà giã, và sau khi đã 
g1ã nhỏ, lại đem ra sàng trước gió lớn với ý nghĩ: "Ta 
sẽ tìm thấy lửa." Nhưng lửa không có. 


Người bện tóc sau khi làm xong công việc ở đồng 
băng, liền về cốc của mình và hỏi đứa bé: "Này con, 
sao con để tắt lửa thế này?" - "Thưa cha, con mãi 
ham chơi nên để lửa tắt. Rồi con suy nghĩ: "Cha đã 
bảo ta: "Hãy chăm sóc ngọn lửa, đừng đề tắt nó. Nếu 
con đề tắt lửa, đây là cái búa nhỏ, đây là củi, đây là 
đồ quây để nhen lửa. Hãy nhen lửa lại và chăm sóc 
ngọn lửa”. Vậy ta hãy nhen lửa lên và chăm sóc ngọn 
lửa". Thưa cha, rồi con lẫy búa nhỏ chẻ đồ quây lửa 
với ý nghĩ: "Ta sẽ tìm ra lửa." Nhưng con tìm không 
được lửa. Con đem chẻ đồ quây lửa, làm hat, làm ba, 
làm bốn, làm năm, làm mười, làm trăm, chẻ nhỏ vụn 
ra, lẫy chày mà giã, và sau khi giã nhỏ, lại đem ra 
sảng trước gió lớn với ý nghĩ: "Ta sẽ tìm ra lửa," 
nhưng con không tìm được lửa". 


Rồi người bện tóc thờ lửa ấy suy nghĩ: "Đứa frẻ này 
thật ngu sỉ và kém thông mình. Sao lại đi tìm lứa 
một cách thiếu suy tư như thế này?"' Trong khi đứa 
trẻ đứng nhìn, người ấy cầm đồ quây lửa, nhen lửa 
lên và nói với đứa trẻ: "Này con, nhen lửa phải làm 
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như vậy đó, chớ không phải như con ngu sĩ và kém 
thông minh, tìm lửa một cách thiêu suy tư." 


22. - Dầu Tôn giả Kassapa có nói như vậy, Tôi cũng 
không thê từ bỏ ác tà kiến này. Vua Pasenadi nước 
Kosala và vua các nước ngoài đã biết tôi như sau: 
''Tôn chủ Pàyàsi có quan điểm, có tri kiến như thế 
này: "Không có đời sau, không có các loại hóa sanh, 
hành vi thiện ác không có quả báo." Tôn giả Kassapa, 
nếu tôi từ bỏ ác tà kiến ấy người ta sẽ phê bình tôi 
như sau: "Tôn chủ Pàyà thật là ngu s1, kém thông 
minh, chấp kiến một cách sai lạc." Vì tức giận, nên 
tôi phải chấp chặt tà kiến ấy. Vì lừa gạt nên tôi 
phải chấp chặt tà kiến ấy. Vì tự trọng nên tôi phải 
chấp chặt tà kiến ấy. 

23. - Vậy này Tôn chủ, tôi sẽ cho Ngài một ví dụ. Ở 
đời một số người có trí, nhờ ví dụ mà hiểu ý nghĩa 
lời nói. 


Này Tôn chủ, thuở xưa, một đoàn lữ hành lớn gồm 
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một ngàn cỗ xe đi từ phương Đông quốc độ qua 
phương Tây quốc độ. Đi đến chỗ nào, đoàn lữ hành 
ây cũng tiêu thụ rất mau cỏ, củi, nước và cây lá xanh 
tươi. Đoàn lữ hành ấy có hai vị lãnh đạo, một vị lãnh 
đạo năm trăm cổ xe, một vị lãnh đạo năm trăm cổ xe. 
Hai vị lãnh đạo đoàn lữ hành suy nghĩ như sau: 
"Đoàn lữ hành lớn này gồm có một ngàn cỗ xe. Chỗ 
nào chúng ta đi tới thì đoàn tiêu thụ rất mau cỏ, củi, 
nước và cây lá xanh tươi. Vậy chúng ta hãy chia . đoàn 
lữ hành này thành hai, mỗi đoàn có năm trăm cỗ xe.' 


Rồi hai vị lãnh đạo ấy chia đoàn lữ hành thành hai, 
một đoản có năm trăm cỗ xe, một đoàn có năm trăm 
cỗ xe. Rồi một vị lãnh đạo thâu lượm rất nhiều cỏ, 
củi, nước vả cho đoàn lữ hành chuyền bánh. Sau khi 
đi hai, ba ngày, vị lãnh đạo â ây thấy một người da đen, 
mắt đỏ, mang theo ống tên, đeo vòng hoa súng, áo 
quân ướt, tóc ướt, đánh một cỗ xe do lừa kéo, bánh 
xe dính đầy bùn và đi từ phía trước đi lại. Thấy vậy, 
người lãnh đạo hỏi: 


- Bạn từ phương nào đến? 
"- Từ nơi quốc độ kia đến. 
- Bạn sẽ đi đâu? 
- Sẽ đi đến địa phương tên nảy. 
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- Bạn có thấy, trong khu rừng trước mặt, có mưa to 
gân đây không? 


- Thưa bạn, trong khu rừng trước mặt có mưa to, 
đường sa đầy sũng những nước, có nhiều cỏ, nhiều 
củi và nhiều nước. Hãy quăng bỏ cỏ, củi và nước cũ 
đi, để cỗ xe được nhẹ và đi cho mau. Chớ có làm cho 
đoàn xe mệt nhọc. " 


Khi ây người lãnh đạo nói với những người đánh xe: 


- Này các Bạn, người này nói như sau: Trong khu 
rừng trước mặt có mưa to, đường sá đầy sũng nước, 
có nhiều cỏ, nhiều củi và nhiều nước. Hãy quăng bỏ 
cỏ, củi và nước cũ đi, để cỗ xe được nhẹ và đi cho 
mau. Chớ có làm cho đoàn xe mệt nhọc." Vậy các 
bạn hãy quăng cỏ, củi và nước cũ đi, để đoàn xe đi 
với những cỗ xe nhẹ hơn. 


- Thưa Bạn, vâng!" 


Những người đánh xe vâng theo lời vị lãnh đạo đoàn 
lữ hành, quăng cỏ, củi và nước cũ đi và dẫn đoàn xe 
đi với những cỗ xe nhẹ hơn. Nhưng khi đi đến trạm 
nghỉ thứ nhất, họ không thấy cỏ, củi hay nước, trạm 
thứ hai cũng vậy... trạm thứ ba cũng vậy... trạm thứ 
tư cũng vậy... trạm thứ năm cũng vậy... trạm thứ sáu 
cũng vậy... trạm thứ bảy cũng vậy, họ không thấy cỏ, 
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củi hay nước. Tât cả đêu gặp sự bât hạnh và tai nạn. 
Tât cả người và vật trong lữ đoàn ây, đêu bị con Dạ 
xoa, phi nhân ăn thịt, chỉ còn xương đê lại. 


Khi người lãnh đạo đoàn thứ hai được biết: "Nay 
đoàn kia đi đã khá xa", bèn cho thâu lượm nhiều cỏ, 
củi và nước và cho đoàn khởi hành. Sau khi đi hai, 
ba ngày, vị lãnh đạo ấy thấy một người da đen, mắt 
đỏ, mang theo ống tên, đeo vòng hoa súng, áo quân 
ướt, tóc ướt, đánh một cỗ xe do lừa kéo, bánh xa dính 
đây bùn và đi từ phía trước đi lại. Thấy vậy người 
lãnh đạo hỏi: 


"- Bạn từ phương nào đến? 

"- Từ nơi quốc độ kia đến. 

"- Bạn sẽ đi đâu? 

"- Sẽ đi đến địa phương tên này. 


"- Bạn có thây trong khu rừng trước mặt, có mưa to 
gân đây không? 


"- Thưa Bạn, trong khu rừng trước mặt, có mưa to, 
đường sá đầy sũng những nước, có nhiều cỏ, nhiều 
củi và nhiều nước. Hãy quăng bỏ cỏ, củi và nước cũ 
đi, để cỗ xe được nhẹ và đi cho mau. Chớ có làm cho 
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đoàn xe mệt nhọc. 
Khi ây người lãnh đạo nói với những người đánh xe: 


"- Này các Bạn, người này nói như sau: Trong khu 
rừng trước mặt có mưa to, đường sá đây sũng nước, 
có nhiều cỏ, nhiều CỦI Và nhiều nước. Hãy bỏ cỏ, củi 
và nước cũ đi, để cô xe được nhẹ và đi cho mau. Chớ 
làm cho đoàn xe mệt nhọc." Nhưng này các Bạn, 
người ấy không phải là bạn của chúng ta, cũng 
không phải là bà con ruột thịt, làm sao chúng ta 
có thể tin người ấy được? Chớ quăng bỏ các thứ cỏ, 
củi và nước đã dự trữ từ trước. Hãy cho đoàn lữ hành 
tiễn tới với các hàng hóa đã được mang theo, chúng 
ta không quăng bỏ đi các vật đang dự trữ từ trước. 


"- Thưa Bạn, vâng." 


Những người đánh xe ấy, vâng theo lời người lãnh 
đạo, cho đoàn lữ hành tiến tới với những hàng hóa 
đã mang theo. Đến trạm nghĩ thứ nhất những người 
này không thấy cỏ, củi hay nước, đến trạm thứ hai 
cũng vậy... trạm thứ ba cũng vậy... trạm thứ tư cũng 
vậy.... trạm thứ năm cũng vậy... trạm thứ sáu cũng 
vậy.... trạm thứ bảy cũng vậy... chúng không thấy cỏ, 
củi hay nước, nhưng chúng thấy đoàn lữ hành trước 
bị lâm vào tai nạn. Những người và thú vật trong 
đoàn lữ hành kia, chúng thấy các bộ xương do con 
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Dạ xoa phi nhân ây ăn thịt. 
Rôi người lãnh đạo nói với các người đánh xe: 


"- Này các Bạn, đoàn lữ hành ấy bị lâm nạn vì bị 
người lãnh đạo ngu si như vậy hướng dẫn. Vậy này 
các bạn, hãy bỏ đi những vật hạng ít giá trị của đoàn 
lữ hành này, hãy đem theo những vật hạng đắt giá 
của đoàn lữ hành kia! 


"- Thưa Bạn, vâng!" 


Những người đánh xe ấy vâng theo người lãnh đạo 
quăng bỏ đi những vật hạng ít giá trị của đoàn lữ 
hành của mình, đem đi theo những vật hạng đắt giá 
của đoàn lữ hành kia và đi qua bãi sa mạc ấy một 
cách an toàn, vì được hướng dẫn bởi một vị lãnh đạo 
sáng suốt. 


Cũng vậy này Tôn chủ, người ngu s1 không có trí sẽ 
gặp nạn vì đã đi tìm kiêm đời sau một cách thiếu suy 
tư, giống như người lãnh đạo đoàn lữ hành kia. 
Những ai tự nghĩ có thê tin bất cứ điều gì được nghe 
sẽ gặp hoạn nạn như những người đánh xe kia. 


Này Tôn chủ, hãy từ bỏ ác tà kiến ấy. Này Tôn chủ, 
hãy từ bỏ ác tà kiên này. Chớ đê chúng đưa Ngài vào 
đau khổ bắt hạnh lâu dài!" 
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24. - Dầu Tôn giả Kassapa có nói như vậy, tôi cũng 
không thể từ bỏ ác tà kiến này. Vua Pasenadi nước 
Kasala là vua các nước ngoài đã biết tôi như sau: 
"Tôn chủ Pàyàsi có quan điểm, có tri kiến như thế 
này: "Không có đời sau, không có các loại hóa sanh, 
hành vi thiện ác không có quả báo." Tôn giả Kassapa, 


: ”Fôn chủ Pàyàsi thật là ngu s1, kém thông 
minh, chấp kiến một cách sai lạc." Vì tức giân nên 
tôi phải chấp chặt tà kiến sai lạc." Vì tức giân nên 
tôi phải chấp chặt tà kiến Ấy. Vì tự trong nên tôi 
phải chấp chặt tà kiến ấy. 


25. - Này Tôn chủ, vậy tôi sẽ kê một ví dụ. Ở đời nhờ 
ví dụ, một sô người có trí hiêu được ý nghĩa lời nói. 


Thuở xưa có một người nuôi heo đi từ làng của mình 
đến một làng khác. Ở tại đấy, ông ta thấy một đồng 
phân khô bị quăng bỏ. Thấy vậy, nó tự nghĩ: "Đống 
phân khô khá nhiều bị quăng bỏ đi có thể làm đỗ ăn 
cho các con heo của ta. Vậy ta hãy mang đống phân 
khô này đi." Rồi ông ta trải áo choàng của nó mang 
đóng phân khô lại, cột thành một gói đặt trên đầu rồi 
đi. ĐI giữa đường, một cơn mưa lớn trái mùa xây ra. 
Ông mang bọc phân ấy đi, với phân thắm ướt tiết ra 
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và chảy thành giọt, làm ông lem lâm phân cho đến 
đầu móng tay. Mọi người thấy ông liên nói: “Ông có 
thật sự điển, thật sự khung chăng? Làm sao ông lại 
mang bọc phân ấy ẩi, với nước phân thấm ướt tiết ra 
và chảy thành giọt, làm người lem lắm phân cho đến 
đầu móng tay. " - Chính các Người mới thật sự điên, 
chính các Người mới thật sự khùng. Chính nhờ như 
thế này, các con heo của tôi mới có đô ăn." 


Cũng vậy này Tôn chủ, Ngài nói chăng khác gì ví dụ 
người mang phân này. Này Tôn chủ, hãy từ bỏ ác tà 
kiến ấy. Này Tôn chủ, hãy từ bỏ ác kiến ấy. Chớ để 
chúng đưa Ngài vào đau khô, bất hạnh lâu dài. 


26. - Dầu Tôn giả Kassapa có nói như vậy, tôi cũng 
không thể từ bỏ ác tà kiến này. Vua Pasenadi nước 
Kosala và vua các nước ngoài đã biết tôi như sau: 
"Tôn chủ Pàyàsi có quan điểm, có tri kiến như thế 
này: "Không có đời sau, không có các loại hóa sanh, 
hành vi thiện ác không có quả báo”. Tôn giả 
Kassapa, nếu tôi từ bỏ ác tà kiến ấy người ta sẽ 
phê bình tôi như sau: “Tôn chủ Pàyàs! thật là ngu 
si, kém thông minh, chấp kiến một cách sai lạc." Vì 
tức giận nên tôi phải chấp chặt tà kiến ấy. Vì lừa 
gạt nên tôi phải chấp chặt tà kiến ấy. Vì tự trọng 
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Lạ 
ˆ 


nên tôi phải châp chặt tà kiên ây. 
27. - Này Tôn chủ, vậy tôi sẽ kê một ví dụ. Ở đời nhờ 
ví dụ, một sô người có trí hiêu được ý nghĩa lời nói. 


Thuở xưa, có hai người đánh bạc đồ con xúc xắc. 
Một con bạc mỗi lần thua liền ngậm con xúc xắc thất 
bại. Con bạc thứ hai thấy con bạc ây mỗi lần thua 
liền ngậm con xúc xắc thất bại. Thấy vậy người này 
bàn với người kia: "Này Bạn, Bạn đã thắng rõ ràng. 
Bạn hãy đưa cho tôi các con xúc xắc để đi làm lễ tế. " 
- " Thưa Bạn, vâng!", con bạc ây liền đưa các con 
xúc xắc cho con bạc kia. Người này bèn lây thuốc 
độc thoa vào các con xúc xắc và nói với người kia: 
"Này Bạn, hãy chơi đồ các con xúc xắc." - "Thưa 
Bạn, vâng!", con bạc ấy vâng theo lời của con bạc 
kia. Lần thứ haI1, hai con bạc ây đồ con xúc xắc, lần 
thứ hai, con bạc này mỗi lần thua liền ngậm con xúc 
xắc thất bại. Con bạc thứ hai thây con bạc kia, lần 
thứ hai, mỗi lần thua ngậm con xúc xắc thất bại. Thấy 
Vậy, người ây nói với con bạc k1a: 


Con người không được biết. 
Con xúc xắc được ngậm, 
Đã được bôi thoa nhiêu, 
Với thuốc độc đốt cháy. 

Hãy ngậm đi, ngậm ởi, 
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Con bạc ác độc kia! 
Ngậm xong nhà Ngươi phải 
Đau đớn vô cùng tận. 


Cũng vậy này Tôn chủ. Ngài nói chẳng khác gì ví dụ 
người đánh bạc. Này Tôn chủ, hãy từ bỏ ác tà kiến 
ấy. Này Tôn chủ, hãy từ bỏ ác tà kiến ấy. Chớ để 
chúng đưa Ngài vào đau khổ, bất hạnh lâu dài. 


28. - Dầu Tôn giả Kassapa có nói như vậy, tôi cũng 
không thê từ bỏ ác tà kiên này. 


Vua Pasenadi nước Kosala và vua các nước ngoài đã 
biết tôi như sau: "Tôn chủ Pảyàsi có quan điểm, có 
tri kiến như thế này: "Không có đời sau, không có 
các loại hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả 
báo!" Tôn giả Kassapa, nếu tôi từ bỏ ác tà kiến ấy, 
người ta sẽ phê bình tôi như sau: “Tôn chủ Pàyàsi 
thật ngu si, kém thông minh, chấp kiến một cách sai 
lạc". Vì tức giận nên tôi phải chấp chặt tà kiến ấy. 
Vì lường gạt nên tôi phải chấp chặt tà kiến ấy. Vì 
tự trọng nên tôi phải chấp chặt tà kiến ấy! 


29. - Này Tôn chủ, vậy tôi sẽ kê một ví dụ. Ở đời nhờ 
ví dụ, một sô người có trí hiêu được ý nghĩa lời nói. 
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Thuở xưa, một quốc gia dời đi chỗ khác. Một người 
nói với các bạn thuộc hạ của mình: "Này các Bạn, 
chúng ta hãy đi đến quốc gia kia, rất có thể chúng ta 
tìm được tiền bạc của cải." Thưa Bạn, vâng!", các 
thuộc hạ vâng lời người bạn kia. Họ đi đến quốc gia 
kia, và đến một đường làng. Họ thấy một đồng gai, 
quăng bỏ. Thấy vậy, một người bạn nói với các 
người kia: "Đây là một đồng gai quăng bỏ. Bạn hãy 
nhóm lại thành một bó. Tôi cũng nhóm lại thành một 
bó gai. Chúng ta hãy đem bó gai ấy đi." - "Thưa Bạn, 
vâng!", người bạn này vâng theo người bạn kia và 
cột bó gai lại. 


Họ mang hai bó gai, và đi đến một làng khác. Họ 
thây một đống dây gai quăng bỏ. Thấy vậy một 
người bạn nói với người kia: "Đống dây gai quăng 
bỏ này thật đúng với điều chúng ta muốn làm với bó 
dây gai ấy. Vậy ban hãy nhóm lại thành một bó dây 
gai. Tôi cũng nhóm lại thành một bó dây gai. Chúng 
ta hãy đem hai bó dây gai ấy đi." - "Này Bạn, tôi đem 
đống gai này từ xa lại, và đống gai được bó buộc kỹ 
lưỡng. Đối với tôi, như vậy là vừa đủ, bạn hãy tự biết 
(mà làm).”" Và người bạn trước quăng bó cây gaI1 và 
lây đồng dây gai. 


Rồi họ đến một con đường khác. Ở đấy họ thấy 
nhiêu vải gai được quăng bỏ. Thây vậy, một người 
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bạn nói với người kia: "Nhiều vải gai được quãng bỏ 
này thật đúng với điều chúng ta muốn làm với cây 
gai hoặc với dây gai. Vậy Bạn hãy quăng bỏ bao cây 
gai, và tôi sẽ quăng bỏ bao dây gai. Hai chúng ta sẽ 
mang bao vải gai này mà đi." - "Này Bạn, tôi đem 
đóng dây gai này từ xa lại và đồng gai được buộc bó 
kỹ lưỡng. Đối với tôi, như vậy là vừa đủ. Bạn hãy tự 
biết (mà làm)." Và người bạn trước quăng bỏ dây gai 
và lấy bó vải gai. 


Rồi họ đến một con đường khác. Ở đây họ thấy 
nhiều sô ma được quăng bỏ. Sau khi thây... 


...nhiều dây sô ma được quăng bỏ. Sau khi thấy... 
..nhiều vải sồ ma được quăng bỏ. Sau khi thấy... 
...nhiều cây bông được quăng bỏ. Sau khi thấy... 
...nhiều vải bông được quăng bỏ... Sau khi thấy... 
...nhiều sắt được quăng bỏ. Sau khi thấy... 
...nhiều đồng được quăng bỏ. Sau khi thấy... 
...nhiều thiếc được quăng bỏ. Sau khi thấy... 


..nhiều chì được quăng bỏ. Sau khi thấy... 
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...nhiều bạc được quăng bỏ. Sau khi thấy... 


..nhiều vàng được quăng bỏ. Thấy vậy một người 
bạn nói với người bạn kia: “Nhiều vàng được quăng 
bỏ này thật đúng với điều chúng ta muốn làm với cây 
gai hay với dây gai, hay với vải số ma, hay với cây 
bông, hay với giây bông, hay với vải bông, hay với 
sắt, hay với động, hay với thiết, hay với chì, hay bởi 
bạc. Vậy bạn hãy quăng bỏ bao cây gai, và tôi sẽ 
quãng bỏ bao bạc. Hai chúng ta sẽ mang bao vàng 
ma đi. “- "Này ban, tôi đem bao cây gai này từ xa lại, 
và đồng gai được bó buộc kỹ lưỡng. Đối với tôi, như 
vậy là vừa đủ. Bạn hãy tự biết (mà làm)." Và người 


bạn trước quãng bao bạc và lây bao vàng. 


Cả hai về đến làng của mình. Người bạn đem bao cây 
gai về, cha mẹ người ấy không được vui vẻ, vợ con 
người ấy không được vui, bạn bè người ấy không 
được vui vẻ, và do vậy anh ta không được hạnh phúc, 
hoan hỷ. Còn người bạn đem bao vàng về, cha mẹ 
người ây được vui vẻ, vợ con người ây được vui vẻ, 
bạn bè người ấy được vui vẻ và do vậy người ấy được 
hạnh phúc hoan hỷ. 


Cũng vậy Tôn chủ, Ngài nói không khác gì ví dụ 
người mang bao cây gai. Này Tôn chủ, hãy từ bỏ ác 
tà kiên ây. Này Tôn chủ, hãy từ bỏ ác tà kiên ây. Chớ 
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đề chúng đưa Ngài vào đau khổ, bất hạnh lâu dài. 


30. - Với ví dụ đầu tiên của Tôn giả Kassapa tôi 
đã hoan hỷ, thỏa mãn, nhưng tôi muốn nghe 
những câu hỏi đáp thông minh ấy vì tôi xem Tôn 
giả Kassapa như người đáng được đối lập. 


Thật kỳ diệu thay, Tôn giả Kassapal Thật hy hữu 
thay, Tôn giả Kassapa! Tôn giả Kassapa, như một 
người giơ ra vật gì bị che kín, hay như người hướng 
dẫn cho kẻ bị lạc đường, hay như người đem đèn vào 
trong bóng tối cho người có mắt được thấy sắc, cũng 
vậy Chánh pháp được Tôn giả Kassapa dùng nhiều 
phương tiện trình bày. Tôn giả Kassapa, nay con quy 
y Thế Tôn Gotama, quy ý Pháp, quy y chúng Tỷ kheo 
Tăng, Tôn giả Kassapa, hãy nhận con làm đệ tử cư 
sĩ, từ nay cho đến trọn đời xin nhận Ngài làm chỗ y 
chỉ. 


- Tôn giả Kassapa, con muốn tổ chức một đại lễ tế 
đàn. Tôn giá Kassapa hãy giảng dạy cho con đề 
con được hưởng hạnh phúc an lạc lâu dài. 


31. - Này Tôn chủ, tại tế đàn có trâu bò bị giết, hay 
các loại sinh vật khác bị giêt, và những aI tham dự tê 


đàn ấy là những vị có tà kiến, tả tư duy, tả ngữ, tà 
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nghiệp, tà mạng, tà tinh tắn, tà niệm, tà định, này Tôn 
chủ, tê đàn ây không đem lại quả báo lớn, lợi ích lớn, 
danh tiêng lớn, không được quảng bá rộng lớn. 


Này Tôn chủ, cũng như người làm ruộng đi vào rừng 
đem theo hột giông và cày. Và trên một khoảng đât 
không cày bừa, không có màu mỡ, giữa những gốc 
cây chưa được đào lên, người ấy gieo những hột 
giỗng xuống, những hột giống ấy bị hư sứt, bị thúi 
mục, bị gió và sức nóng phá hại, trái mùa, không có 
điều kiện thuận tiện, và thần mưa không cho mưa 
đúng thời. Vậy các hột giống ấy có thê lớn lên, 
trưởng thành lên và sum sê hoa lá lên hoặc người làm 
ruộng ấy gặt hái được nhiều kết quả hơn? 


- Tôn giả Kassapa, không thê được. 


- Cũng vậy, này Tôn giả. tại tế đàn nào có trâu bò bị 
giết hay các loại dê bị giết, hay gà và heo bị giết, hay 
các loại sinh vật khác bị siết, và những aI tham dự tế 
đàn ấy là những vị có tà kiến, từ tư duy, tà tinh tấn, 
tà niệm, tả định. Này Tôn chủ, tế đàn ây không đem 
lại quả báo lớn, lợi ích lớn, danh tiếng lớn, không 
đượng quảng bá rộng lớn. 

- Này Tôn chủ, tại tế đàn nảo không có trâu bò bị 
giết, không có các loại dê bị giết, không có gà heo bị 


giêt, không có các loại sanh vật khác bị giêt, và 
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những ai tham dự tế đản ấy là những vị có Chánh 
kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, 
Chánh mạng, Chánh tin tấn, Chánh niệm, Chánh 
định; này Tôn chủ, tế đàn ấy đem lại quả báo lớn, lợi 
ích lớn, danh tiếng lớn, được quảng bá rộng lớn. 


Này Tôn chủ, cũng như một người làm ruộng ởi vào 
rừng đem theo hột giống và cày. Và trên một khoảng 
đất có cày bừa, có màu mỡ, giữa những gốc cây đã 
được đảo lên, người ây gieo những hột giống xuống, 
những hột giông ây không bị hư sứt, không bị thúi 
mục, không bị gió và sức nóng phá hại, thuận mùa, 
có điều kiện thuận lợi và thần mưa cho mưa đúng 
thời. Vậy các hột giống ấy có thể lớn lên, trưởng 
thành lên, sum sê hoa lá, hoặc làm ruộng gặt hái được 
nhiều kết quả hơn? 


- Tôn giả Kassapa, thật được như vậy. 


- Cũng vậy, này Tôn chủ, tại tế đàn nào mà không có 
trâu bò bị giết, không có các loại dê bị giết, không có 
gà heo bị giết, không có các loại sanh vật khác bị 
giết, và những ai tham dự tế đàn ấy là những vị có 
Chánh kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh 
nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tấn, Chánh niệm, 
Chánh định; này Tôn chủ, tế đàn ấy đem lại quả báo 
lớn, lợi ích lớn, danh tiếng lớn, được quảng bá rộng 
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lớn. 


32. Rồi Tôn chủ Pàyàsi tô chức bó thí cho các vị Sa 
môn, Bà la môn, cho những người nghèo, những 
người vô gia cư, những người ăn mày. Trong cuộc 
bố thí này, các món ăn như thế này được đem cho. 
như cháo. đồ ăn phế thải, vải thô với những viên 
băng hình tròn. Trong cuộc bồ thí này, có vị thanh 
niên tên Uttàra, sau khi cuộc bồ thí đã xong, có nói 
ngạo: "Với cuộc bố thí này, ta được gặp Tôn chủ 
Pàyasi trong đời này, nhưng không gặp trong đời 
sau, ". Tôn chủ Pàyàsi liên cho mời thanh niên Uttàra 
Và nói: 


- Này Thân hữu Uttàra, có thật chăng, sau khi cuộc 
bồ thí đã xong, Ngươi có nói ngạo: "Với cuộc bồ thí 
này, ta gặp được Tôn chủ PàyàsI trong đời này, 
nhưng không gặp trong đời sau”? 


- Thật có vậy, này Tôn chủ! 


- Này Thân hữu Uttàra, tại sao, sau cuộc bố thí Ngươi 
lại nói ngạo như vậy: "Với cuộc bồ thí này, ta được 
gặp Tôn chủ Pàyàsi trong đời này, nhừng không gặp 
trong đời sau”? Này Thân hữu Uttàra, có phải chúng 
ta đi tìm công đức đều trông mong kết quả của cuộc 
bồ thí? 
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- Này Tôn chủ, trong cuộc bố thí của Ngài, các món 
ăn như thế này được đem cho, như cháo, đồ ăn phế 
thải, các món ăn này được Ngài không muốn lấy bàn 
chân của Ngải đụng đến, huống nữa là ăn; vải thô với 
những nền bằng hình tròn, các thứ vải này Ngài 
không muốn lẫy bàn chân của Ngài đụng đến, huống 
nữa là mặc. Tôn chủ, Ngài là người thân và kính mến 
của chúng tôi. Như thế nào, chúng tôi có thể phối 
hợp cái gì thân yêu và kính mến với cái gì không thân 
yêu ? 


- Vậy này Thân hữu Uttàra, hãy phân phát các 
món ăn giông như các món tôi ăn, hãy phân phát 
các vải mặc, giông như các thứ vải mà tôi mặc. 


- Xin vâng, Tôn chủ! 


Thanh niên Uttàra vâng theo lời Tôn chủ Pàyàs1, đem 
phân phát những món ăn giống như các món tôn chủ 
Pàyàs¡i ăn, đem phân phát các thứ vải, giống như các 
thứ vải tôn chủ Pàyàsi mặc. 


Tôn chủ Pàyàsi vì đã bố thí không được cho hoàn bị, 
vì đã bồ thí không tự tay mình làm, vì đã bố thí không 
có suy tư, vì đã bố thí các đồ vật phế thải, sau khi 
thân hoại mạng chung, được sanh nhập chúng với 
Bốn Đại Thiên vương, trong cung điện trông không 
của SerIsaka. 
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- Bạch Tôn giả, con có tà kiến như vậy: "Không có 
đời sau, không có các loại hóa sanh, hành vi thiên ác 
không có quả báo", nhưng nhờ tôn giả Kumàra 
Kassapa, con tự thoát ly ra khỏi ác tà kiến ấy. 


- Này Hiên giả, còn thanh niên Uttàra bị bỏ qua trong 
cuộc bô thí này, được thác sanh ở đâu? 


- Bạch Tôn giả, thanh niên Uttàra bị bỏ qua trong 
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cuộc bồ thì này, vì đã bố thí một cách hoàn bị, vì đã 
bồ thí tự tay mình làm, vì đã bồ thí có suy tư, vì đã 
bồ thí các đồ không phê thải, sau khi thân hoại mạng 
chung, được sanh lên thiện thú, Thiên giới, nhập 
chúng với chư Thiên ở Tam thập tam thiên. 


Còn con, vì đã bố thí không tự tay mình làm, vì đã 
bồ thí không có suy tư, vì đã bố thí các đỗ phế thải, 
sau khi thân hoại mạng chung, được sanh nhập chúng 
với Bốn Đại Thiên Vương, trong cung điện trống 
không của Serasaka. 


Do vậy, bạch Tôn giả Gavampati, hãy đi đến thế giới 
loài Người và nói như sau: “#Zy bó /hí một cách 
hoàn bị, hãy bố thí với tự tay mình làm, hãy bố thí 
một cách có suy tư, hãy bố thí với đồ không phế thải. 
Tôn chủ Pàyàsi, vì bô thí không hoàn bị, vì bố thí 
không tự tay mình làm, vì bố thí không có suy tư, vì 
bồ thí các đồ phế thải, sau khi thân hoại mạng chung, 
được sanh nhập chúng với Bốn Đại Thiên vương 
trong cung điện trồng không của Serisaka. Còn 
thanh niên UHàra, bị bỏ qua trong cuộc bồ thí này, 
vì đã bồ thí một cách hoàn bị, vì đã bồ thí tự tay mình 
làm, vì bô thí một cách có suy tư, vì bố thí các đô 
không phế thải, sau khi thân hoại mạng chung, được 
sanh lên thiện thú, Thiên giới, nhập chúng với chư 
Thiên ở Tam thập tam thiên ”. 
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34. Rồi Tôn giả Gavampati đi vào trong thới giới loài 
Người và nói như sau: "Hãy bố thí một cách hoàn bị. 
Hãy bố thí với tự tay mình làm. Hãy bố thí một cách 
có suy tư. Hãy bố thí các đô không phế thải. Tôn chủ 
Pàyàsi, vì bố thí không hoàn bị, vì bố thí không tự 
tay mình làm, vì bô thí không có suy tư, vì bô thí đô 
phể thải, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh 
nhập chúng với Bốn Đại Thiên vương, trong cung 
điện trồng không của Serisaka. Còn thanh niên 
UHàra, bị bỏ qua trong một cuộc bồ thí này, vì đã bồ 
thí một cách có hoàn bị, vì đã bồ thí với tự tay mình 
làm, vì đã bồ thí một cách suy tư, vì đã bố thí với các 
đô không ph thải, sau khi thân hoại mạng chung, 
được sanh lên thiện thú, Thiên giới, nhập chúng với 
chư Thiên ở Tam thập tam thiên ”. 
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23 Ác tà kiến - Kinh LOHICCA -— 12 
Trường L, 383 


KINH LOHICCA 
(KINH LÔ-GIA) 
— Bài kính sô I2 — Trường I, 383 


1. Như vậy tôi nghe. Một thời đức Thế Tôn đang đi 
du hành tại nước Kosala (Câu-tát-la) cùng với đại 
chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị, và đến tại 
Sàlavatikà (một làng có dãy cây tala bao bọc). Lúc 
bấy giờ, Bà-la-môn Lohicca ở tại Sàlavatikà, một 
chỗ dân cư đông đúc, cây cỏ, ao nước, ngũ cốc phong 
phú, vốn là đất đai của vua, sau vua Pasenadi (Ba-tư- 
nặc) cấp cho để hưởng một phân lợi tức. 


2. Lúc bấy giờ, 

: "Ở đời, có vị Sa-môn hay Bà-la-môn chứng 
được thiện pháp, sau khi chúng được thiện pháp 
không nên nói cho người khác biết, vì có ai lại làm 
giúp cho ai được? Ví như một người sau khi cắt sợi 
dáy cũ trói buộc, lại tự làm một sợi dây mới khác 
nữa. Ta nói sự thành tựu là ác pháp, tham pháp vì có 
ai lại làm giúp cho ai được ?”. 
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3. Bà-la-môn Lohicca nghe đồn: "Sa-môn Gotama là 
Thích tử, xuất gia từ dòng họ Thích-ca, đang du hành 
tại nước Kosala, cùng với đại chúng Tỷ-kheo khoảng 
năm trăm vị, nay đã đến Sàlavatikà. Những tiếng đồn 
tốt đẹp sau đây được truyền đi về Sa-môn Gotama: 
"Ngài là bậc Thế Tôn, A-la-hán, Chánh Đăng Giác, 
Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng ST, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, 
Phật, Thế Tôn. Ngài đã tự chứng ngộ thế giới này với 
Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, với các chúng 
Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài Người, tự 
mình chứng ngộ với thắng trí rồi hiển thị cho mọi 
loài được biết. Ngài thuyết pháp, sơ thiện, trung 
thiện, hậu thiện, trình bày phạm hạnh hoàn toàn đầy 
đủ, thanh tịnh. Lành thay, nếu được yết kiến một vị 
A-la-hán như vậy". 


4. Bà-la-môn Lohicca nói với Bhesika, người hớt 


tÓC: 


- "Này thiện nhân Bhesika, hãy đi đến Sa-môn 
Gotama thay mặt ta hỏi thăm Sa-môn Gotama có 
được ít bệnh ít não, khinh an, khí lực sung mãn, lạc 
trú không: “Tôn giả Gotama, Bà-la-môn Lohicca hỏi 
thăm Thế Tôn có được ít bệnh, ít não, khinh an, khí 
lực sung mãn, lạc trú không?" và nói thêm: "Mong 
Thế Tôn nhận lời của Bà-la-môn Lohicca sáng mai 
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đên dùng cơm cùng với đại chúng Tỷ-kheol". 
5.- Tôn giả, xin vâng! 


Bhesika người hớt tóc vâng theo lời của Bà-la-môn 
Lohicca đến với Thế Tôn và ngôi xuống một bên. 
Sau khi ngồi xuống một bên. Bhesika người hớt tóc 
bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Bà-la-môn Lohicca hỏi thăm "Thế 
Tôn có được ít bệnh, ít não, khính an, khí lực sung 
mãn, lạc trú không?" và nói thêm: "Mong đức Thế 
Tôn nhận lời mời của Bà-la-môn Lohicca sáng mai 
đến dùng cơm với đại chúng Tỷ-kheo". 


Đức Thế Tôn im lặng nhận lời. 


6. Bhesika, người hớt tóc, được biết Thế Tôn nhận 
lời, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân phía 
hữu hướng về Ngài, đi đến Bà-la-môn Lohicca, khi 
đã đến, liền thưa với Bà-la-môn Lohicca: 


- Tôn giả, chúng tôi đã thay mặt Tôn giả thưa với Thế 
Tôn: "Bạch Thế Tôn, Bà-la-môn LohIcca hỏi thăm 
Thế Tôn Gotama có được ít bệnh, ít não, khinh an, 
khí lực sung mãn không" và nói thêm: "Mong Thế 
Tôn nhận lời của Bà-la-môn Lohicca sáng mai đến 
dùng cơm với đại chúng Tỷ-kheo" và Thế Tôn nhận 
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lời. 


7. Rôi Bà-la-môn, Lohicca sau khi đêm ây đã mãn, 
làm săn sàng tại nhà các món ăn thượng vị, loại cứng 
và loại mêm rôi nói với Bhesika, người hớt tóc: 


- Này thiện nhân Bhesika, hãy đi đến Sa-môn 
Gotama, khi đã đến, hãy báo giờ cho Sa-môn 
Gotama: "Bạch Thế Tôn, cơm đã sẵn sàng". 


- Tôn giả, xin vâng! 


Bhesika người hớt tóc, vâng theo lời của Bà-la-môn 
Lohicca, đi đến Thế Tôn, khi đã đến, liên đảnh lễ Thế 
Tôn và đứng một bên. Sau khi đứng một bên, 
Bhesika người hớt tóc báo thời giờ cho Sa-môn 
Gotama: "Bạch Thế Tôn, giờ đã đến, cơm đã sẵn 
sàng". Khi ấy Thế Tôn buổi sáng đắp y, đem theo y 
bát và cùng với chúng Tỷ-kheo đi đến Sàlavatikà. 


8. Lúc bấy giờ, Bhesika, người hớt tóc, đang đi sau 


lưng Thế Tôn. Rồi Bhesika, người hớt tóc bạch Thế 
Tôn: 


- Bà-la-môn Lohicca có khởi lên ác kiến sau đây: "Ở 
đời có vị Sa-môn hay Bà-la-môn chứng được thiện 
pháp, sau khi chúng được thiện pháp, không nên nói 
cho người khác biết, vì có aI lại làm giúp cho aI 
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được? Ví như một người, sau khi cắt sợi dây trói 
buộc, lại tự làm một sợi dây mới khác nữa. Ta nói sự 
thành tựu là ác pháp, tham pháp. Vì có aI lại làm g1úp 
cho aI được ”2 


- Này Bhesika, việc ấy có thể được. Này Bhesika, 
việc ây có thê được. 


9. Lúc bây giờ, Thế Tôn đến tại cư xá của Bà-la-môn 
Lohicca, khi đến liền ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Bà- 
la.môn Lohicca tự tay làm cho chúng Tỷ-kheo với 
đức Phật là vị cầm đầu, thỏa mãn với những món 
thượng vị, loại cứng loại mềm Bà-la-môn Lohicca, 
sau khi biết Thế Tôn . dùng cơm xong, tay đã rời khỏi 
bát, liền lây một ghế ngôi thấp khác và ngôi xuống 
một bên. Rồi Thế Tôn nói với Bà-la-môn Lohicca: 


- Này Lohicca, có thật chăng, Ngươi khởi lên ác kiến 
như sau: "Ở đời, có vị Sa-môn hay Bà-la-môn chứng 
được thiện pháp, sau khi chứng được thiện pháp, 
không nên nói cho người khác biết, vì có ai lại làm 
giúp cho ai được? Ví như một người sau khi cắt sợi 
dây cũ trói buộc, lại tự làm một sợi dây mới khác 
nữa. Ta nói sự thành tựu ây là ác pháp, tham pháp. 
Vì có aI lại làm giúp cho ai được?" 


- Vâng phải, Tôn giả Gotamal 
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10. - Này Lohicca, Ngươi nghĩ thế nào? Có phải 
Ngươi ở tại Sàlavatikà? 


- Vâng phải, Tôn giả Gotamal 


- Này Lohicca, nếu có người nói: "Bà-la-môn 
Lohicca sống ở Sàlavatkà. Hãy để Bà-la-môn 
Lohicca hưởng một mình mọi sản phẩm của 
Sàlavafikà, không cho một aI khác”. Người nói vậy 
là người gây chướng ngại cho ai sống tùy thuộc vào 
Ngươi, có phải không ? 


- Tôn giả Gotama, là người gây chướng ngại. 

- Này Lohicca, đã là người gây chướng ngại, người 
ây có phải là người có từ tâm nghĩ đên lợi ích cho 
những người kia? 


- Tôn giả Gotama, là người không có từ tâm nghĩ đến 
lợi ích. 


- Đã không có từ tâm nghĩ đến lợi ích, người ấy an 
trú từ tâm hay an trú hại tâm? 


- Tôn giả Gotama, hại tâm! 
- Khi an trú hại tâm, như vậy là chánh kiến hay tà 


kiên? 
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- Tôn giả Gotama, là tà kiên! 


- Này Lohieca, Ta nói rằng, một người tà kiến sẽ 
sanh vào một trong hai ác thú sau đây: địa ngục 
hay súc sanh. 


11. Này Lohicca, ngươi nghĩ thế nào? Có phải vua 
PasenadI Kosala (Ba-tư-nặc-câu-tát-la) ở tại Kasl, 
Kosala (Ca-Thi, Câu-tát-la) không? 


- Tôn giả Gotama, vâng phải! 


- Này Lohicca, nếu có người nói: "Vua Pasenadi 
Kosala sống ở Kasi-Kosala. Hãy để vua Pasenadi 
Kosala hưởng một mình mọi sản phẩm của Kasi - 
Kosala, không một ai khác”. Người nói như vậy có 
phải là người gây chướng ngại cho những ai sống tùy 
thuộc vào vua Pasenadi Kosala, có phải không? 


- Tôn giả Gotama, là người đã gây chướng ngại. 

- Này Lohicca, đã là người gây chướng ngại, người 
ây có phải là người có từ tâm nghĩ đên lợi ích cho 
những người kia hay là người không có từ tâm nghĩ 
đên lợi ích cho những người kia. 


- Tôn giả Gotama, là người không có từ tâm nghĩ đên 
lợi ích. 
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- Đã không có từ tâm nghĩ đến lợi ích, người ấy an 
trú từ tâm hay an trú hại tâm? 


- Tôn giả Gotama, hại tâm! 


- Khi an trú hại tâm, như vậy là chánh kiến hay tà 
kiến? 


- Tôn giả Gotama, là tà kiến! 


- Này Lohicca, Ta nói răng, một người tà kiên sẽ sanh 
vào một trong hai ác thú sau đây: địa ngục hay súc 
sanh. 


12. Này Lohicca, nếu có người nói: "Bà-la-môn 
Lohicca sống ở Sảlavatikà. Hãy để Bà-la-môn 
Lohicca hưởng một mình mọi sản phẩm của 
Sàlavatikà, không cho một ai khác”. Người nói vậy 
là người gầy chướng ngại cho ai tùy thuộc vào 
Ngươi; đã là người gây chướng ngại, người ấy không 
có từ tâm nghĩ đến lợi ích, người ây an trú hại tâm; 
và đã an trú hại tâm tức thuộc về tà kiến. 


13. Đã như vậy, này Lohicca, nếu có người nói: “Ở 
đổi có vị Sa-môn hay Bà-la-môn chứng được thiện 
pháp, sau khi chứng được thiện pháp, không nên nói 
cho người ta biết, vì có ai lại làm giúp cho ai được? 
Vĩ nh một người cất sợi dáy cũ trói buộc, lại tự làm 
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mỘt sợi dây mới khác nữa. Ta nói sự thành tựu là ác 
pháp, tham pháp. Vì có ai lại làm giúp cho ai 
được ?". 


- Người nói vậy gây chướng ngại cho những 
thiện nam tử đến với pháp luật do đức Như Lai 
giảng dạy và chứng được những quả vị thù 
thắng đặc biệt như Dự lưu, Nhất lai, Bắt lai hay 
A-la-hán quả. 


- Người nói vậy cũng gây chướng ngại cho 
những vị đang làm cho thành tựu sự tái sanh 
lên các cõi trời đê được sanh làm chư Thiên. 


-_ Đã là người gây chướng ngại, người ây không 
có từ tâm nghĩ đến lợi ích, người ấy an trú hại 
tâm; và đã an trú hại tâm tức thuộc về tà kiến. 


¬_ Và này Lohicca, Ta nói răng một người có tà 
kiên sẽ sanh vào một trong hai ác thú sau đây: 
địa ngục hay súc sanh. 


14. Này Lohicca, nếu có người nói: "Vua Pasenadi 
Kosala sống ở tại Kasi-Kosala. Hãy đề vua Pasenadi 
Kosala hưởng một mình mọi sản phẩm của Kasi - 
Kosala, không cho một ai khác". Người nói vậy là 
người gây chướng ngại cho ai sông tùy thuộc vào 
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người. Đã là người gây nguy hiểm, người ấy không 
tha thiết đến hạnh phúc. Đã không tha thiết đến hạnh 
phúc, người ấy an trú hại tâm; và an trú hại tâm tức 
thuộc về tà kiến. 


15. Đã như vậy, này Lohicca, nếu có ai nói: "Ở đời 
có vị Sa-môn chứng được thiện pháp, sau khi chứng 
được thiện pháp, không nên nói cho người khác, vì 
có ai lại làm giúp cho ai được? Ví như một người cắt 
sợi dây cũ trói buộc, lại tự làm một sợi dây mới khác 
nữa. Ta nói sự thành tựu ấy là ác pháp, tham pháp. 
Vì có aI lại làm giúp cho ai được?" Người nói vậy 
gây chướng ngại cho người thiện nam tử đến với 
pháp luật do đức Như Lai giảng dạy và chứng được 
những quả vị thù thăng đặc biệt như Dự lưu, Nhất 
lai, Bất lai hay A-la-hán quả. Người nói vậy gây 
nguy hiểm cho những vị đang làm cho thành tựu sự 
tái sanh lên các cõi trời để được sanh làm chư Thiên. 
Đã là người gầy chướng ngại, người ây không có từ 
tâm nghĩ đến lợi ích, người ây an trú hại tâm; và đã 
an trú hại tâm tức thuộc về tà kiến". Và này Lohicca, 
Ta nói rằng một người có tà kiến sẽ sanh vào một 
trong hai ác thú sau đây: địa ngục hay súc sinh. 


16. Này Lohicca, ở đời có ba vị đạo sư đáng bị chỉ 


trích và ai chỉ trích đạo sư như vậy, sự chỉ trích 
của vị này chơn chánh, hợp pháp, không lỗi lâm. 
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Thế nào là ba? 


Này LohIcca, ở đời có một vị đạo sư không chứng 
mục đích của Sa-môn quả mà mọi người xuất gia, từ 
bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến. Không 
chứng được mục đích Sa-môn quả, vị này thuyết 
pháp cho các đệ tử: "Như thế này là lợi ích cho các 
người! Như thế này là hạnh phúc cho các người!" 

Của VỊ ây, không 
để tai ghi nhận, không trú tâm phát xuất từ hiểu biết 
và sông trái ngược với giáo pháp của vị bốn sư. Đạo 
sư như vậy cần phải được khiến trách: "Đại đức 
không chứng mục đích Sa-môn quả mà Đại đức xuất 
gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến. 
Không chứng được mục đích Sa-môn quả ấy, Đại 
đức thuyết pháp cho các đệ tử: "Như thê này là lợi 
ích cho các người. Như thế này là hạnh phúc cho các 
người”. Những đệ tử này không nghe lời dạy của Đại 
đức, không đề tai ghi nhận, không trú tâm phát xuât 
từ hiểu biết và sông trái ngược với giáo pháp của vị 
bồn sư. Ww Hgười i tán tính cô gái muôn xa mình, hay 


ôm hôn cô gái muốn né mặt mình, ta nói cử chỉ ấy là 
ác pháp, tham pháp vì có aI lại làm giúp cho ai 


được?" 
Này Lohicca, như vậy là hạng đạo sư thứ nhất đáng 


bị chỉ trích và ai chỉ trích đạo sư như vậy, sự chỉ trích 
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của vị này chơn chánh, hợp pháp, không lỗi lầm. 


17. Lại nữa, này Lohicca, ở đời có vị đạo sư không 
chứng mục đích của Sa-môn quả mà mọi người xuất 
gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến. 
Không chứng được mục đích Sa-môn quả ấy, vị này 
thuyết pháp cho các đệ tử: "Như thế này là lợi ích 
cho các người! Như thế này là hạnh phúc cho các 


với giáo pháp của vị bôn sư. 
Đạo sư như vậy cần phải được khiến trách; Đại đức 
không chứng mục đích Sa-môn quả mà Đại đức xuất 
gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến. 
Không chứng được mục đích Sa-môn quả ây, Đại 
đức thuyết pháp cho các đệ tử: "Như thê này là lợi 
ích cho các người! Như thế này là hạnh phúc cho các 
người. Những đệ tử này nghe lời dạy của Đại đức, 
lóng tai ghi nhận, trú tâm phát xuất từ hiểu biết, 
nhưng sống trái ngược với giáo pháp của vị bồn sư. 


Như người bỏ ruộng dưa của mình mà nghĩ đến việc 
nhổ cỏ cho ruộng của người. Ta nói cử chỉ ây là ác 
pháp. tham pháp vì có aI lại làm giúp cho ai được?”. 
Này Lohicca, như vậy là hạng đạo sư thứ hai đáng bị 
chỉ trích và ai chỉ trích đạo sư như vậy, sự chỉ trích 
của vị này chơn chánh, hợp pháp, không sai lầm. 
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18. Lại nữa, này Lohicca, ở đời có vị đạo sư không 
chứng mục đích của Sa-môn quả mà mọi người xuất 
gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến. 
Không chứng được mục đích Sa-môn quả ấy, vị này 
thuyết pháp cho các đệ tử: "Như thế này là lợi ích 
cho các người! Như thế này là hạnh phúc cho các 
người”. dạy của vị Ấy, lóng 
tai nghi nhận, trú tâm xuất phát từ hiểu biết, sống 
đúng với giáo pháp của vị bồn sư. Đạo sư như vậy 
cần phải được khiến trách: "Đại đức không chứng 
được mục đích Sa-môn quả mà Đại đức xuất ø1a, từ 
bỏ gia đình, sống không gia đình, hướng đến. Không 
chứng được mục đích Sa-môn quả ấy, Đại đức thuyết 
pháp cho các đệ tử: "Như thế này là lợi ích cho các 
ngươi! Như thế này là hạnh phúc cho các ngươi!" 
Những đệ tử này nghe lời dạy của Đại đức, lóng tai 
chi nhận, trú tâm phát xuất từ hiểu biết, sống đúng 
với giáo pháp của vị bốn sư. WJ# người cắt sơi dây 
cũ trôi buộc, lại tự làm một sợi mới khác né mặt 
mình, ta nói cử chỉ ây là ác pháp, tham pháp vì có ai 
lại làm giúp cho ai được?"”. (đoạn kinh đã bị in sai, 
và trên đây là đã được chỉnh sứa lại cho phù hợp 
với ý nghĩa của các đoan 16, 17) 


Này Lohicca, như vậy là hạng đạo sư thứ ba đáng bị 
chỉ trích và ai chỉ trích đạo sư như vậy, sự chỉ trích 
của vị này chơn chánh, hợp pháp, không lôi lâm. 
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19. Khi nghe nói như vậy, Bà-la-môn Lohicca bạch 
đức Thê Tôn: 


- Tôn giả Gotama, ở đời có vị đạo sư nào không đảng 
bị chỉ trích ? 


- Này Lohicca, ở đời có vị đạo sư không đáng bị chỉ 
trích. 


- Tôn giả Gotama, ở đời, thế nào là đạo sư không 
đáng bị chỉ trích? 


- Này Lohicca, ở đời, đức Như Lai xuất hiện, là bậc 
A-la-hán, Chánh Biến Trị, Minh Hạnh Túc, Thiện 
Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thể Tôn... (như 
kinh Sa-môn Quả, số 40 - 74, với những thay đối cần 
thiệt). 


54. Khi quán tự thân đã xả ly năm triển cái ấy, hân 
hoan sanh, do hân hoan, nên hoan hỷ sanh; do tâm 
hoan hỷ, thân được khinh an, do thân khinh an, lạc 
thọ sanh, do lạc thọ, tâm được định tĩnh Ty-kheo ly 
dục, ly ác pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một 
trạng thái hý lạc do ly dục sanh, với tâm, với tứ. Tỷ- 
kheo thấm nhuân, tâm ướt, làm cho sung mãn tràn 
đây thân mình với hỷ lạc do ly dục sanh, không một 
chỗ nào trên toàn thân không hỷ lạc do ly dục sanh 
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ây thâm nhuân. 


55. Này Lohicca, như một người hầu tắm lão luyện 
hay đệ tử người hầu tắm. Sau khi rắc bột tắm trong 
thau băng đồng, liền nhồi bột ấy với nước, cục bột 
ây thâm nhuần nước ướt trào trộn với nước ướt, thắm 
ướt cả trong lẫn ngoài với nước, nhưng không chảy 
thành giọt - cũng vậy này Lohicca, Tý-kheo thấm 
nhuân, tắm ướt, làm cho sung mãn, tràn đây trên thân 
mình với hỷ lạc do ly dục sanh, không một chỗ nào 
trên toàn thân, không được hỷ lạc do ly dục sanh ấy 
thâm nhuằn. 


56. Này Lohicca, lại nữa, Tỷ-kheo diệt tầm và tứ, 
chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do 
định sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh nhất tâm... 
thiền thứ ba... chứng và trú thiên thứ tư (như kinh Sa- 
môn Quả, số 77 - 84, với những thay đổi cần thiết). 


Này Lohicca, đệ tử của vị đạo sư nào chứng được 
quả vị thù thăng đặc biệt ây, thời này Lohicca, vị đạo 
sư như vậy không đáng bị chỉ trích, và ai chỉ trích 
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một vị đạo sư như vậy, sự chỉ trích ây sẽ không xác 
thật, không chân chánh, không hợp pháp, và có lôi 
lâm. 


62. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cầu nhiễm, 
không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững 
chắc, bình thản như vậy, vị Tỷ-kheo dẫn tâm, hướng 
tâm đến lậu tận trí. Vị ấy biết như thật, "Đây là 
khổ"... không có đời sống nào khác nữa (như kinh 
Sa-môn Quả, số 97 - 9§). 


78. Khi nghe như vậy, Bà-la-môn Lohicca bạch đức 
Thê Tôn: 


. Thật vi diệu 
thay, Tôn giả Gotama! Thật vi diệu thay, Tôn giả 
Gotama! Tôn giả Gotama, như người dựng đứng lại 
những øì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì 
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che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem đèn 
sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thê 
thây sắc. Cũng vậy Chánh pháp đã được đức Thế Tôn 
dùng nhiều phương tiện trình bày, nay con xin quy y 
đức Thế Tôn, quy y Pháp và quy y Tý-kheo Tăng. 
Mong đức Thế Tôn nhận con làm đệ tử từ nay trở đi 
cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 
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24 Ác tà kiến - Kinh VÍ DỤ CON RẮN - 22 
Trung L, 295 


KINH VÍ DỤ CON RẮN 
(Alaggadupamasutftam) 


- Bài kinh số 22 — Trưng I, 295 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Savathi (Xá-vệ), tại 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika 
(Cấp Cô Độc). Lúc bấy giờ, Tý-kheo tên là Arittha, 
xưa làm nghề huấn luyện chim ưng, khởi lên ác tà 
kiến như sau: "Theo như ta hiểu pháp Thể Tôn thuyết 
giảng, khi thọ dụng những pháp được Thể Tôn gọi là 
chướng ngại pháp, thật sự không có chướng ngại gì”. 


Một số đông Tỷ-kheo nghe như sau: "Tỷ-kheo 
tên Arittha, xưa làm nghề huấn luyện chim ưng, khởi 
lên ác tà kiến như sau: "Theo như ta hiểu pháp Thế 
Tôn thuyết giảng, khi thọ dụng những pháp được Thế 
Tôn gọi là chướng ngại pháp, thật sự không có 
chướng ngại gì". Rôi những Tý-kheo ấy đi đến chỗ 
Tý-kheo Arittha, xưa làm nghề huấn luyện chim ưng, 
khi đến xong, liền nói với Tỷ-kheo Arittha, xưa làm 
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nghề huấn luyện chim ưng như sau: 


- Này Hiển giả Arittha, có đúng sự thật rằng, 
Hiện giả khởi lên ác tà kiên như sau: “Theo như tôi 
hiệu... thật sự không có chướng ngại gì"? 


— Thật sự là vậy, chư Hiền. Theo như tôi hiểu... 
không có chướng ngại gì. 


Rồi những Lý-kheo ây muốn Tỷ-kheo Arittha, 
xưa làm nghề huấn luyện chim ưng từ bỏ ác tà kiến 
ây, liền cật vấn, nạn vấn lý do, thảo luận: 


- "Hiên giả Arittha, chớ nói như vậy, chớ xuyên 
tạc Thế Tôn. Xuyên tạc Thế Tôn là không tốt. Thế 
Tôn không có nói như vậy. Hiền giả Arittha, Thế Tôn 
đã dùng nhiều pháp môn thuyết chướng đạo pháp. 
Và những ai thọ dụng chúng tự đủ bị chướng ngại. 
Thế Tôn đã thuyết các dục vui ít, khổ nhiều, não 
nhiều, do vậy nguy hiểm càng nhiều hơn. Thế Tôn 
đã thuyết các dục được ví như khúc xương... Thế Tôn 
đã thuyết các dục được ví như một miếng thịt... Thế 
Tôn đã thuyết các dục được ví như bó đuốc cỏ khô... 
Thế Tôn đã thuyết các dục được ví như hồ than 
hừng... Thế Tôn đã thuyết các dục được ví như cơn 
mộng... Thế Tôn đã thuyết các dục được ví như vật 
dụng cho mượn... Thế Tôn đã thuyết các dục được ví 
như trải cây... Thế Tôn đã thuyết các dục vọng được 
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ví như lò thịt... Thế Tôn đã thuyết các dục vọng được 
ví như gậy nhọn... Thế Tôn đã thuyết các dục được 
ví như đầu rắn, vui ít khổ nhiêu, não nhiều và do vậy, 
nguy hiểm càng nhiều hơn". 


Tỷ-kheo Arittha xưa làm nghề huấn luyện chim 
ưng, dầu được các Tỷý-kheo â ây cật vân, chất vẫn thảo 
luận, vẫn nói lên ác tà kiến ấ ây, cứng đầu, chấp chặt, 
năm chặt tà kiến ấy: "Thật sự là vậy, theo như tôi 
hiểu, pháp Thế Tôn thuyết giảng... không có chướng 
ngại gì”. 

Vì các Tý-kheo không thể làm cho Tỷ-kheo 
Arittha, xưa làm nghẻ huấn luyện chim ưng, từ bỏ ác 
tà kiến ấy, nên họ đến chỗ Thế Tôn ở, khi đến xong, 
đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Sau khi 
ngôi xuống một bên, những Tỷ-kheo ấy bạch Thế 
Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo Arittha, xưa làm nghề 
huấn luyện chim ưng, khởi lên ác tà kiến như sau: 
"Theo tôi hiểu, pháp Thế Tôn thuyết giảng... không 
có chướng ngại gì". Bạch Thế Tôn, chúng con nghe: 
"Tỷ-kheo tên Arittha, xưa làm nghê huấn luyện chim 
ưng... không có chướng ngại gì". Bạch Thế Tôn, rồi 
chúng con đi đến chỗ Tý-kheo Arittha, xưa làm nghề 
huấn luyện chim ưng, khi đến xong, liền nói với Tỷ- 
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kheo Arittha, xưa làm nghề huấn luyện chim ưng: 


"— Này Hiền giả Arittha, có đúng sự thật chăng? 
Hiện giả khởi lên ác tà kiên như sau: “Theo như tôi 
hiệu... thật sự không có chướng ngại gì”. 


Bạch Thế Tôn, khi nghe nói vậy, Tỷ-kheo 
Arittha, xưa làm nghê huân luyện chim ưng, nói với 
chúng con như sau: 


"— Thật sự là vậy. Chư Hiền, theo như tôi hiểu... 
thật sự không có chướng ngại gì. 


Bạch Thê Tôn, chúng con muôn khiên Tỷ-kheo 
Arittha, xưa làm nghê huân luyện chim ưng, từ bỏ ác 
tà kiên ây, liên cật vân, nạn vân lý do, thảo luận: 


— "Hiền giả Arittha, chớ nói như vậy! Chớ 
xuyên tạc Thế Tôn. Xuyên tạc Thế Tôn là không tốt. 
Thế Tôn không có nói như vậy, Hiên giả Arittha, Thế 
Tôn đã dùng nhiều pháp môn, thuyết chướng đạo 
pháp. Và những aI thọ dụng chúng, tự đủ bị chướng 
ngại. Thế Tôn đã thuyết các dục vui ít, khổ nhiều, 
não nhiều, do vậy nguy hiểm càng nhiều hơn. Thế 
Tôn đã thuyết các dục được ví như khúc xương... Thế 
Tôn đã thuyết các dục được ví như đầu răn, vui ít, 
khổ nhiều, não nhiều, và do vậy nguy hiểm càng 
nhiều hơn. 
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Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo Arittha, xưa làm nghề 
huấn luyện chim ưng, dầu được chúng con cật vấn, 
nạn vấn lý do, thảo luận, vẫn nói lên ác tà kiến ấy, 
cứng đâu, chấp chặt, năm chặt tà kiến ấy: "Thật sự là 
vậy, theo tôi hiểu, pháp Thế Tôn thuyết giảng... 
không có chướng ngại gì". Bạch Thế Tôn, vì chúng 
con không thể làm cho Tý-kheo Arittha, xưa làm 
nghẻ huấn luyện chim ưng, từ bỏ ác tà kiến ấy, nên 
chúng con đến hỏi Thế Tôn ý nghĩa này. 


Rồi Thế Tôn cho gọi một Tỷ-kheo khác: 

— Này Tỷ-kheo, hãy đi và nhân danh Ta gọi Tỷ- 
kheo Arittha, xưa làm nghê huân luyện chim ưng 
răng: "Hiên giả Arittha, bậc Đạo Sư gọi Hiện g1ả". 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Tỷ-kheo ấy vâng lời Thế Tôn, đến chỗ Tỷ-kheo 
Arittha, xưa làm nghê huân luyện chim ưng, sau khi 
đên, liên nói với Tỷ-kheo Arittha, xưa làm nghê huân 
luyện chim ưng: 

— Hiển giả Arittha, bậc Đạo sư gọi Hiền giả. 


— Thưa vâng, Hiên giả. 


Tý-kheo Arittha, xưa làm nghề huấn luyện chim 
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ưng, đáp lời Tý-kheo ấy, đi đến chỗ Thế Tôn ở, sau 
khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 
Thế Tôn nói với Tỷ-kheo Arittha, xưa làm nghẻ huấn 
luyện chim ưng, đang ngồi xuống một bên: 


— Này Arittha, có thật chăng, Ông khởi lên ác tà 
kiên như sau: "Theo như tôi hiệu... thật sự không có 
chướng ngại gì”? 


— Thật sự là vậy, bạch Thế Tôn. Theo như con 
hiệu, thật sự không có chướng ngại gì. 


— Này kẻ ngu sỉ kia, sao Ông lại hiểu pháp Ta 
thuyết giảng như vậy? Này kẻ ngu sỉ kia, có phải 
chăng, Ta đã dùng nhiêu pháp môn thuyết 
chướng đạo pháp. Và những ai thọ dụng chúng 
tự ẩu bị chướng ngại? 


— Ta đã thuyết các dục vui ít, khổ nhiễu, não 
nhiêu, do vậy nguy hiểm càng nhiêu hơn. Ta đã 
thuyết các dục được ví như khúc xương... Ta đã 
thuyết các dục được ví như miếng thịt... được ví 
như bó đuốc cỏ khô... được ví như hỗ than 
hừng... được ví như cơn mộng... được ví như vật 
dụng cho mượn... được ví như trái cấy... được 
ví như lò thịt... được ví như gậy nhọn... Ta đã 
thuyết các dục được ví như đầu rắn, vui ít, khổ 
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nhiêu, não nhiêu, và do vậy nguy hiêm càng 
nhiêu hơn. 


— Và này kẻ ngu sỉ kia, không những Ông xuyên 
lạc Ta, tí Ông đã tự chấp thủ sai lạc, Ông tự 
phá hoại Ông và tạo nên nhiều tốn đức. Này kẻ 
ngu sỉ kia, và như vậy sẽ đưa đến bất hạnh và 
đau khổ lâu dài cho Ông. 


Rồi Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


— Chư Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thế nào? Tỷ-kheo 
Ariitha, xưa làm nghề huấn luyện chim ưng này có 
thể khởi lên tỉa lửa sáng gì trong pháp luật này 
không? 


- Bạch Thế Tôn, làm sao có thể được! Không 
thê được, bạch Thê Tôn. 


Được nói vậy, Tỷ-kheo Arittha, xưa làm nghề 
huấn luyện chim ưng, im lặng, hồ thẹn, thụt vai, cúi 
đầu. lo âu, câm miệng. Rồi Thế Tôn, sau khi biết 
được Tỷ-kheo Arittha, xưa làm nghề huấn luyện 
chim ưng đang ¡im lặng, hồ thẹn, thụt vai, cúi đầu, lo 
âu, câm miệng, bèn nói với Tỷ-kheo Arittha, xưa làm 
nghề huấn luyện chim ưng: 


— Này kẻ ngu si kia, người ta sẽ được biết Ông 
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qua ác tà kiến của chính Ông. Ở đây, Ta sẽ hỏi các 
Tỷ-kheo. 


Rồi Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


— Chư Tỷ-kheo, các Ông có hiểu pháp Ta thuyết 
giảng, giống như Tỷ-kheo Aritha, xưa làm nghề 
huấn luyện chim ưng này, không những đã xuyên tạc 
Ta vì đã tự chấp thủ sai lạc, mà còn tự phá hoại mình 
và gây nên nhiều tổn đức ? 


- Bạch Thế Tôn, không. Bạch Thế Tôn, Thế 
Tôn đã dùng nhiều pháp môn thuyết chướng đạo 
pháp; và những ai thọ dụng chúng, tự đủ bị chướng 
ngại. Thế Tôn đã thuyết các dục vui ít, khổ nhiều, 
não nhiều, do vậy nguy hiểm càng nhiều hơn, Thế 
Tôn đã thuyết các dục ví như khúc xương... (như 
trên)... Thế Tôn đã thuyết các dục ví như đầu rắn, vui 
ít, khổ nhiều, não nhiêu và do vậy nguy hiểm càng 
nhiều hơn. 


— Lành thay, chư Tỷ-kheo! Lành thay, chư Tỷ- 
kheo! 


Các Ông hiểu pháp Ta thuyết giảng như vậy. 
Chư Tý-kheo, Ta đã dùng nhiều pháp môn thuyết 
chướng đạo pháp, và những ai thọ dụng chúng, tự đủ 
bị chướng ngại. Ta đã thuyết các dục vui ít, khổ 


ÁC PHÁP 210) 


nhiều, não nhiều, và do vậy nguy hiểm càng nhiều 
hơn. Ta đã thuyết các dục ví như khúc xương... (như 
trên)... Ta đã thuyết các dục ví như đầu rắn, vui ít, 
khô nhiều, não nhiều, và do vậy nguy hiểm càng 
nhiều hơn. Nhưng Tý-kheo Arittha, xưa làm nghề 
huấn luyện chim ưng, không những xuyên tạc Ta vì 
đã tự chấp thủ sai lạc mà còn tự phá hoại mình và tạo 
nên nhiều tôn đức, vỏ 7 vậy sẽ đưa đến bất hạnh, 
đau khổ lâu ngày cho kẻ ngu sỉ ấy. Thật sự, này các 
Tỷ-kheo, 


Chư Tỷ-kheo, ở đây có một số người ngu sĩ học 
pháp, như Kinh, Ứng tụng, Giải thuyết, Kệ tụng, 
Cảm hứng ngữ, Như thị ngữ, Bốn sanh, Vị tăng hữu 
pháp, Phương quảng. Sam khi học các pháp này, họ 
không quán sát ý nghĩa những pháp ấy với trí tuệ. 
Những pháp ấy, vì ý nghĩa không được trí tuệ quán 
sát, nên không trở thành rõ ràng. Họ học các pháp 
chỉ vì lợi ích, muốn chỉ trích người khác, chỉ vì lợi 
ích, muốn khoái khẩu biện luận, và họ không đạt 
được mục tiêu mà sự học pháp hướng đến. Những 
pháp ấy vì nắm giữ sai lạc nên đưa họ đến bất hạnh, 
đau khổ lâu dài. Vì sao vậy? Này các Tỷ-kheo, vì nắm 
gữứ sal lạc các pháp. 
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Chư Tỷ-kheo, ví như một người ưa muốn rắn 
nước, tìm cầu rắn nước, đi khắp chỗ để tìm rắn nước. 
Người đó thấy một con răn nước lớn, và người đó 
bắt con rắn ấy ở lưng hay ở đuôi. Con rắn ấy có thể 
quay lại căn người đó nơi tay, nơi cảnh tay hay ở 
một phần nào khác của cơ thể, và người đó có thể do 
nhân này mà bị chết hay bị đau khổ gân như chết. Vì 
sao vậy? Chư Tỷ-kheo, vì nắm bắt con rắn một cách 
sai lạc. Cũng vậy này các Tỷ-kheo, ở đây, một số 
người ngu si học pháp... Chư Tý-kheo, vì sự chấp thủ 
các pháp sai lạc. 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, một số Thiện nam tử 
học pháp, như Kinh, Ứng tụng, Giải thuyết, Kệ tụng, 
Cảm hứng ngữ, Như thị ngữ, Bốn sanh, Vị tăng hữu 
pháp, Phương quảng. Sam khi học các pháp này, họ 
quán sát ý nghĩa những pháp ấy với trí tuệ. Những 
pháp ấy, vì ý nghĩa được trí tuệ quán sát, nên trở 
thành rõ ràng. Họ học pháp không vì lợi ích, muốn 
chỉ trích người khác, không vì lợi ích, muốn khoái 
khẩu biện luận, và họ đạt được mục tiêu mà sự học 
pháp hướng đến. Những pháp ấy, vì khéo nắm giữ, 
nên đưa họ đến hạnh phúc, an lạc lâu dài. Vì sao 
vậy? Này các Tỷ-kheo, vì khéo nắm giữ các pháp. 


Chư Tý-kheo, ví nhự IHỘt người ta muôn răn 
nước, tìm câu răn nước đi khấp chô đê tìm răn nước. 
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Người đó thấy một con rắn nước lớn. Người đó có 
thể khéo đè con rắn nước với cây gậy có nạng. Sau 
khi khéo đè với cây gậy có nạng, người đó có thể 
khéo nắm giữ cổ rắn. Chư Tỷ-kheo, dầu cho con rắn 
nước ấy có thể cuốn thân nó xung quanh tay, hay 
cánh tay, hay một thân phần nào khác, người đó 
cũng không vì nhân duyên ấy đi đến chỗ chết hay đến 
sự đau khô gân như chết. Vì sao vậy? Chư Tỷ-kheo, 

vì khéo năm giữ con rắn nước vậy. Cũng vậy, chư 
Tỷ-kheo, ở đây, một số Thiện nam tử học pháp... chư 
Tý-kheo, vì khéo nắm giữ các pháp vậy. Do vậy, này 
các Tỷ-kheo, hãy hiểu rõ ý nghĩa lời Ta thuyết giảng 
và thọ trì như vậy. Nếu có ai không hiểu rõ ý nghĩa 
lời Ta thuyết giảng thì ở nơi đây, các Ông hãy hỏi Ta 
hay hỏi những bậc Tỷ-kheo trí thức. 


Chư Tỷ-kheo, 


Hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ giảng. 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Những Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn 
thuyêt giảng như sau: 

— Này các Tỷ-kheo, ví như có người đang đi trên 
con đường lớn dài, đên một vùng nước rộng, bờ bên 


này nguy hiêm và hãi hùng, bờ bên kia an ôn và 
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không kinh hãi, nhưng không có thuyền để vượt qua 
hay không có cầu bắc qua từ bờ này đến bờ kia. 
Người đó tự suy nghĩ: “Đáy là vùng nước rộng, bở 
bên này nguy hiểm và hãi hùng, bờ bên kia an ổn và 
không kinh hãi, nhưng không có thuyền để vượt qua 
hay không có câu bắc qua từ bờ này đến bờ kia. Nay 
ta hãy thâu góp cỏ, cây, nhánh, lá, cột lại thành chiếc 
bè, và dựa trên chiếc bè này, tỉnh tấn dùng tay chân, 
có thể vượt qua bở bên kia một cách an toàn”. Chư 
Tỷ-kheo, rồi người đó thâu góp cỏ, cây, nhánh, lá cột 
lại thành chiếc bè, và nhờ chiếc bè này, tinh tắn dùng 
tay chân vượt qua bờ bên kia một cách an toàn. Khi 
qua bờ bên kia rồi, Người đó suy nghĩ: “Chiếc bè này 
lợi ích nhiều cho ta, nhờ chiếc bè này, ta tỉnh tấn 
dùng tay chân để vượt qua bờ bên kia một cách an 
toàn. Nay ta hãy đội chiếc bè này trên đầu hay vác 
nó trên vai, và đi đến chỗ nào ta muốn". Chư Tỷ- 
kheo, các Ông nghĩ thế nào? Chư Tỷ-kheo, nếu 
người đó làm như vậy, thì có làm đúng với sở dụng 
của chiếc bẻ chăng? 


— Bạch Thế Tôn, không. 
— Chư Tỷ-kheo, người đó phải làm thể nào cho 
đụng sở dụng của chiếc bè? Ở đây, chư Tỷ-kheo, 


người đó sau khi vượt qua bờ bên kia, có thể suy 
nghĩ: “Chiệc bè này lợi ích nhiều cho ta. Nhờ chiếc 
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bè này, ta tỉnh tấn dùng tay chân đã vượt qua bở bên 
kia một cách an toàn. Nay ta hãy kéo chiếc bè này 
lên trên bờ đất khô, L4 nhận chìm xuống nước, và 
đi đến chỗ nào ta muốn “. Chư Tỷ-kheo, làm như vậy, 
người đó làm đúng sở dụng chiếc bè ấy. Cũng vậy, 
này chư Tỷ-kheo, Ta thuyết pháp như chiếc bè để 
vượt qua, không phải để năm giữ lấy. Chư Tỷ-kheo, 
các Ông cần hiểu ví dụ cái bè... 


Này các Tý-kheo, có §ÑWKƒẾWƒẨW, Thé nào là 


sáu? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có kẻ vô văn phàm phu, 
không đi đến yết kiến các bậc Thánh, không thuần 
thục pháp các bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc 
Thánh, không đi đến yết kiến các bậc Chơn nhơn, 
không thuần thục pháp các bậc Chơn nhơn, không tu 
tập pháp các bậc Chơn nhơn, xem sắc pháp: "Cái này 
là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi", 
xem cảm thọ: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái 
này là tự ngã của tôi", xem tưởng: "Cái này là của 
tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi", xem các 
hành: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự 
ngã của tôi", xem cái gì 


“Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái 
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này là tự ngã của tôi”, và bắt cứ kiên xứ nào đều nói 
rằng: "Đây là thế giới, đây là tự ngã, sau khi chết, tôi 
sẽ thường còn, thường hăng, thường trú, không biển 
chuyền, tôi sẽ, trú như thế này cho đến mãi mãi" 
xem như vậy là: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, 
cái này là tự ngã của tôi”. 


Và này chư Tỷ-kheo, có vị Đa văn Thánh đệ tử 
đi đến yết kiến các bậc Thánh, thuần thục các pháp 
bậc Thánh, tu tập pháp các bậc Thánh, đi đến yết kiến 
các bậc Chơn nhơn, thuần thục pháp các bậc Chơn 
nhơn, tu tập pháp các bậc Chơn nhơn, xem sắc pháp: 
"Cái này không phải của tôi, cái này không phải là 
tôi, cái này không phải tự ngã của tôi", xem cảm thọ: 
"Cái này không phải của tôi, cái này không phải là 
tôi, cái này không phải tự ngã của tôi", xem tưởng: 
"Cái này không phải của tôi, cái này không phải là 
tôi, cái này không phải tự ngã của tôi", xem các hành: 
"Cái này không phải của tôi, cái này không phải là 
tôi, cái này không phải tự ngã của tôi", xem cái gì 
được thấy, được nghe, được cảm xúc, được ý thức, 
được đạt tới, được tìm cầu, được ý suy tư: "Cái này 
không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này 
không phải tự ngã của tôi”, và bất cứ kiến xứ nảo đều 
nói răng: "Đây là thế giới, đầy là tự ngã, sau khi chết 
tôi sẽ thường còn, thường hăng, thường trú, không 
biến chuyền, tôi sẽ trú như thế này cho đến mãi mãi", 
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xem như vậy là: "Cái này không phải của tôi, cái này 
không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi". 


Được nghe nói vậy, một Tỷ-kheo khác bạch Thế 
Tôn: 


— Có thê có cái gì không thực có ở ngoài, có thê 
gây lo âu phiên muộn 2 


Thế Tôn đáp: 


— Có thê có, này Ty-kheo, ở đây, có người nghĩ 
như sau: "Cái gì chắc chắn đã là của tôi, nay chắc 
chăn không còn là của tôi. Cái gì chắc chắn có thể là 
của tôi, chắc chắn tôi không được cái ấy". Người đó 
sầu muộn, than vãn, khóc lóc, đắm ngực, đi đến bất 
tỉnh. Này Tỷ-kheo, như vậy, có cái không thực có ở 
ngoài, có thể gây lo âu, phiền muộn. 


— Bạch Thể Tôn, có thể có cái gì không thực có 
ở ngoài, có thê không gây lo âu phiên muộn? 


Thế Tôn đáp: 


— Có thê có, này Tý-kheo, ở đây, này Tỷ-kheo, 
có người không nghĩ như sau: "Cái gì chắc chăn đã 
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là của tôi, nay chắc chăn không còn là của tôi. Cái gì 
chắc chắn có thể là của tôi, chắc chăn tôi không được 
cái ấy". Người đó không sầu muộn, than vãn, khóc 
lóc, không đấm ngực, không ởi đến bất tỉnh. Như 
vậy, này lIỷý-kheo, có cái không thực có ở ngoài, 
không gây lo âu phiên muộn. 


— Bạch Thể Tôn, có thể có cái gì không thực có 
ở trong có thê gây ra lo âu phiên muộn ? 


Thế Tôn đáp: 


— Có thể có, này Tỷ-kheo, ở đây, này Tý-kheo, 
có người có (tà) kiến như sau: "Đây là thế giới, đây 
là tự ngã, sau khi chết, tôi sẽ thường còn, thường 
hằng, thường trú không biến chuyên. Tôi sẽ trú như 
thế này cho đến mãi mãi". Người này nghe Như Lai 
hay đệ tử Như Lai thuyết pháp để bạt trừ tất cả kiến 
xứ, cô chấp, thiên chấp, thiên kiến, tùy miên, sự tịnh 
chỉ mọi hành động, sự từ bỏ mọi sanh y, sự diệt trừ 
khát ái đưa đến ly tham, đoạn diệt, Niết-bàn. Người 
đó có thể nghĩ như sau: "Chắc chắn ta sẽ bị đoạn diệt, 
chắc chăn ta sẽ bị hoại diệt, chắc chắn ta sẽ không 
tỒn tại". Người đó sâu muộn, than vãn, khóc lóc, đấm 
ngực, đi đến bắt tỉnh. Này Tỷ-kheo, như vậy là có cái 
không thực có ở trong có thê gây ra lo âu phiền 
muộn. 
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— Bạch Thể Tôn, có thể có cái gì không thực có 
ở trong, không gây ra lo âu, phiên muộn ? 


Thế Tôn đáp: 


— Có thể có, này Tỷ-kheo, ở đây, có người 
không có (tà) kiến như sau: "Đây là thế giới, đây là 
tự ngã, sau khi chết, tôi sẽ thường còn, thường hằng, 
thường trú, không biến chuyền, tôi sẽ trú như thế này 
cho đến mãi mãi". Người này nghe Như Lai hay đệ 
tử Như Lai thuyết pháp đề bạt trừ tất cả kiến xứ, cố 
chấp, thiên chấp, thiên kiến, tùy miên, sự tịnh chị 
mọi hành động, sự từ bỏ mọi sanh y, sự diệt trừ khát 
ái để đưa đến ly tham, đoạn diệt, Niết-bàn. Vị ây 
không nghĩ như sau: "Chắc chắn ta sẽ bị đoạn diệt, 
chắc chăn ta sẽ bị hoại diệt, chắc chắn ta sẽ không 
tồn tại". VỊ ây không sầu muộn, than vãn, khóc lóc; 
vị ấy không đấm ngực, không đi đến bất tỉnh. Này 
các Tỷ-kheo, như vậy là có cái không thực có ở 
trong, không gây ra lo âu, phiên muộn. 
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ấy sẽ thường còn, thường hằng, thường trú, không 
chuyền biên, có thê trú như thê này mãi mãi không ? 


— Bạch Thế Tôn, không. 


— Lành thay, này các Tỷ-kheo. Này các Tyỷ- 
kheo, Ta cũng không thấy một vật sở hữu được năm 
giữ nào, mà vật sở hữu được nắm giữ ấy sẽ thường 
còn, thường hăng, thường trú, không chuyền biến, có 
thể trú như thế này mãi mãi. 


Này các Tỷ-kheo, các Ông có thể chấp thủ Ngã 
luận thủ nào mà Ngã luận thủ ây được chấp thủ như 
vậy lại không khởi lên sâu, bị, khó, u, não không? 


Này các Tỷ-kheo, các Ông có thấy Ngã luận thủ 
nào mà Ngã luận thủ áy được cháp thủ như vậy lại 
không khởi lên sâu, bi, khó, ưu, não không? 


— Bạch Thế Tôn không. 
— Lành thay, này các Tỷ-kheo. Này các Tỷ- 
kheo, Ta cũng không thầy Ngã luận thủ nào mà Ngã 


luận thủ ây được chấp thủ như vậy lại không khởi lên 
sầu, bi, khổ, ưu, não. 


- Này các Tỷ-kheo, các Ông có kiến y nào, mà 
kiên y ây được y chỉ như vậy lại không khởi lên sáu, 
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— Bạch Thế Tôn, không 


— Lành thay, này các Tỷ-kheol Này các Tỷ- 
kheo, Ta cũng không thây một kiến y nào, mà kiến V 
ấy được y chỉ như vậy, lại không khởi lên sâu, bị, 
khổ, ưu, não. 


- Bạch Thé Tôn, có. 


- Bạch Thé Tôn, có. 


— Chư Tỷ-kheo, nếu ngã và ngã sở thuộc không 
thê được chấp nhận là thường còn, thường hằng, thì 
kiến xứ này: "Đây là thế giới, đây là tự ngã, sau khi 
chết tôi sẽ thành thường còn, thường hằng, thường 
trú, không biến chuyên tôi sẽ trú như thế này cho đến 
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mãi mãi". 


— Bạch Thế Tôn, làm sao có thể hoàn toàn, triệt 
đê chăng ngu s1 được! 


— Bạch Thế Tôn, vô thường. 

— Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

— Bạch Thế Tôn, khô. 

— Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, thì 
có hợp lý chăng khi chánh quán cái ây là: "Cái này 
là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi”? 

— Bạch Thế Tôn, không. 


— Chư Tỷ-kheo, cảm thọ là thường hay vô 
thường? 


— Bạch Thế Tôn, là vô thường. 


— Cái gì vô thường là khô hay lạc? 
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— Bạch Thế Tôn, là khô. 

— Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại thì có 
hợp lý chăng khi chánh quán cái ây là: "Cái này là 
của tôi... tự ngã của tôi”? 

— Bạch Thế Tôn, không. 

— Chư Tỷ-kheo, tưởng là thường hay vô thường? 

— Bạch Thế Tôn, vô thường. 

— Cái gì vô thường... ? 


— Bạch Thế Tôn, không. 


— Chư Tỷ-kheo, các hành là thường hay vô 
thường... 


- Chư Tỷ-kheo, thức là thường hay vô thường? 
— Bạch Thế Tôn, vô thường. 

— Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

- Bạch Thế Tôn, khổ. 


— Cái gì vô thường, khổ thì có hợp lý chăng, khi 
chánh quán cái ây là: "Cái này là của tôi, cái này là 
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tôi, cái này là tự ngã của tôi”? 
— Bạch Thế Tôn, không. 


— Do vậy, này các Ty-kheo, 


Bất cứ cảm thọ nào... 
Bất cứ tưởng nào... Bât cứ hành nào... Bất cứ thức 
nào, quá khứ, vị lai, hiện tại, nội hay ngoại, thô hay 
tế, liệt hay thắng, xa hay gân, tất cả thức là: "Cái này 
không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này 
không phải tự ngã của tôi", cần phải như thật quán 
với chánh trí tuệ. 


Chư Tỷ-kheo, nhờ thấy vậy, vị Đa văn Thánh đệ 
tử yêm ly đối với sắc, yêm ly đối với thọ, yếm ly đối 
với tưởng, yếm ly đối với hành, yêm ly đối với thức. 
Do yếm ly nên ly tham. Do ly tham, nên được giải 
thoát. Trong sự giải thoát có trí khởi lên, biết được 
đã giải thoát. Vị ây biết: "Sanh đã tận, phạm hạnh đã 
thành, những gì nên làm đã làm, không còn trở lui tại 
đây với một đời sống khác". 
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Và thế nào là Tỷ-kheo đã vất bỏ ẩi các chướng 
ngại? 


Ở đây, này các Tý-kheo, là đã đoạn trừ vô minh, 
cắt tận sốc rễ, làm cho như cây ta-la bị chặt đầu, 
khiến không thê tái sanh trong tương lai, không có 
khả năng sanh khởi. Chư Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ- 
kheo đã vất bỏ đi các chướng ngại. 


Này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo đã /ấp đây 
các thông hào ? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tý-kheo đã đoạn trừ 

, đã cắt tận sốc TỄ, 

làm cho như cây ta-la bị chặt đâu, khiến không thê 

tái sanh trong tương lai, không có khả năng sanh 

khởi. Chư Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo đã lấp đầy 
thông hào. 


Này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo đã øhổ lên 
cột trụ? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tý-kheo đã đoạn trừ 
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khát ái, đã cắt tận gốc rễ, làm cho như cây ta-la bị 
chặt đầu, khiến không thể tái sanh trong tương lai, 
không có khả năng sanh khởi. Chư Tỷ-kheo, như vậy 
là Tỷ-kheo đã nhồ lên cột trụ. 


Này các Tý-kheo, thế nào là Tỷ-kheo đã ở 
tung các lê khóa ? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷý-kheo đã đoạn trừ 

, đã cắt tận sốc rễ, làm cho như 

cây ta-la bị chặt đầu, khiến không thể tái sanh trong 

tương lai, không có khả năng sanh khởi. Chư Tỷ- 
kheo, như vậy là Tỷ-kheo đã mở tung các lễ khóa. 


Này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo bậc 
Thánh, đã hạ cây cở xuống, đã đặt gánh nặng xuống, 
không có gì hệ lụy? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo đã đoạn trừ 

, đã cắt tận gốc rễ, làm cho như cây ta-la bị 

chặt đầu, khiến không thể tái sanh trong tương lai, 

không có khả năng sanh khởi. Chư Tỷ-kheo, như vậy 

là vị Tỷ-kheo bậc Thánh, đã hạ cây cờ xuống, đã đặt 
gánh nặng xuống, không có gì hệ lụy. 

Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đã giải thoát như vậy, thì 

chư Thiên ở Đề thích Thiên giới, Phạm thiên giới, 


Sanh chủ giới sẽ 
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kheo ấy, nếu nghĩ răng: "Y ở đây, có thức của Như 
Lai”. Vì sao vậy? Chư Tỷ-kheo, 


Chư Tý-kheo, Ta nói như vậy, thuyết như vậy, 
một số Sa-môn, Bà-la-môn Ta một cách 
phi chơn, hỗ đồ, hư vọng, không thực: "Sa-môn 
Gotama chủ trương chủ nghĩa hư vô, đề cao đoạn 
diệt, húy diệt, sự tiêu điệt các hữu tình". Nhưng này 
các Tỷ-kheo, Ta không là như vậy, Ta không nói như 
vậy, Ta không như các Sa-môn, Bà-la-môn ấy đã 
xuyên tạc một cách phi chơn, hồ đô, hư vọng, không 
thật: "Sa-môn Gotama chủ trương chủ nghĩa hư vô, 
đề cao đoạn diệt, hủy diệt, sự tiêu diệt các hữu tình". 


— Chư Tỷ-kheo, nếu ở đây những người khác 
nhiếc măng, phi báng, làm cho Như Lai tức 
giận, thì này các Tỷ-kheo, ở đây, Như Lai 
không có sân hận, không có bất mãn, tâm không 
phẫn nộ. 


— Chư Tý-kheo, nếu ở đây, những người khác 
cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường Như 
Lai, thì này các Tỷ-kheo, ở đây Như Lai không 
có hoan hỷ, sung sướng, Tâm không thích thú. 
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= Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu có những người 
khác nhiếc mắng, phi báng, làm cho các Ông tức 
giận, ở đây các Ông chớ có sân hận, bất mãn, tâm 
chớ khởi phẫn nộ. 


=> Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu có những người 
khác cung kính, tôn trọng, lễ bái cúng dường các 
Ông, thì ở đây, các Ông chớ có hoan hý, sung 
sướng, tầm chớ sanh thích thú. 


=> Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu có những người 
khác cung kính, tôn trọng, lễ bái cúng dường các 
Ông, thì ở đây, các Ông hãy suy nghĩ: “Đáy là 
điều xưa kia đã từng biết rõ, đây là những trách 
nhiệm ta phải làm ". 


= Do vậy, này các Tỷ-kheo, cái gì không phải của 
các Ông, các Ông hãy từ bỏ. Các Ông từ bỏ, sẽ 
đưa lại hạnh phúc, an lạc lâu dài cho các Ông. 


Chư Tỷ-kheo, cái gì không phải của các Ông? 
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— Chư Tỷ-kheo, sắc không phải của các Ông, hãy 
từ bỏ sắc. Các Ong từ bỏ sắc sẽ đưa lại hạnh 
phúc, an lạc lâu dài cho các Ông. 


— Chư Tỷ-kheo, thọ không phải của các Ông, hãy 
từ bỏ thọ. Các Ông từ bỏ thọ sẽ đưa lại hạnh 
phúc, an lạc lâu dài cho các Ông. 


— Chư Tỷ-kheo, tưởng không phải của các Ông, 
hãy từ bỏ tưởng. Các Ong từ bỏ tưởng sẽ đem 
lại hạnh phúc, an lạc lâu dài cho các Ong. 


— Chư Tỷ-kheo, các hành không phải của các 
Ông, hãy từ bỏ các hành. Các Ông từ bỏ các 
hành sẽ đem lại hạnh phúc, an lạc lâu dài cho 
các Ông. 


— Chư Tỷ-kheo, thức không phải của các Ông, 
hãy từ bỏ thức. Các Ong từ bỏ thức sẽ đem lại 
hạnh phúc, an lạc lâu dài cho các Ong. 
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— Bạch Thế Tôn, không. Vì sao vậy? Bạch Thế 


Tôn, 


— Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, cái gì không phải 
của các Ông, các Ông hãy từ bỏ. Các Ông từ bỏ sẽ 
đưa lại hạnh phúc, an lạc lâu dài cho các Ông. Chư 
Tỷ-kheo, và cái gì không phải ‹ của các Ông? Chư Tỷ- 
kheo, sắc không phải của các Ông, hãy từ bỏ sắc. Các 
Ông từ bỏ sắc sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc lâu dài 
cho các Ông. Chư Tỷ-kheo, thọ... (như trên)... Chư 
Tỷ-kheo tưởng... (như trên)... Chư Tỷ-kheo, hành... 
Chư Tý-kheo, thức không phải của các Ông, hãy từ 
bỏ thức. Các Ông từ bỏ thức sẽ đem lại hạnh phúc, 
an lạc lâu dài cho các Ông. 


> Chư Ty-kheo, vì pháp được Ta khéo giảng, làm tỏ 
lộ, làm cho khai thông, làm cho khai thị, được loại 
trừ các vải quân cũ, nên những vị Tý-kheo, là bậc 
A-la-hán, các lậu hoặc đã tận, tu hành thành mãn, 
việc nên làm đã làm, gánh nặng đã đặt xuống, lý 
tưởng đã thành đạt, hữu kiết sử đã đoạn trừ, được 
g1ả1 thoát nhờ chánh trí, 
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tử) của những vị này không thể chí bày. Chư 
Tỷ-kheo, như vậy, pháp được Ta khéo giảng... 
được loại trừ các vải quân cũ. 


> Chư Tỷ-kheo, vì pháp được Ta khéo giảng, được 
loại trừ các vải quấn cũ, nên những Tỷ-kheo nào 
đã đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, thì những vị này 
thành các vị hóa sanh, nhập diệt tại đây, không 
còn phải trở lui vào đời này nữa. Chư Tỷ-kheo, 
như vậy, pháp được Ta khéo giảng... được loại trừ 
các vãi quấn cũ. 


> Chư Ty-kheo, vì pháp được Ta khéo giảng... được 
loại trừ các vải quấn cũ, nên những Tỷ-kheo nào 
đã đoạn trừ ba kiết sử, đã làm cho muội lược tham 
sân si, thì tất cả những vị ấy thành bậc Nhất lai, 
chỉ đến đời này một lần nữa sẽ diệt tận khổ đau. 
Chư Tỷ-kheo, như vậy, pháp được Ta khéo 
giảng... được loại trừ các vãi quấn cũ. 


> Chư Ty-kheo, vì pháp được Ta khéo giảng... được 
loại trừ các vải quấn cũ, nên những Tỷ-kheo nào 
đoạn trừ ba kiết sử, thì tất cả những vị ấy trở thành 
bậc Dự lưu, không còn bị đọa lạc ác thú, quyết 
định hướng đến chánh giác. Chư Tỷ-kheo, như 
vậy, pháp được Ta khéo giảng... được loại trừ các 
vải quấn cũ. 
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> Chư Tỷ-kheo, vì pháp được ta khéo giảng... được 
loại trừ các vải quấn cũ, nên những Tỷ-kheo nào 
là những vị tùy pháp hành, tùy tín hành, thì tất cả 
những vị này sẽ ,„ chư Tỷ- 
kheo, như vậy pháp được Ta khéo giảng... được 
loại trừ khỏi các vải quấn cũ. 


> Chư Tỷ-kheo, vì pháp được Ta khéo giảng, làm 
cho tỏ lộ, làm cho khai thông, làm cho khai thị, 
được loại trừ các vải quân cũ, nên những vị nào 
chỉ đủ lòng tin nơi Ta. chỉ đủ lòng thương mến 
đỗi với Ta, thì tất cả những vi ấy được 


_ Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Những Tỷ-kheo 
ây hoan hỷ, tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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25 Ác tà kiến - Ác kiến về bậc Alahán - 
Kinh Yamaka — Tương IH, 199 


Yamaka — 7ơng LLL, 199 


l1) Một thời Tôn giả Sàriputta trú tại Sàvatthl, 
Jetavena, tại vườn ông Anàthapindika. 


2) Lúc bấy giờ, 

: "Như ta hiểu lời Thể Tôn thuyết pháp, Tỷ- 
kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, sau khi thân hoại 
mạng chung, sẽ đoạn tận, sẽ diệt tận, không còn gì 
nữa sau khi chết". 


3) Nhiều Tỷ-kheo nghe Tỷ-kheo Yamaka khởi lên ác 
tà kiến sau đây: "Như ta hiểu lời Thế Tôn thuyết 
pháp, Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, sau khi thân 
hoại mạng chung, sẽ đoạn tận, sẽ diệt tận, không còn 
gì nữa sau khi chết". 


4) Rồi các Tỷ-kheo ấy đi đến Tôn giả Yamaka; sau 
khi đến, nói lên với Tôn giả Yamaka những lời chào 
đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi 
thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. 

5) Ngồi xuống một bên, các Tỷ-kheo ấy nói với Tôn 
giả Yamaka: 
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- Có thật chăng, này Hiển giả Yamaka, Hiền giả khởi 
lên ác tà kiến như sau: "Như ta hiểu lời Thế Tôn 
thuyết pháp. Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, sau 
khi thân hoại mạng chung, sẽ đoạn tận, sẽ diệt tận, 
không còn gì nữa sau khi chết". 


6) - Này chư Hiên, tôi đã hiểu lời Thế Tôn thuyết 
pháp như vây: "Như ta hiệu lời Thê Tôn... sau khi 
chêt”. 


7) - Chớ có nói vậy, Hiên giả Yamaka! Chớ có xuyên 
tạc Thê Tôn! Xuyên tạc Thế Tôn là không tốt lành. 
Thế Tôn không có nói như sau: "Tỷ-kheo đã đoạn 
tận các lậu hoặc, sau khi thân hoại mạng chung, sẽ 
đoạn tận, sẽ diệt tận, không còn gì nữa sau khi chết". 


8) 


nói răng: "Như ta hiểu lời Thê Tôn thuyết pháp, Tỷ- 
kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, sau khi thân hoại 
mạng chung, sẽ đoạn tận, sẽ diệt tận, không còn gì 
nữa sau khi chết". 


9) Vì răng các Tý-kheo không thê làm cho Tôn giả 
Yamaka rời bỏ ác tà kiến ấy, các Tỷ-kheo ấy từ chỗ 
ngôi đứng dậy, đi đến Tôn giả Sàriputta, sau khi đến, 
thưa với Tôn giả SàrIputta: 
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- Tỷ-kheo Yamaka, thưa Hiển giả Sàriputta, có khởi 
lên ác tà kiến như sau: "Như ta hiểu lời Thế Tôn 
thuyết pháp, Tỷ-kheo đoạn tận các lậu hoặc, sau khi 
thân hoại mạng chung, sẽ đoạn tận, sẽ diệt tận, không 
còn gì nữa sau khi chết". Lành thay, nếu Tôn giả 
Sàriputta vì lòng lân mẫn đi đến Tỷ-kheo Yamaka. 


10) Tôn giả SàrIputta 1m lặng nhận lời. 


11) Rồi Tôn giả Sàsriputta, vào buồi chiều, từ chỗ 
tịnh cư đứng dậy, đi đến Tôn giả Yamaka; sau khi 
đến, nói lên với Tôn giả Yamaka những lời chào đón 
hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi 
thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên. 


12) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Sàriputta nói với 
Tôn giả Yamaka: 

- Có thật chăng, Hiên giả Yamaka, Hiển giả có khởi 
lên ác tà kiên như sau: "Như ta đã hiệu lời Thê Tôn 
thuyết pháp... không còn gì nữa sau khi chêt ”. 

13) - Thưa Hiền giả, tôi hiểu như vậy lời Thế Tôn 
thuyệt pháp: "Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, sau 
khi thân hoại mạng chung, sẽ đoạn tận, sẽ diệt tận, 
không còn gì nữa sau khi chêt ". 


14)- 
- Là vô thường, này Hiên giả. 
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15-18) Thọ... tưởng... các hành... thức là thường hay 


vô thường? 
- Là vô thường, này Hiên giả. 


19-20) - Do thấy vậy, bậc Thánh đệ tử nhàm chán 
đối với sắc... đôi với thọ... đôi với tưởng... đối với 
các hành... nhàm chán đối với thức. Do nhàm chán, 
vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy giải thoát. Trong sự 
giải thoát, trí khởi lên: “Ta đã được giải thoát ”. VỊ 
ây biết rõ: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, 
những việc nên làm đã làm, không còn trở lui rạng 
thái này nữa "” 


2Il) 


- Thưa không, này Hiền giả. 


- Thưa không, này Hiền giả. 
21) 


- Thưa không, này Hiền giả. 


- Thưa không, này Hiền giả. 
28) Hiền giả, có quán Như Lai ở trong thọ không ?... 
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20) 


30) 


31) Hiển giả có quán Như Lai ở trong thức không ? 


- Thưa không, này Hiền giả. 


- Thưa không, này Hiền giả. 


32) 


- Thưa không, này Hiền giả. 
33) 


- Thưa không, này Hiền giả. 


34) -Và ở đây, Hiên giả Yamaka, ngay trong đời sống 
hiện tại, cũng không thể tìm được một Như Lai 
thường chơn, thường trú, thời hợp lý chăng khi Hiển 
giả trả lời: "Như ta đã hiểu lời Thể Tôn thuyết pháp, 
Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, sau khi thân hoại 
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mạng chung, sẽ đoạn tận, sẽ tận diệt, không còn gì 
nữa sau khi chết”. 


35) -Trước đây tôi vô trí nên có ác tà kiến ấy. Nay 
sau khi nghe Tôn giả SàrIputta thuyêt pháp, ác tà kiên 
ây được đoạn trừ, và pháp được tôi hoàn toàn chứng 
tr1. 


36) - 


37) -Thưa Hiên giả, nếu có người hỏi tôi: "Này Hiền 
giả Yamaka, Tỷ-kheo là bậc A-la-hán, các lậu hoặc 
đã đoạn tận, sau khi thân hoại mạng chung, vị ấy sẽ 
trở thành gì?"; 

"Sắc là vô thường, này Hiên giả, cái gì vô 
thường là khổ. Cái gì khổ là đoạn diệt, là tiêu diệt. 
Thọ... Tưởng... Các hành... Thức là vô thường, này 
Hiền giả, cái gì vô thường là khổ. Cái 8Ì khổ là đoạn 
diệt, là tiêu diệt". Được hỏi vậy, này Hiền giả, tôi sẽ 
trả lời như vậy. 


38-39) -Lành thay, lành thay, Hiền giả Yamaka! 
Hiền giả Yamaka, ta sẽ cho Hiền giả một ví dụ đề ý 
nghĩa này được hiểu rõ thêm nữa. 
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Ví như, này Hiên giả Yamaka, một người gia chủ hay 
con của người gia chủ, là nhà hào phú, tiễn 
nhiêu,của nhiễu, lại được bảo vệ. Rồi có người đến, 
muốn điều bất lợi, muốn điều bất hạnh, muốn điều 
bất an, muốn đoạt mạng sống người kia. Người ấy 
suy nghĩ: "Người gia chủ hay. con của người gia chủ 
này là nhà hào phú, tiễn nhiễu, của nhiễu, lại được 
bảo vệ. Thật không dễ gì đoạt mạng sống nó bằng 
sức mạnh. Vậy ta hãy tìm cách xâm nhập rồi sẽ 
đoạt mạng sống ". Người ấy đi đến người gia chủ hay 
con của người gia chủ kia, và nói như sau: "Thưa 
Tôn giả, tôi xin được hẳu hạ Tôn giả". Người gia chủ 
hay con của người gia chủ kia chấp nhận cho người 
ấy hâu hạ. Người ấy hầu hạ, dậy trước ngủ sau, sự 
việc nhanh nhẹn, cứ chỉ đẹp lòng, lời nói khả ái. 
Người gia chủ hay con của người gia chủ kia tin 
tưởng người ấy, xem người áy như thân hữu, tim 
tưởng người ấy, xem như tâm hữu, và đặt lòng tín 
cán vào người ây. Này Hiển giả, khi người ấy đã tin 
tưởng răng: "Người gia chủ hay con của người gia 
chủ này đã tín cần ta", khi bắt gặp người con của gia 
chủ ở một chỗ thanh vắng, liên lấy con dao sắc bén, 
đoạt mạng sống người con của gia chủ. 


40) Hiện giả Yamaka, Hiện giả nghĩ thê nào? Khi 
người áy đên với người gia chủ hay con của người 
gia chủ kia và nói: "Thưa Tôn giả, tôi muôn háu hạ 
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Tôn giả"; khi ấy người ấy có phải là kẻ giẾt người 
không? Và dẫu cho người ấy là kẻ giết người, người 
gia chủ hay con của người gia chủ cũng không nghĩ 
rằng: "Ta có một kẻ giết người". 


41) Khi người ấy hầu hạ, dậy trước ngủ sau, sự VIỆC 
nhanh nhẹn, cứ chỉ đẹp lòng, lời nói khả ái, khi ấy 
dầu cho người ấy là kẻ giết người, người gia chủ hay 
con của người gia chủ cũng không nghĩ răng: "Ta có 
một kẻ giết người ". 


- Thưa vâng, này Hiên giả. 


42-43)- Cũng vậy, này Hiền giả, kể vô văn phàm 
phu, không được thấy rõ các bậc Thánh, không thuần 
thục pháp các bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc 
Thánh, không thấy rõ các bậc Chân nhân, không 
thuần thục pháp các bậc Chân nhân, không tu tập 
pháp các bậc Chân nhân, quán sắc như là tự ngã, 
hay tự ngã như là có sắc, hay sắc ở trong tự ngã, hay 
tự ngã ở trong sắc; quán thọ... quán tưởng... quán các 
hành... quán thức như là tự ngã, hay tự ngã như là có 
thức, hay thức ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong 
thức. 


44) "Sắc là vô thường", người ấy không như thật biết 


rõ: "Sắc là vô thường”; ` Thọ là vô thường”, người ây 
không như thật biết rõ: "Thọ là vô thường"; "Tưởng 
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là vô thường", người ấy không như thật biết rõ: 
"Tưởng là vô thường"; "Các hành là vô thường", 
người ấy không như thật biết rõ: "Các hành là vô 
thường ; "Thức là vô thường", người ấy không như 
thật biết rõ: "Thức là vô thường". 


45) "Sắc là khố", người ấy không như thật biết rõ: 
"Sặc là khổ"; "Thọ là khổ"... "Tưởng là khổ"... "Các 
hành là khổ"... "Thức là khổ", người ấy không như 
thật biết rõ: "Thức là khổ". 


bi b) 


46) "Sắc là vô ngã", người ấy không như thật biết rõ: 
"Sặc là vô ngã"; "Thọ là vô ngã"... "Tưởng là vô 
ngã"... "Các hành là vô ngã”... "Thức là vô ngã”, 
người ấy không như thật biết rõ: "Thức là vô ngã". 


47) "Sắc là hữu vỉ", người ấy không như thật biết rõ: 
"Sắc là hữu vi"; "Thọ là hữu vi"... "Tưởng là hữu 
vi"... "Các hành là hữu vi"; "Thức là hữu vi", người 
ấy không như thật biết rõ: "Thức là hữu vi". 


48) "Sắc là kẻ giết người", người ấy không như thật 
biết rõ: "Sắc là kẻ giết người"; "Thọ là kẻ giết 
người"... "Tưởng là kẻ giết người"... "Các hành là kẻ 
giết người"... "Thức là kẻ giết người", người ấy 
không như thật biết rõ: "Thức là kẻ giết người " 
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49) Người ấy đến với sắc, chấp thủ, nhiếp trì: "Sắc 
là tự ngã của ta". Người ấy đến với thọ... với tưởng... 
với các hành... người ấy đến với thức, chấp thủ và 
nhiếp trì: - Thức là tự ngã của ta". Năm thủ uấn này 
được người ây đi đến chấp thủ, sẽ đưa đến bất hạnh 
đau khô lâu dài cho người ấy. 


50) 


51) "Sắc là vô thường", vị ấy như thật biết rõ: "Sắc 
là vô thường”; “Thọ là vô thường”... "Tưởng là vô 
thường”... "Các hành là vô thường”... "Thức là vô 
thường", vị ấy như thật biết rõ: "Thức là vô thường". 


52) "Sắc là khổ", vị ây như thật biết rõ: "Sắc là 
khổ"... "Thọ là khổ"... "Tưởng là khổ"... "Các hành 
là khô"... "Thức là khô", vị ấy như thật biết rõ: "Thức 
là khổ". 


53) "Sắc là vô ngã”, vị ây như thật biệt rõ: "Sắc là vô 
~tt 


ngã"... "Thọ là vô ngã”... "Tưởng là vô ngã”... "Các 
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hành là vô ngã"... "Thức là vô ngã”, vị ây như thật 
biết rõ: "Thức là vô ngã". 


54) "Sắc là hữu vi", vị ấy như thât biết rõ: "Sắc là 
hữu vi"... "Thọ là hữu vi"... "Tưởng là hữu vi"... "Các 
hành là hữu vi"... "Thức là hữu vi", vị ấy như thật 
biết rõ: "Thức là hữu vi". 


55) "Sắc là kẻ giết người", vị ấy như thật biết rõ: 
"Sặc là kẻ giết người"... "Thọ là kẻ giết người"... 
"Tưởng là kẻ giết người"... "Các hành là kẻ giết 
người"... "Thức là kẻ giết người", vị ấy như thật biết 
rõ: "Thức là kẻ giết người". 


56) Vị ấy không đến với sắc, không chấp thủ, không 
nhiếp trì: "Sắc là tự ngã của ta". Không đến với thọ... 
với tưởng... với các hành... Không đến với thức, 
}ớ chập thủ, không nhiếp trì: “Thức là tự ngã của 

'. Đối với năm thủ uẫn này, vị ấy không đi đến, 
ximói chấp thủ, sẽ đưa đến hạnh phúc, an lạc cho vị 
ây trong một thời gian dài. 


57) -Như vậy, này Hiền giả Sàriputta, các Tôn giả ây 
có được người như Hiền giả làm đồng Phạm hạnh, 
có lòng lân mân như vậy, muốn họ được hạnh phúc 
như vậy, bậc giáo giới như vậy, bậc giảng dạy như 
vậy. 
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58) Và nay, 
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26 Ác tật đồ - Kinh VỚI THÂN - Tăng IV, 
289 


VỚI THÂN - 7ăng IV, 289 
1. - Này các Tỷ-kheo, 


- Có những pháp cần phải đoạn tận với thân, 
không phải với lời. 

- Có những pháp cân phải đoạn tận với lời, 
không phải với thân. 

-_ Có những pháp cần phải đoạn tận không phải 
với thân, không phải với lời mà sau khi thấy, 
sau khi thấy cần phải đoạn tận với trí tuệ. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là những pháp cần 
phải doạn tận vớt thân, không phải vớt lòt? 


2. Ờ đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo có vi phạm điều 
bắt thiện về thân, về một vấn đề gì. Sau khi suy xét 
về vấn đề ấy, các đồng Phạm hạnh có trí đã nói với 
vị ấy: "Tôn giả có phạm điêu bất thiện về thân, về 
một vấn đề này. Thật tốt lành thay, nếu Tôn giả từ bỏ 
thân làm ác và tu tập thân làm thiện". Vị ây được các 
đồng Phạm hạnh có trí sau khi suy xét nói như vậy, 
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Này các Tỷ-kheo, những pháp này được gọi là những 
pháp cân phải đoạn tận với thân, không phải với lời. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là những pháp cần 
phải doạn tận vớt lời, không phát với thân? 


3. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo phạm điều bắt 
thiện với lời, về một vấn để gì. Sau khi suy xét về 
vấn để ấy, các đồng Phạm hạnh có trí đã nói vị Ấy: 
Tôn giả có phạm điều bất thiện về lời, về một vẫn 
đề này. Thật tốt lành thay, nếu Tôn giả từ bỏ lời nói 
ác, tu tập lời nói thiện”. VỊ ây được các đồng Phạm 
hạnh có trí sau khi suy xét nói như vậy, 


Này các 1ỷ-kheo, những pháp này được gọi là những 
pháp cân phải đoạn tận vệ lời, không phải vê thân. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các pháp cần phải 
đoạn tận, không phái với thân, cũng không phải 
VỚI lời, mà sau khi thấy, sau khi thấy vớt írÍ tuê, cân 
phái đoạn tận? 

4. Tham, này các Tỷ-kheo, cần phải đoạn tập không 
phải với thân, cũng không phải với lời mà sau khi 
thấy, sau khi thấy với trí tuệ, cần phải đoạn tận. 


Sân, này các Tỷ-kheo... 
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Sĩ, này các Tỷ-kheo... 

Phẫn nộ, này các Tỷ-kheo... 

Hiềm hận, này các Tỷ kheo .... 

Gièm pha, này các Tỷ kheo..... 

Não hại, này các Tỷ-kheo... 

Xan tham, này các Tỷ-kheo cần phải đoạn tận, 
không phải với thân, không phải với lời mà sau khi 
thây, sau khi thây với trí tuệ, cân phải đoạn tận. 

Ác tật đó, này các Tỷ-kheo cần phải đoạn tận, không 
phải với thân, không phải với lời mà sau khi thây, 
sau khi thây với trí tuệ, cân phải đoạn tận. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là ác tật đô? 


5. Ở đây, này các .1ỷ-kheo, có người gia chủ, hay con 
người gia chủ, dổi dào phong phú vê tài sản, vê lúa 
gạo, về bạc hay vàng. Ở đây, một người nô tỳ hay 
người phục vụ khởi lên ý nghĩ như sau: "Ôi, sự dồi 
dào phong phú về tài sản, về lúa gạo, về bạc hay vàng 
thật sự không thuộc về người gia chủ hay con người 
ø1a chủ này." 


ÁC PHÁP 270 


Hay một Sa-môn, Bà-la-môn có được các vật dụng 
như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị 
bệnh. Ở đây, một Sa-môn, hay Bà-la-môn khác khởi 
lên ý nghĩ như sau: 


f 


Này các Tý-kheo, đây gọi là ác tật đó. 


Ác tật đỗ, này các Tỷ-kheo, cần phải đoạn tận không 
phải với thân, cũng không phải với lời mà sau khi 
thây, sau khi thây với trí tuệ, cân phải đoạn tận. 
6. Này các Tỷ-kheo, ác dục cần phải đoạn tận, không 
phải với thân, cũng không phải với lời mà sau khi 
thây, sau khi thây với trí tuệ, cân phải đoạn tận. 
Và này các Tỷ-kheo, thể nào là ác dục? 
7. Ở đây, này các Tý-kheo.: 

"Mong răng họ biết ta có lòng tin"; 

-. Có ác giới lại muôn răng: "Mong răng họ biệt 
ta là người nghe nhiêu”; 


- Là người ưa thích hội chúng, lại muôn răng: 
"Mong răng họ biết ta là người sông viên ly”; 
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- Là nBPƯỜI biếng nhác lại muốn rằng: "Mong 
rẵng họ biết ta là người tinh tấn”: 

- Là người thất niệm lại muốn rằng: "Mong rằng 
họ biết ta là người niệm được an trú”; 

- Là người không có định, lại muốn rằng: "Mong 
rẵng họ biết ta là người có định”; 

- Là người ác tuệ, lại muốn rằng: "Mong rằng họ 
biết ta là người có trí tuệ"; 

-- Là người chưa đoạn tận các lậu hoặc lại muốn: 
"Mong răng họ biết ta là người đã đoạn tận các 
lậu hoặc". 


Này các Tỷ-kheo, đây gọi là ác dục. 


Š. Này các Ai ho -kheo, nếu tham chính phục Tỷ- -kheo 
và phát triển, nêu sân... nếu Sĩ. . nếu phân nộ.. . nếu 


hiềm hận... nếu gièm pha... nếu não hại... nếu xan 
tham... nếu ác tật đố... nêu ác dục chinh phục Tỷ- 
kheo và phát triển, vị ấy cần phải được hiểu như sau: 
"'Tộn giả này không rõ biết như thế nào để tham 
không có mặt. Như vậy tham chính phục vị Ấy và 
phát triển, Tôn giả này không rõ biết như thế nào để 
sân không có mặt... Tôn giả này không rõ biết như 
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thế nào để sỉ không có mặt... phân nộ không có mặt... 
hiệm hận không có mặt... gièm pha không có mặt... 
não hại không có mặt... xan tham không có mặt... ác 
tật đồ không có mặt... Tôn giả không rõ biết như thể 
nào, để ác dục không có mặt. Như vậy, ác dục chỉnh 
phục Tôn giả này và phát triển. " 


9. Nhưng, này các Tỷ-kheo, n nếu tham không chinh 
phục và không phát triển, nếu sân... nếu SI... HÊU phẫn 
nộ... nêu thiềm hận... nếu gièm pha... nếu não hại... 

nếu xan tham... nếu ác tật đó... nếu ác dục không 
chính phục vị Tỷ-kheo và không phát triển, vị ầy cân 
phải được biết như sau: "Tôn giả này rõ biết như 
thế nào để tham không có mặt. Như vậy, tham 
không chỉnh phục Tôn giả này và không phát triển. 
Tôn giả này rõ biết như thể nào để sân không có 
mặt... sỉ... phần nộ... hiểm hận... giềm pha... não 
hại... xan tham... ác tật đó... 
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